
PHỤ LỤC IV

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận 
tải trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGTVT ngày        tháng         năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải)

A. DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG  

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản3 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị 
(đình chỉ thi 
hành, ngưng 
hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban 
hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý 
do kiến nghị

Cơ quan/ 
đơn vị chủ 

trì soạn thảo

Thời hạn 
xử lý 

hoặc kiến 
nghị xử 
lý/tình 

hình xây 
dựng

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. Thông tư Số 19/2017/TT-BGTVT

Ngày 06/6/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
về quản lý và bảo đảm hoạt 
động bay

Sửa đổi, bổ 
sung

Cụ thể tại Công văn số 
6274/CHK-PCHTQT 
ngày 08/11/2023; Công 
văn số 6704/CHK-
PCHTQT ngày 
27/11/2023; Công văn 
số 7031/CHK-PCHTQT 
ngày 08/12/2023.

Cục HKVN 2024

2. Thông tư Số 01/2011/TT-BGTVT

Ngày 27/01/2011.

- Các Thông tư sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành 
Bộ quy chế An toàn hàng 
không dân dụng lĩnh vực tàu 
bay và khai thác tàu bay và 

Sửa đổi, bổ 
sung

Cụ thể tại Công văn số 
6274/CHK-PCHTQT 
ngày 08/11/2023; Công 
văn số 6704/CHK-
PCHTQT ngày 

Cục HKVN 2024
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01/2021/TT-BGTVT 
ngày 27/1/2011 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT.

các Thông tư sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 
01/2021/TT-BGTVT ngày 
27/1/2011 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT

27/11/2023; Công văn 
số 7031/CHK-PCHTQT 
ngày 08/12/2023.

B. DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản3 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 
bãi bỏ hoặc ban 

hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý 
do kiến nghị

Cơ quan/ đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng

NGHỊ ĐỊNH

1. ......................................................................................................................................

Nghị định Số 159/2018/NĐ-CP

Ngày 28/11/2018

Nghị định quy định hoạt động 
nạo vét vùng nước cảng biển, 
vùng nước đường thủy nội địa

Thay thế Cụ thể tại Tờ trình số 
4748/TTr-CHHVN ngày 
21/12/2022 của Cục 
HHVN

Cục HHVN 2024

2. ......................................................................................................................................

Nghị định Số 58/2017/NĐ-CP

Ngày 10/5/2017

Nghị định của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Bộ 
luật Hàng hải Việt Nam về quản 
lý hoạt động hàng hải

Sửa đổi, bổ 
sung

Cụ thể tại Tờ trình số 
5588/TTr-CHHVN ngày 
20/12/2023 của Cục 
HHVN

Cục HHVN 2024

3. ......................................................................................................................................

Nghị định Số 171/2016/NĐ-CP

Ngày 27/12/2016

Nghị định của Chính phủ về 
đăng ký, xóa đăng ký và mua, 
bán, đóng mới tàu biển

Sửa đổi, bổ 
sung

Cụ thể tại Công văn số 
4588/CHHVN-PC ngày 
25/10/2023 của Cục 
HHVN

Cục HHVN 2024
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THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

4. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 93/2015/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2015

Thông tư và Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ GTVT

Thông tư ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật trong hoạt 
động phối hợp tìm kiếm, cứu 
nạn hàng hải

Thay thế Cụ thể tại Công văn số 
2943/CHHVN-PC ngày 
14/7/2023 của Cục 
HHVN

Cục HHVN 2024

5. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 35/2018/TT-BGTVT

Ngày 31/5/2018

Thông tư ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên 
liệu cho phương tiện thủy tham 
gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn 
hàng hải

Thay thế Cụ thể tại Công văn số 
2943/CHHVN-PC ngày 
14/7/2023 của Cục 
HHVN

Cục HHVN 2024

6. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 37/2021/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT hướng dẫn giá dịch vụ 
sự nghiệp công bảo đảm an toàn 
hàng hải sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước từ nguồn kinh 
phí thường xuyên, thực hiện 
theo phương thức đặt hàng

Sửa đổi, bổ 
sung

Cụ thể tại Công văn số 
2171/CHHVN-TC ngày 
31/5/2023 của Cục 
HHVN

Cục HHVN 2024

7. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 16/2013/TT-BGTVT

Ngày 30/7/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về quản lý 
tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo 
trong vùng biển Việt Nam

Sửa đổi, bổ 
sung

Yêu cầu của Bộ Giao 
thông vận tải về việc thực 
hiện chủ trương của 
Chính phủ về phương án 
phân cấp giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải trong 
lĩnh vực hàng hải tại 
điểm 6 Mục A Phụ lục III 
Quyết định số 1015/QĐ-
TTg ngày 30/8/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về 

Cục HHVN 2024
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việc phê duyệt Phương án 
phân cấp trong giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của các 
bộ, cơ quan ngang bộ

C. DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ - LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản3 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 
bãi bỏ hoặc ban 

hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý 
do kiến nghị

Cơ quan/ đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo

Thời hạn 
xử lý hoặc 
kiến nghị 
xử lý/tình 
hình xây 

dựng

NGHỊ ĐỊNH

1. ......................................................................................................................................

Nghị định Số 08/2021/NĐ-CP

Ngày 28/01/2021

Nghị định của Chính phủ quy 
định về quản lý hoạt động 
đường thủy nội địa.

Thay thế Triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 04/NQ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính 
phủ về đẩy mạnh phân 
cấp, phân quyền trong 
quản lý nhà nước

Cục ĐTNĐ 
VN

2024

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

2. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 03/2017/TT-BGTVT

Ngày 20/01/2017

Thông tư quy định nội dung, 
chương trình đào tạo thuyền 
viên, người lái phương tiện thủy 
nội địa. 

Thay thế Chi tiết theo văn bản số 
2522/CĐTNĐ-PCTTr 
ngày 02/10/2023 của Cục 
ĐTNĐ VN

Cục ĐTNĐ 
VN

2024
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3. ......................................................................................................................................
Thông tư Số 06/2020/TT-BGTVT

Ngày 09/3/2020

Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
03/2017/TT-BGTVT.

4. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 75/2014/TT-BGTVT

Ngày 19/12/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 75/2014/TT-
BGTVT ngày 19/12/2014 của 
Bộ Giao thông vận tải quy định 
về đăng ký phương tiện thủy 
nội địa

Sửa đổi, bổ 
sung

Chi tiết theo văn bản số 
2522/CĐTNĐ-PCTTr 
ngày 02/10/2023 của Cục 
ĐTNĐ VN

Cục ĐTNĐ 
VN

2024

5. ......................................................................................................................................

Thông tư Số 08/2019/TT-BGTVT

Ngày 28/02/2019

Thông tư sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 08/2019/TT-
BGTVT ngày 28/02/2019 của 
Bộ Giao thông vận tải quy định 
tiêu chí giám sát, nghiệm thu 
kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ 
tầng giao thông đường thủy nội 
địa theo chất lượng thực hiện

Sửa đổi, bổ 
sung

Chi tiết theo văn bản số 
2522/CĐTNĐ-PCTTr 
ngày 02/10/2023 của Cục 
ĐTNĐ VN

Cục ĐTNĐ 
VN

2024

D. DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản3 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ 
hoặc ban hành 

mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý 
do kiến nghị

Cơ quan/ đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo

Thời hạn 
xử lý 

hoặc kiến 
nghị xử 
lý/tình 

hình xây 
dựng

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. Thông tư Số 34/2021/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ Sửa đổi, bổ sung Bảo đảm phù hợp với Cục ĐBVN 2024
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản3 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ 
hoặc ban hành 

mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý 
do kiến nghị

Cơ quan/ đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo

Thời hạn 
xử lý 

hoặc kiến 
nghị xử 
lý/tình 

hình xây 
dựng

Ngày 16/12/2021 sung một số điều của 
Thông tư số 
34/2021/TT-BGTVT 
ngày 16/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về quản 
lý, hoạt động của Trạm 
kiểm tra tải trọng xe trên 
đường bộ

tình hình kinh tế - xã 
hội và có tính khả thi 
khi triển khai thực hiện 
trong thực tế

2. Thông tư Số 50/2015/TT-BGTVT 
Ngày 23/9/2015

Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
50/2015/TTBGTVT 
ngày 23/9/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn một 
số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường 
bộ

Sửa đổi, bổ sung
Văn bản giao nhiệm vụ 
14217/BGTVT-KCHT 
ngày 12/12/2023

Cục ĐBVN

2024

3. Thông tư
Số 45/2012/TT-BGTVT

Ngày 12/12/2012

Thông tư ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về bến xe khách – sửa 

Sửa đổi, bổ sung
Bảo đảm phù hợp với 
tình hình kinh tế - xã 
hội và có tính khả thi 

Cục ĐBVN 2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-35-2016-tt-bgtvt-muc-gia-toi-da-dich-vu-su-dung-duong-bo-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-kinh-doanh-327955.aspx
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản3 Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ 
hoặc ban hành 

mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý 
do kiến nghị

Cơ quan/ đơn 
vị chủ trì soạn 

thảo

Thời hạn 
xử lý 

hoặc kiến 
nghị xử 
lý/tình 

hình xây 
dựng

đổi lần 2 năm 2024 (sửa 
đổi 1:2015, QCVN 
45:2012/BGTVT)

khi triển khai thực hiện 
trong thực tế

E. DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ - LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

(Không đề xuất văn bản)

F. DANH MỤC VĂN BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ - LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

TT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng 
năm ban hành; 

Tên gọi của văn bản Kiến nghị (đình 
chỉ thi hành, 
ngưng hiệu lực, 
sửa đổi bổ 
sung, thay thế, 
bãi bỏ hoặc 
ban hành mới

Nội dung kiến nghị/lý 
do kiến nghị

Cơ quan/đơn 
vị chủ trì soạn 
thảo

Thời hạn 
xử lý 
hoặc kiến 
nghị xử 
lý/tính 
hình xây 
dựng

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. T
H
Ô
N
G

Thông tư Số 16/2021/TT-BGTVT

Ngày 12/8/2021

- Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy 
định về kiểm định an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ;

Sửa đổi, bổ 
sung

- Văn phòng Bộ đề 
xuất tại văn bản số 
696/VP-KSTTHC 
ngày 6/11/2023. 

- Cục ĐKVN đề xuất 
tại tại VB số 

Cục ĐKVN 2024
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2. Thông tư Số 03/2018/TT-BGTVT 
Ngày 10/01/2018.

- Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về 
kiểm tra chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với ô tô 
nhập khẩu thuộc đối tượng 
của Nghị định 
số 116/2017/NĐ-CP 

4359/ĐKVN-VAR 
ngày 22/11/2023.

3. Thông tư Số 20/2022/TT-BGTVT

Ngày 29/7/2022.

Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy 
định về các biểu mẫu giấy 
chứng nhận, sổ an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi 
trường cấp cho tàu biển, ụ 
nổi, kho chứa nổi, giàn di 
động, phương tiện thủy 
nội địa và sản phẩm công 
nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội địa

Sửa đổi, bổ 
sung

Cục ĐKVN đề xuất tại 
văn bản số 
4390/ĐKVN-PC-
KHCN ngày 
23/11/2023

Cục ĐKVN 2024

4. Thông tư Số 12/2022/TT-BGTVT

Ngày 30/6/2022.

Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy 
định Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa có khả năng gây 
mất an toàn thuộc trách 
nhiệm quản lý nhà nước 
của Bộ Giao thông vận tải

Sửa đổi, bổ 
sung

Cục ĐKVN đề xuất tại 
văn bản số 
4390/ĐKVN-PC-
KHCN ngày 
23/11/2023

Cục ĐKVN 2024

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-116-2017-nd-cp-san-xuat-lap-rap-nhap-khau-kinh-doanh-dich-vu-bao-hanh-bao-duong-o-to-353034.aspx


PHỤ LỤC II

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải  trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BGTVT  ngày      tháng      năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải)

A. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

STT Tên loại

văn bản

Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm ban hành văn 
bản;

tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định

hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực

LUẬT

1. Luật Số 66/2006/QH11
ngày 29/6/2006 
Luật Hàng không dân dụng 
Việt Nam

- Khoản 5 Điều 6;
- Điều 8;
- Khoản 1 và khoản 2 Điều 10;
- Điều 11; 
- Khoản 4 Điều 14;
- Điều 20;
- Điều 21;
- Điều 27;
- Khoản 1 Điều 28;
- Khoản 6 Điều 49;
- Khoản 4 Điều 50;
- Khoản 2 Điều 56;
- Khoản 1 Điều 59;
- Khoản 2 và khoản 3 Điều 79;
- Khoản 2 Điều 80;
- Khoản 2 Điều 81;
- Khoản 2 Điều 92;
- Khoản 1 Điều 94;
- Tên Mục 2 Chương V;
- Điều 95;

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng 
không dân dụng Việt Nam năm 2014. 

01/7/2015
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- Khoản 2 và khoản 3 Điều 102;
- Khoản 2 Điều 112;
- Khoản 3 Điều 115;
- Điều 116;
-  Khoản 5 Điều 145;
- Điều 159;
- Khoản 3 Điều 165;
- Khoản 2 Điều 190;
- Điều 191;
- Khoản 1 Điều 192;
- Điều 193;
- Điều 195;
- Điều 196;
- Điều 197;
- Cụm từ “bưu phẩm, bưu kiện, thư” 
tại điểm b khoản 1 Điều 45; khoản 
2 Điều 47; khoản 1 Điều 109; khoản 
1 Điều 111; Điều 119; khoản 2 Điều 
120; khoản 3 Điều 121; Điều 157; 
khoản 1 Điều 198;
- Cụm từ “Bộ Bưu chính, viễn 
thông” tại khoản 3 Điều 94;
- Cụm từ “giá cước” tại các khoản 1 
và điểm c khoản 2 Điều 126, khoản 
2 Điều 128, khoản 2 Điều 143;
- Cụm từ “cước phí” tại khoản 1 
Điều 128, khoản 1 Điều 143, khoản 
4 Điều 161;
- Từ “cước” tại khoản 5 và khoản 6 
Điều 147;
- Cụm từ “tàn tật” tại khoản 2 Điều 
145;
- Điều 125;
- Khoản 3 và khoản 4 Điều 158.

NGHỊ ĐỊNH

2. Nghị định Số 30/2013/NĐ-CP
ngày 08/4/2013

Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; 
Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; 

Bị bãi bỏ bởi Điểm a khoản 2 Điều 31 Nghị 
định 92/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

01/7/2016
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Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; 
Điều 17, Điều 18; Điều 19. 

01/7/2016 quy định về các ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
hàng không dân dụng;

Nghị định của Chính phủ về 
kinh doanh vận chuyển hàng 
không và hoạt động hàng 
không chung - Điều 20; Điều 22; 

- Khoản 1 Điều 23; khoản 6 Điều 
26.

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Khoản 1 và 
khoản 2 Điều 2, khoản 2 và khoản 3 Điều 
3 Nghị định 89/2019/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 15/11/2019 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định về các ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng 
không dân dụng và Nghị định 
số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 
2013 của Chính phủ về kinh doanh vận 
chuyển hàng không và hoạt động hàng 
không chung.

01/01/2020

3. Nghị định Số 92/2016/NĐ-CP
Ngày 01/7/2016
Nghị định của Chính phủ quy 
định về các ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực hàng không dân dụng

Điểm c khoản 1 Điều 4; Điều 5; 
Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; 
Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 14; 
Điều 16; Điều 21; Điều 22; Điều 23; 
Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28.

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Điều 1 Nghị 
định 89/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
15/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 
về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 
trong lĩnh vực hàng không dân dụng và 
Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 
tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh 
doanh vận chuyển hàng không và hoạt 
động hàng không chung.

01/01/2020

4. Nghị định Số 162/2018/NĐ-CP
Ngày 30/11/2018
Nghị định của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hàng 
không dân dụng

- Điểm l khoản 3 Điều 4;
- Điểm a khoản 2 Điều 8;
- Điểm e khoản 2; điểm a, điểm b và 
điểm e khoản 3; điểm d khoản 4; 
điểm k và điểm m khoản 5 Điều 9;
- Khoản 1 Điều 10; điểm b khoản 7 
Điều 10;
- Khoản 6 Điều 11;
- Điểm a khoản 3 Điều 15;
- Tên Mục 4;

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Điều 3 Nghị 
định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; 
giao thông đường bộ, đường sắt; hàng 
không dân dụng

01/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-92-2016-nd-cp-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-hang-khong-dan-dung-315470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-92-2016-nd-cp-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-hang-khong-dan-dung-315470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-30-2013-nd-cp-kinh-doanh-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-181043.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-92-2016-nd-cp-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-hang-khong-dan-dung-315470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-30-2013-nd-cp-kinh-doanh-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-181043.aspx
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- Tên Điều 16; điểm b khoản 2; 
điểm a, b và d khoản 3; điểm a, c và 
đ khoản 4; điểm a và d khoản 5; 
điểm a và b khoản 7 Điều 16;
- Tên Điều 18; khoản 1; điểm b, c 
và d khoản 2; điểm b khoản 3; 
khoản 5 Điều 18;
- Khoản 4 Điều 19;
- Khoản 1 Điều 21;
- Điểm b khoản 1 Điều 22; 
- Tên Điều 25; điểm a, điểm b và 
điểm c; khoản 3 Điều 25;
- Điểm h khoản 5; điểm a khoản 9 
Điều 26;
- Điểm a khoản 3; điểm a khoản 4 
Điều 27;
- Khoản 6 Điều 28;
- Khoản 5 Điều 30;
- Điểm c khoản 1; điêm d khoản 2; 
điểm c, điểm d khoản 3; điêm c 
khoản 4 Điều 31;
- Điểm c khoản 1; điểm b, điểm d 
khoản 2 Điều 32;
- Điểm c khoản 1; điểm c, điểm d 
khoản 2; điểm c khoản 3 Điều 33;
-  Điều 34;
- Đoạn đầu của Điều 36; khoản 5, 
khoản 7 Điều 36;
- Điều 39.

5. Nghị định Số 89/2019/NĐ-CP
Ngày 15/11/2019
Nghị định sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định về các ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện 

Khoản 13; khoản 15; khoản 16; 
khoản 22 Điều 1.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1; khoản 2; 
khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định số 
64/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
15/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh vực 
hàng không dân dụng.

15/9/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-92-2016-nd-cp-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-hang-khong-dan-dung-315470.aspx
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trong lĩnh vực hàng không dân 
dụng và Nghị định 
số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 
tháng 4 năm 2013 của Chính 
phủ về kinh doanh vận chuyển 
hàng không và hoạt động hàng 
không chung

6. Nghị định Số 05/2021/NĐ-CP
Ngày 25/01/2021
Nghị định số 05/2021/NĐ-
CP ngày 25 tháng 01 năm 
2021 của Chính phủ về quản 
lý, khai thác cảng hàng không, 
sân bay 

- Khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 43;
- Điểm a khoản 2 Điều 45;
- Khoản 4 Điều 49;
- Khoản 5, khoản 6 Điều 50;
- Khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 
9, khoản 10 Điều 51; 
- Điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 
4, khoản 6 Điều 52;
- Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 53;
- Điểm b khoản 1, khoản 4, khoản 
6, khoản 7 Điều 55; 
- Khoản 2, khoản 3 Điều 56;
- Điểm c khoản 1 Điều 57;
- Khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 
5, khoản 6, khoản 7 Điều 59;
- Cụm từ “hoặc bằng các hình thức 
phù hợp khác” tại khoản 1 Điều 52; 
khoản 2 Điều 53; khoản 1 Điều 
55; khoản 1 Điều 57; khoản 1 Điều 
60;
- Cụm từ “hoặc thông báo bằng văn 
bản lý do từ chối cấp giấy chứng 
nhận cho người đề nghị” tại khoản 
2 Điều 60;
- Điểm b khoản 1 Điều 57.

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Điều 3 Nghị 
định số 64/2022/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 15/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 
hàng không dân dụng.

15/9/2022

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

7. Thông tư Số 01/2011/TT-BGTVT
Ngày 27/01/2011
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành 

Phần 1, Phần 3, Phần 4, Phần 5, 
Phần 6, Phần 7, Phần 8, Phần 9, 
Phần 10, Phần 12, Phần 13, Phần 
14, Phần 15, Phần 16, Phần 17, 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 
03/2016/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ngày 31/3/2016 sửa đổi, 
bổ sung một số Điều của Thông tư số 

15/5/2016

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-30-2013-nd-cp-kinh-doanh-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-181043.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-05-2021-nd-cp-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-463681.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-05-2021-nd-cp-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-463681.aspx
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Bộ quy chế An toàn hàng 
không dân dụng lĩnh vực tàu 
bay và khai thác tàu bay

Phần 18, Phần 19, Phần 20, Phần 
21, Phần 22 Bộ quy chế An toàn 
hàng không dân dụng lĩnh vực tàu 
bay và khai thác tàu bay.

01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng 
không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai 
thác tàu bay.

8. Thông tư 
liên tịch

Số 18/2012/TTLT-BYT-
BGTVT

Ngày   05/11/2012
Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, 
Bộ Giao thông vận tải về việc 
quy định tiêu chuẩn sức khỏe 
của nhân viên hàng không và 
điều kiện đối với cơ sở y tế 
thực hiện việc khám sức khỏe 
cho nhân viên hàng không

Điểm a Khoản 1 Phụ lục quy định 
điều kiện cơ sở y tế thực hiện việc 
khám sức khỏe cho nhân viên hàng 
không. 

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 
41/2017/TT-BYT ngày 09/11/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y Tế bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành.

31/12/2017

- Khoản 2 Điều 2;
- Khoản 2 Điều 3;
- Khoản 1 Điều 4;
- Khoản 1 và Điểm d, đ khoản 2; 
Điều 5;
- Điểm d khoản 1 Điều 6 và khoản 
3 Điều 6;
- Điều 7;
- Điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 
9;
- Khoản 1, Khoản 2 Điều 10;
- Khoản 2 Điều 11;
- Điều 12;
- Khoản 3 Điều 14;
- Khoản 4 Điều 15. 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi:
- Điều 1 Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 
25/8/2017  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 36/2014/TT-
BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất 
lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng 
không và Thông tư số 14/2015/TT-
BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
việc bồi thường ứng trước không hoàn lại 
trong vận chuyển hành khách bằng đường 
hàng không

01/11/20179. Thông tư Số 36/2014/TT-BGTVT
Ngày 29/8/2014
Thông tư của trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định chất 
lượng dịch vụ hành khách tại 
cảng hàng không

cụm từ “cất cánh” tại điểm d khoản 
2 Điều 5 Thông tư số 36/2014/TT-
BGTVT đã được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 
27/2017/TT-BGTVT, điểm c 
khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 2 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông 
tư số 19/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 
Thông tư quy định liên quan đến vận tải 
hàng không. 

01/9/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-36-2014-tt-bgtvt-chat-luong-dich-vu-hanh-khach-tai-cang-hang-khong-bo-giao-thong-van-tai-hoan-chuyen-bay-249020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-36-2014-tt-bgtvt-chat-luong-dich-vu-hanh-khach-tai-cang-hang-khong-bo-giao-thong-van-tai-hoan-chuyen-bay-249020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
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Điều 7 Thông tư số 36/2014/TT-
BGTVT đã được sửa đổi bổ sung 
tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 
27/2017/TT-BGTVT; khoản 2 
Điều 10 Thông tư số 36/2014/TT-
BGTVT đã được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 
27/2017/TT-BGTVT. 
- Điểm c và d khoản 1, khoản 2 
Điều 1;
-  Điều 3;
- Điều 6;
- Khoản 1, khoản 3, khoản 5 Điều 
8;
- Điều 8;
- Điều 10;
- Điều 11;
- Điều 12;
- Điều 13;
- Điều 14;
- Khoản 7 Điều 21.

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi:
- Điều 1 Thông tư số 21/2020/TT-BGTVT 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 
28/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 
tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về việc vận chuyển 
hàng không và hoạt động hàng không 
chung, Thông tư số 14/2015/TT-
BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
việc bồi thường ứng trước không hoàn lại 
trong vận chuyển hành khách bằng đường 
hàng không và Thông tư số 33/2016/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số 
liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt 
Nam;

15/11/202010. Thông tư Số 81/2014/TT-BGTVT
Ngày 30/12/2014
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
việc vận chuyển hàng không 
và hoạt động hàng không 
chung

- Phụ lục III; 

- Phụ lục IV, Phụ lục VI, Phụ lục 
VII ban hành kèm theo Thông tư 
số 81/2014/TT-BGTVT (đã được 
thay thế bởi các Phụ lục I, Phụ lục 
II, Phụ lục III ban hành kèm theo 
Thông tư số 21/2020/TT-
BGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao 

Được thay thế bởi Điều 3 Thông tư số 
28/2023/TT-BGTVT ngày 29/9/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Thông tư trong 
lĩnh vực hàng không dân dụng.

29/9/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2016-tt-bgtvt-bao-cao-hoat-dong-bao-cao-so-lieu-nganh-hang-khong-dan-dung-viet-nam-332854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2016-tt-bgtvt-bao-cao-hoat-dong-bao-cao-so-lieu-nganh-hang-khong-dan-dung-viet-nam-332854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-454087.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-454087.aspx
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thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 81/2014/TT-
BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về việc vận chuyển hàng 
không và hoạt động hàng không 
chung, Thông tư số 14/2015/TT-
BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về việc bồi thường ứng trước 
không hoàn lại trong vận chuyển hành 
khách bằng đường hàng không và 
Thông tư số 33/2016/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về việc báo cáo hoạt động và 
báo cáo số liệu trong ngành hàng 
không dân dụng Việt Nam);

- Phụ lục IX, Phụ lục X ban hành kèm 
theo Thông tư số 81/2014/TT-
BGTVT (đã được thay thế bởi Phụ 
lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư số 19/2023/TT-
BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 
của các Thông tư quy định liên quan 
đến vận tải hàng không);

- Phụ lục XIV của Thông tư 
số 81/2014/TT-BGTVT (đã được 
thay thế bởi Phụ lục III ban hành 
kèm theo Thông tư số 19/2023/TT-
BGTVT). 

11. Thông tư Số 14/2015/TT-BGTVT
Ngày 27/4/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

- Điều 2;
- Khoản 4, 5 Điều 4;
- Khoản 2 Điều 7;

Được sửa đổi, bổ sung bởi:
- Điều 2 Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 

01/11/2017

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2016-tt-bgtvt-bao-cao-hoat-dong-bao-cao-so-lieu-nganh-hang-khong-dan-dung-viet-nam-332854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2016-tt-bgtvt-bao-cao-hoat-dong-bao-cao-so-lieu-nganh-hang-khong-dan-dung-viet-nam-332854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-19-2023-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quy-dinh-lien-quan-den-van-tai-hang-khong-573046.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-19-2023-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quy-dinh-lien-quan-den-van-tai-hang-khong-573046.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
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- Điều 14; 25/8/2017  sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 36/2014/TT-
BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất 
lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng 
không và Thông tư số 14/2015/TT-
BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
việc bồi thường ứng trước không hoàn lại 
trong vận chuyển hành khách bằng đường 
hàng không.

Giao thông vận tải quy định về 
việc bồi thường ứng trước 
không hoàn lại trong vận 
chuyển hành khách bằng 
đường hàng không

Điều 2 của Thông tư số 
14/2015/TT-BGTVT đã được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 
Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT; 
cụm từ “cất cánh”  tại khoản 5, 7 
Điều 4 Thông tư số 14/2015/TT-
BGTVT đã được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 
21/2020/TT-BGTVT; điểm a 
khoản 4 Điều 9 và khoản 3 Điều 10. 

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Điều 2 
Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT ngày 
30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 
các Thông tư quy định liên quan đến vận tải 
hàng không. 

01/9/2023

12. Thông tư Số 36/2015/TT-BGTVT
Ngày 24/7/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về quản lý 
giá dịch vụ vận chuyển hàng 
không nội địa và giá dịch vụ 
chuyên ngành hàng không

- Điều 8;
- Tên Mục 3 Chương II;
- Điều 9, Điều 10 và khoản 2 Điều 
16;
- Phụ lục 2.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông 
tư số 06/2022/TT-BGTVT của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ngày 27/5/2022 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển 
hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên 
ngành hàng không.

15/7/2022

13. Thông tư Số 03/2016/TT-BGTVT
Ngày 31/3/2016
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số Điều của Thông 
tư số 01/2011/TT-BGTVT 
ngày 27 tháng 01 năm 2011 

Phần 1, Phần 3, Phần 4, Phần 5, 
Phần 6, Phần 7, Phần 8, Phần 9, 
Phần 10, Phần 12, Phần 14, Phần 
15, Phần 16, Phần 17, Phần 19, 
Phần 20, Phần 23 Bộ quy chế An 
toàn hàng không dân dụng lĩnh vực 
tàu bay và khai thác tàu bay.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 
21/2017/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ngày 30/6/2017 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng 

01/9/2017

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-36-2014-tt-bgtvt-chat-luong-dich-vu-hanh-khach-tai-cang-hang-khong-bo-giao-thong-van-tai-hoan-chuyen-bay-249020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-36-2014-tt-bgtvt-chat-luong-dich-vu-hanh-khach-tai-cang-hang-khong-bo-giao-thong-van-tai-hoan-chuyen-bay-249020.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2015-tt-bgtvt-quan-ly-gia-dich-vu-van-chuyen-hang-khong-noi-dia-chuyen-nganh-284073.aspx
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của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành Bộ Quy chế 
An toàn hàng không dân dụng 
lĩnh vực tàu bay và khai thác 
tàu bay

không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai 
thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT-
BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng 
không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai 
thác tàu bay.

- Điểm a khoản 2 Điều 4; 
- Điểm g khoản 3 Điều 4;
- Mẫu CV-1 và QLB-6;
- Mẫu QLB-7. 

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế 
bởi Điều 3 Thông tư số 21/2020/TT-
BGTVT ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải  ban hành Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về việc vận chuyển hàng 
không và hoạt động hàng không chung, 
Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 
tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về việc bồi thường 
ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển 
hành khách bằng đường hàng không và 
Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về việc báo cáo hoạt 
động và báo cáo số liệu trong ngành hàng 
không dân dụng Việt Nam

15/11/2020

14. Thông tư Số 33/2016/TT-BGTVT
Ngày 15/11/2016
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
việc báo cáo hoạt động và báo 
cáo số liệu trong ngành hàng 
không dân dụng Việt Nam

- Cụm từ “cất cánh” tại điểm a 
khoản 2 Điều 4 Thông tư số 
33/2016/TTBGTVT
đã được sửa đổi, bổ sung
tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số
21/2020/TT-BGTVT; điểm e 
khoản 4 Điều 4;

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Điều 
2 Thông tư số 19/2023/TT- BGTVT ngày 
30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
điều của các Thông tư quy định liên quan 
đến vận tải hàng không.

01/09/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-03-2016-tt-bgtvt-sua-doi-01-2011-tt-bgtvt-an-toan-hang-khong-tau-bay-khai-thac-tau-bay-309156.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-03-2016-tt-bgtvt-sua-doi-01-2011-tt-bgtvt-an-toan-hang-khong-tau-bay-khai-thac-tau-bay-309156.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2011-tt-bgtvt-bo-quy-che-an-toan-hang-khong-dan-dung-linh-vuc-tau-120900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2016-tt-bgtvt-bao-cao-hoat-dong-bao-cao-so-lieu-nganh-hang-khong-dan-dung-viet-nam-332854.aspx
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- Mẫu HK-1, Mẫu HK-2, Mẫu HK-
3, Mẫu
HK-4, Mẫu CV¬-2, Mẫu CV-3, 
Mẫu CV-
4, Mẫu CV-5, Mẫu QLB-1, Mẫu 
QLB-
2, Mẫu QLB-3, Mẫu QLB-4, Mẫu 
QLB-
5, Mẫu HHK-1, Mẫu HHK-2, Mẫu 
HHK-6, Mẫu HHK-7, Mẫu HHK-
8, Mẫu XDHK, Mẫu PVMĐ ban 
hành kèm theo Phụ lục;
- Mẫu CV-1, Mẫu QLB-6 ban hành 
kèm theo Thông tư số 33/2016/TT-
BGTVT đã được thay thế tại khoản 
3 Điều 3 Thông tư số 21/2020/TT-
BGTVT.

15. Thông tư Số 19/2017/TT-BGTVT
Ngày 06/6/2017
Thông tư số của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
quản lý và bảo đảm hoạt động 
bay

- Điều 2; khoản 13, 29, 38, 52, 57, 
71, 72 và khoản 87 Điều 4; Điều 7; 
khoản 3 Điều 11; khoản 1 Điều 17; 
khoản 2 và khoản 5 Điều 24; Điều 
47; khoản 2 Điều 48; khoản 1 Điều 
49; khoản 1 Điều 50; Điều 55; 
khoản 12, khoản 20 Điều 60; Điều 
61; điểm a, điểm b khoản 2 Điều 62; 
Điều 65; khoản 3 Điều 66 ; Điều 70; 
tên Mục 7; Điều 75 ; khoản 1 Điều 
76; Điều 77; Điều 78; khoản 2 Điều 
79; Điều 80;  khoản 1 Điều 
81;  Điều 82; khoản 3 Điều 88; 
điểm a khoản 2 Điều 95; khoản 1 
Điều 97; khoản 1 và khoản 2 Điều 
103; Điều 110; Điều 120; Điều 
121 ; khoản 2 Điều 124;  Điều 130; 
khoản 3 Điều 132; khoản 1 Điều 
133; điểm d khoản 1, khoản 2, điểm 
b, c khoản 3 và khoản 4 Điều 134; 

- Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế 
bởi Thông tư số 32/2021/TT-BGTVT ngày 
14 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải  sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 19/2017/TT-
BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

02/2/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-19-2017-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-dam-hoat-dong-bay-330393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-19-2017-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-dam-hoat-dong-bay-330393.aspx
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khoản 3 Điều 135; khoản 1 Điều 
140; Điều 142; t ên Điều 
150 và điểm a, điểm b khoản 1 Điều 
150; khoản 2 và khoản 3 Điều 
155;  Điều 165 ; điểm k khoản 1 
Điều 170; khoản 3 Điều 190 ; Điều 
193;  Điều 220; khoản 2 Điều 230; 
khoản 1 Điều 263; tên Chương 
XVI; tên Điều 267; Điều 268; Điều 
269; Điều 278; Điều 279; khoản 2 
Điều 333; điểm d khoản 1, khoản 2 
và khoản 4 Điều 334 ; điểm b khoản 
3 và điểm b khoản 4 Điều 336 ; 
khoản 2 Điều 337; khoản 4 Điều 
338; điểm a khoản 1; sửa đổi, bổ 
sung khoản 3 và điểm d khoản 4 
Điều 339; Điều 340; khoản 2 Điều 
341; khoản 4 Điều 342; mục 7.2, 
mục 8.1 và mục 8.5 Phụ lục I
- Khoản 33 Điều 4; khoản 2 Điều 
76; khoản 4 Điều 111; khoản 4 Điều 
132; khoản 3 Điều 341; Mẫu số 03 
tại Phụ lục IX;Phụ lục X; Phụ lục 
XI.

- Mẫu số 5 Phụ lục VIII. Bị thay thế, bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 
28/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 
2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư trong lĩnh vực hàng không dân 
dụng.

29/9/2023

16. Thông tư Số 27/2017/TT-BGTVT
Ngày 25/8/2017
Thông tư số của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 36/2014/TT-BGTVT ngày 
29 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

- Khoản 1 Điều 2; 
- Cụm từ “cất cánh” tại khoản 6 
Điều 1, điểm a khoản 2, khoản 10 
Điều 1, khoản 14 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy 
định tại khoản 1 Điều 2 và Điều 4 Thông 
tư số 19/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 
các thông tư quy định liên quan đến vận tải 
hàng không.

01/9/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-36-2014-tt-bgtvt-chat-luong-dich-vu-hanh-khach-tai-cang-hang-khong-bo-giao-thong-van-tai-hoan-chuyen-bay-249020.aspx
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trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định chất lượng dịch vụ 
hành khách tại cảng hàng không 
và Thông tư số 14/2015/TT-
BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về việc 
bồi thường ứng trước không 
hoàn lại trong vận chuyển hành 
khách bằng đường hàng không

17. Thông tư Số 10/2018/TT-BGTVT
Ngày 14/3/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
nhân viên hàng không; đào tạo, 
huấn luyện và sát hạch nhân 
viên hàng không

- Khoản 8 Điều 4; Điều 5; khoản 1 
Điều 6; khoản 3 Điều 7; khoản 1 
Điều 10; Điều 15; Điều 18; khoản 
2, khoản 5 Điều 20.
- Phụ lục 03; Phụ lục 04; Phụ lục 
05 

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi:
- Điều 1 Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT 
ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 10/2018/TT-
BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện 
và sát hạch nhân viên hàng không.
- Điều 2 Thông tư số 35/2021/TT-BGTVT 
ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 10/2018/TT-
BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện 
và sát hạch nhân viên hàng không.

02/2/2022

18. Thông tư Số 13/2019/TT-BGTVT
Ngày 29/3/2019
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định chi 
tiết về Chương trình an ninh 
hàng không và kiểm soát chất 
lượng an ninh hàng không Việt 
Nam

 Khoản 2, Khoản 17 Điều 3; Khoản 1, 
Khoản 3 Điều 5; Điểm b khoản 2 
Điều 10; Khoản 1, Khoản 3 Điều 11; 
Điểm a khoản 1, điểm b khoản 6, 
Khoản 9 Điều 14; Khoản 3, khoản 5 
Điều 30; Khoản 6, khoản 9, khoản 10 
Điều 32; Điểm a khoản 1 Điều 34; 
Khoản 1 Điều 36; Điều 38; Khoản 5 
Điều 3;Điểm a khoản 1 Điều 
40 ,Khoản 5, khoản 6, điểm b khoản 

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Thông 
tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 13/2019/TT-
BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 
quy định chi tiết Chương trình an ninh 
hàng không và kiểm soát chất lượng an 
ninh hàng không Việt Nam.

15/3/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-10-2018-tt-bgtvt-nhan-vien-hang-khong-huan-luyen-nghiep-vu-nhan-vien-hang-khong-361518.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-10-2018-tt-bgtvt-nhan-vien-hang-khong-huan-luyen-nghiep-vu-nhan-vien-hang-khong-361518.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-10-2018-tt-bgtvt-nhan-vien-hang-khong-huan-luyen-nghiep-vu-nhan-vien-hang-khong-361518.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-10-2018-tt-bgtvt-nhan-vien-hang-khong-huan-luyen-nghiep-vu-nhan-vien-hang-khong-361518.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-13-2019-TT-BGTVT-huong-dan-an-ninh-hang-khong-454287.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-13-2019-TT-BGTVT-huong-dan-an-ninh-hang-khong-454287.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-13-2019-TT-BGTVT-huong-dan-an-ninh-hang-khong-454287.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-41-2020-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-13-2019-TT-BGTVT-huong-dan-an-ninh-hang-khong-454287.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-13-2019-tt-bgtvt-huong-dan-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-410654.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-13-2019-tt-bgtvt-huong-dan-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-410654.aspx
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8, khoản 13 Điều 41; Khoản 2 Điều 
44; Khoản 5, khoản 7 Điều 50; Khoản 
2, khoản 5 Điều 53; Khoản 3 Điều 55; 
Điều 57; Điều 58; Khoản 3 Điều 60; 
Điều 61; Khoản 3 Điều 64; Khoản 1 
Điều 65; Khoản 2 Điều 76; Điều 
77;Khoản 7 Điều 84; Khoản 2 Điều 
87; Khoản 3, 4 Điều 87; Khoản 2 
Điều 9; Điều 97; Khoản 2, khoản 9 
Điều 98; Điều 101; Điểm a khoản 1, 
điểm b và đ khoản 2  Điều 102; 
Khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 103; 
Khoản 2, khoản 5 Điều 104; Điều 
106; Tên, khoản 2, khoản 3 Điều 
107;Điều 112; Khoản 1 Điều 
114;Khoản 11 Điều 115;Khoản 9 
Điều 116; Khoản 2 Điều 117; Điểm b 
khoản 5, điểm k khoản 5, khoản 7 
Điều 118; Điểm 11 Chương III Phụ 
lục II ;Chương VI Phụ lục II; Chương 
VIII Phụ lục II,Phần ghi chú Phụ lục 
số VIII; Mẫu danh sách phương tiện 
đề nghị cấp Giấy phép kiểm soát an 
ninh cảng hàng không, sân bay có giá 
trị sử dụng dài hạn/ngắn hạn tại Phụ 
lục IX; Điểm 5.2.3 Phụ lục XII; Điểm 
2 mục IV Phụ lục XIII; Tên, điểm a 
khoản 2 mục I, khoản 6 mục I, mục II 
của Phụ lục XIV; Điểm 1.1, 3.1, 1.17, 
2.17, 3.17 Phụ lục số XVII; Điểm 4 
mục II Phụ lục XVIII; Phần ghi chú 
tại mục A, B, C Phụ lục XXIV. 

Khoản 5 Điều 103; Khoản 5 Điều 104 
;Khoản 3 Điều 107. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 5  Thông tư 
số 28/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

15/12/2020
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quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong 
lĩnh vực hàng không

19. Thông tư Số 11/2020/TT-BGTVT 
Ngày 21/5/2020
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp và xếp lương viên chức 
Cảng vụ hàng không

Tên Điều 2;  Khoản 2 Điều 4; Điểm 
g khoản 3 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; 
Điểm đ khoản 3 Điều 5; Khoản 2 
Điều 6; Điểm g khoản 3 Điều 6; 
Khoản 2 Điều 7; Điều 10.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 
44/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 
năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 11/2020/TT-
BGTVT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 
xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ 
hàng không.

01/03/2023

20. Thông tư Số 21/2020/TT-BGTVT
Ngày 28/9/2020
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ngày 
28/9/2020 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
số 81/2014/TT-BGTVT ngày 
30 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về việc vận chuyển 
hàng không và hoạt động hàng 
không chung, Thông tư 
số 14/2015/TT-BGTVT ngày 
27 tháng 4 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về việc bồi thường ứng 
trước không hoàn lại trong vận 
chuyển hành khách bằng đường 
hàng không và Thông tư 
số 33/2016/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về việc báo cáo hoạt 
động và báo cáo số liệu trong 
ngành hàng không dân dụng 
Việt Nam

- Khoản 4 Điều 1; 
- Khoản 9 Điều 1;
- Phụ lục IV, V, VII.

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi khoản 2, 
khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều 1 Thông 
tư số 19/2023/TT-BGTVT của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ngày 30/6/2023 sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 
Thông tư quy định liên quan đến vận tải 
hàng không.

01/9/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-11-2020-TT-BGTVT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-cang-vu-hang-khong-443223.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-11-2020-TT-BGTVT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-cang-vu-hang-khong-443223.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2016-tt-bgtvt-bao-cao-hoat-dong-bao-cao-so-lieu-nganh-hang-khong-dan-dung-viet-nam-332854.aspx
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Điều 8; Khoản 2 Điều 16; khoản 2 Mục 
6 Chương I Phụ lục II.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi  Điều 1Thông tư số 
12/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 
2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05 tháng 11 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh 
mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá 
hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 
các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng 
không tại cảng hàng không, sân bay.

29/06/202321. Thông tư Số 23/2021/TT-BGTVT 
 Ngày 05/11/2021 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn về lập, 
phê duyệt, công bố danh mục dự 
án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh 
giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư các công trình 
dịch vụ chuyên ngành hàng không 
tại cảng hàng không, sân bay

Cụm từ “tối thiểu” tại: các khoản I.2 
mục 2 Chương II Mẫu 2 Phụ lục II; 
khoản I.2 bảng 1 mục 2 Chương II 
Phần 1 Phụ lục III; đoạn 2 mục 
CDNĐT 1.3 Chương II Phần 1 và 
khoản I.2 bảng 1 mục 2 Chương III 
Phần 1 Phụ lục IV.

- Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư số 
28/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 
2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

29/09/2023

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 21

B. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC HÀNG HẢI VIỆT NAM

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 
văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 
lực

LUẬT

1. 

Bộ Luật Số 95/2017/QH13
Ngày 25/11/2015
Bộ Luật Hàng hải

- Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 7; khoản 
12 Điều 12; khoản 1 Điều 77; Điều 81; 
Điều 82; khoản 1 Điều 83; khoản 1 Điều 
92; Điều 102; khoản 2 Điều 108; điểm đ 
khoản 1 Điều 126; 
- Bổ sung điều 82a;
- Bãi bỏ Điều 44, Điều 46, khoản 1 Điều 
48; khoản 1 Điều 88

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-23-2021-TT-BGTVT-lua-chon-nha-dau-tu-cong-trinh-dich-vu-chuyen-nganh-hang-khong-493941.aspx
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NGHỊ ĐỊNH

2. Nghị định

Số 70/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 
Nghị định của Chính phủ về điều 
kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an 
toàn hàng hải.

- điểm a và điểm c khoản 2 Điều 19;
- Cụm từ “tối thiểu 05 năm” tại khoản 2 
Điều 5, khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7, 
khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 10, khoản 
2 Điều 11, khoản 2 Điều 12, khoản 1 Điều 
14, Điều 16 đã được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, 
khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 9 và 
khoản 11 Điều 2 của Nghị định số 
147/2018/NĐ-CP.

Được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế bởi Điều 
1 Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 
tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực hàng hải.

30/10/2022

3. Nghị định 

Số 160/2016/NĐ-CP 
Ngày 29/11/2016
Nghị định của Chính phủ quy định 
về điều kiện kinh doanh vận tải 
biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu 
biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 12;  Điều 13; 
Điều 18; Khoản 3 Điều 7; các Điều 8, 9, 
10; khoản 3 Điều 14; khoản 3 Điều 15; 
Mẫu số 01 và Mẫu số 02 quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định 

Được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy 
định tại Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24 
tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định quy 
định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực 
hàng hải.

24/10/2018

4. Nghị định

Số 171/2016/NĐ-CP 
ngày 27/12/2016 
Nghị định của Chính phủ về đăng 
ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng 
mới tàu biển

- khoản 2 Điều 1;
- khoản 1 Điều 6;
- tên Điều 7;
- điểm b, c, d khoản 2, điểm a khoản 4 
Điều 8;
- điểm b, c, g, h khoản 2, điểm a khoản 4 
Điều 9;
- điểm a khoản 1, điểm d, e, g khoản 2, 
khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 10;
- điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 4 Điều 
11;
- điểm a khoản 4 Điều 12 ;
- điểm b, d, đ khoản 2, điểm a khoản 4 
Điều 13;
- điểm b, c, đ, e khoản 2, điểm a khoản 4 
Điều 14;
- điểm a khoản 4 Điều 15;
- điểm a khoản 4 Điều 16;

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 
86/2020/NĐ-CP ngày 23/7/2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 
của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và 
mua bán, đóng mới tàu biển

15/9/2020
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- điểm a khoản 4 Điều 20;
- khoản 1 Điều 22;
- khoản 1 Điều 23;
- khoản 1 Điều 24;
- khoản 1 Điều 25
- khoản 1 Điều 26

5. Nghị định

Số 05/2017/NĐ-CPngày 
16/01/2017 
Nghị định của Chính phủ quy định 
về xử lý tài sản chìm đắm trên 
tuyến đường thủy nội địa, vùng 
nước cảng biển và vùng biển Việt 
Nam.

- khoản 1 Điều 13;
- khoản 3 Điều 13.

Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 5 Nghị định 
số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 
2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 
hàng hải.

30/10/2022

- khoản 1 Điều 13;
- khoản 2 Điều 14;
- Mẫu số 04 tại Phụ lục.

Được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế bởi Điều 
3 Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 
tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực hàng hải.

30/10/2022

6. Nghị định

Số 29/2017/NĐ-CP 
ngày 20/3/2017 
Nghị định của Chính phủ quy định 
về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn 
luyện và tổ chức tuyển dụng, cung 
ứng thuyền viên hàng hải.

- khoản 4 và khoản 6 Điều 3;
- Điều 7, 11,13;
- khoản 2 và khoản 3 Điều 8;
- khoản 2 và khoản 3 Điều 9;
- khoản 2 và khoản 3 Điều 10;
- khoản 2 và khoản 3 Điều 14;
- khoản 2 Điều 15.
- Thay thế các mẫu số 01, 03, 04, 05.

Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 
số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định liên quan đến phân 
cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực hàng hải

27/11/2023

7. Nghị định

Số 37/2017/NĐ-CP 
ngày 04/4/2017
Nghị định của Chính phủ về điều 
kiện kinh doanh khai thác cảng 
biển.

- khoản 1 và khoản 3 Điều 10;
- khoản 2 Điều 11;
- khoản 4 Điều 11;
- Tài liệu kèm theo tại Mẫu số 01 Phụ lục 
các mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động 
kinh doanh khai thác cảng biển.

Được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế bởi Điều 
2 Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 
tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực hàng hải.

30/10/2022

8. Nghị định Số 38/2017/NĐ-CP 
ngày 04/4/2017 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 24;
- Thay thế các biểu mẫu số 04, 05, 06.

Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 
số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định liên quan đến phân 

27/11/2023
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Nghị định của Chính phủ về đầu tư 
xây dựng, quản lý khai thác cảng 
cạn

cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực hàng hải

Bãi bỏ Điều 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
và 36

Được sửa đổi bổ sung theo quy định tại 
khoản 3 Điều 48 Nghị định 159/2018/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong 
vùng nước cảng biển và vùng nước đường 
thủy nội địa.

11/01/2019

khoản 1 Điều 20.

Bị bãi bỏ bởi Điều 6 Nghị định số 
76/2021/NĐ-CP ngày 28/7/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loại cảng 
biển.

10/9/2021

- khoản 1 và khoản 3 Điều 6;
- khoản 4 Điều 7;
- khoản 5 Điều 13;
- khoản 1 và khoản 4 Điều 14;
- điểm a khoản 2 Điều 17;
- khoản 1 Điều 40;
- khoản 1 Điều 41;
- điểm b khoản 3 Điều 75;
- Cụm từ “hoặc gửi bằng hình thức phù 
hợp khác” tại điểm a khoản 3, điểm a 
khoản 5 Điều 25; điểm a khoản 3 Điều 75;
- Cụm từ “và gửi văn bản cho chủ đầu tư 
qua hệ thống bưu chính hoặc chủ đầu tư 
nhận trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt 
Nam” tại điểm b khoản 3, khoản 4, điểm 
b khoản 5 Điều 25;
- Cụm từ “và gửi cho người đề nghị thông 
qua hệ thống bưu chính hoặc người đề 
nghị đến nhận trực tiếp tại Cục Hàng hải 
Việt Nam” tại điểm b khoản 2 Điều 17.

Được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế bởi Điều 
4 Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 
tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực hàng hải.

30/10/2022

9. Nghị định

Số 58/2017/NĐ-CP 
ngày 10/5/ 2017 
Nghị định của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Bộ luật 
Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt 
động hàng hải.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 5 và bổ 
sung khoản 5a Điều 39;
-Sửa đổi, bổ sung Điều 40;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 41;

Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 
số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định liên quan đến phân 

27/11/2023
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-Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 99;
- Bổ sung điểm a1 vào sau điểm a khoản 
2 Điều 100;
- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 110;

cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực hàng hải

Thay thế các mẫu số 42, 43, 44, 47, 48, 57 
và 58

Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 
số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định liên quan đến phân 
cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực hàng hải

11/10/2024

10. Nghị định

Số 142/2017/NĐ-CP 
ngày 11/12/2017 
Nghị định của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực hàng hải.

khoản 2 và khoản 3 của Điều 1; Điều 3; 
khoản 2, khoản 3 Điều 4; Điều 7; điểm d 
khoản 6, khoản 7 Điều 10; Điều 12; Điều 
15; Điều 16; Điều 17; Điều 20; Điều 21; 
Mục 3 Chương II; Điều 32; tên Mục 4 
Chương II; Điều 40; Điều 42; Điều 44; 
Điều 45; Điều 46; khoản 4 và điểm b 
khoản 5 Điều 47; khoản 1 Điều 51; tên 
Mục 11 Chương II; Điều 57; Điều 59; 
điểm c và điểm d khoản 1, điểm d và điểm 
đ khoản 2, điểm d và điểm đ khoản 3, 
điểm đ khoản 4 Điều 60; điểm c khoản 1, 
khoản 2 Điều 61; khoản 5 Điều 62; khoản 
5 Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 66; 
Điều 6, Điều 9, Điều 18, Điều 22, Điều 
23, Điều 27, Điều 35, Điều 41, khoản 1 
Điều 43, khoản 1 Điều 47, Điều 58; cụm 
từ “tháo dỡ” tại khoản 5 Điều 24.

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Điều 1 
Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 
28/12/2021 của Chính phủ về việc Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường 
sắt; hàng không dân dụng.

01/01/2022

11. Nghị định

Số 43/2018/NĐ-CP 
ngày 12/3/2018 
Nghị định của Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử dụng và khai thác 
tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Khoản 2 Điều 32

Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
khoản 3 Điều 48 Nghị định 159/2018/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong 
vùng nước cảng biển và vùng nước đường 
thủy nội địa.

11/01/2019
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12. Nghị định

Số 147/2018/NĐ-CP 
ngày 24/10/2018 
Nghị định của Chính phủ ban hành 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định quy định về 
điều kiện kinh doanh trong lĩnh 
vực hàng hải.

Bãi bỏ Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
khoản 2 Điều 22 Nghị định số 82/2019/NĐ-
CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ quy định 
về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử 
dụng.

30/12/2019

13. Nghị định

Số 82/2019/NĐ-CP 
ngày 12/11/2019 
Nghị định của Chính phủ quy định 
về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã 
qua sử dụng

Sửa đổi, bổ sung các Điều 8, 9, 11, 12.

Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 4 Nghị định 
số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định liên quan đến phân 
cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực hàng hải

27/11/2023

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

14. Thông tư

Số 12/2011/TT-BGTVT 
ngày 30/3/2011 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về cấp, thu 
hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm 
hoặc đảm bảo tài chính theo Công 
ước quốc tế về trách nhiệm dân sự 
đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 
1992

- Khoản 1 Điều 3
- Bãi bỏ Điều 10

- Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại Điều 1 Thông tư số 29/2019/TT-
BGTVT ngày 12/8/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2011/TT- 
BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi 
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài 
chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm 
dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 
1992.
- Bãi bỏ Điều 10 theo quy định tại Điều 2 
Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT ngày 
12/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 
30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định Về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận 
bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công 
ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn 
thất ô nhiễm dầu năm 1992.

01/10/2019

15. Thông tư Số 46/2011/TT-BGTVT 
ngày 30/6/2011 

- Khoản 1 Điều 3
- Bãi bỏ Điều 10

- Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại Điều 1 Thông tư số 28/2019/TT-
1BGTVT ngày 12/8/2019 sửa đổi, bổ sung 

01/10/2019
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 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về cấp, thu 
hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm 
hoặc đảm bảo tài chính theo Công 
ước quốc tế về trách nhiệm dân sự 
đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên 
liệu năm 2001

một số điều của Thông tư số 46/2011/TT- 
BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi 
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài 
chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm 
dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 
năm 2001.
- Bãi bỏ Điều 10 theo quy định tại Điều 2 
Thông tư số 28/2019/TT-BGTVT ngày 
12/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 
30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận 
bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công 
ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn 
thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001.

- Điều 6;
- Thay thế Phụ lục 1 của Thông tư số 
16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013.

- Điều 6 được sửa đổi, bổ sung theo quy định 
tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 36/2019/TT-
BGTVT ngày 12/9/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung các 
Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải 
thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
- Thay thế Phụ lục 1 của Thông tư số 
16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải theo quy định 
tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 36/2019/TT-
BGTVT ngày 12/9/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung các 
Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải 
thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

01/11/2019

16. Thông tư

Số 16/2013/TT-BGTVT 
ngày 30/7/2013 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về quản lý 
tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo 
trong vùng biển Việt Nam

khoản 1 Điều 3; khoản 3 Điều 3.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 
08/2022/TT-BGTVT ngày 16/6/2022 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải 
.

16/6/2022
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- khoản 1 khoản 2 Điều 2;
- khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3;
- Điều 6;
- Phụ lục I, Phụ lục II.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế 
bởi Thông tư số 24/2022/TT-BGTVT ngày 
13 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung các 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ 
bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

15/12/2022

17. 

Thông tư Số 43/2015/TT-BGTVT
ngày 20/8/2015 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định thủ tục cấp, 
phê duyệt, thu hồi Bản công bố 
phù hợp lao động hàng hải và Giấy 
chứng nhận lao động hàng hải

- Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm 
theo Thông tư

Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại  
Thông tư số 24/2017/TT-BGTVT ngày 
28/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều 
Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT 

01/10/2017

18. Thông tư

Số 93/2015/TT-BGTVT 
ngày 31/12/2015   
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên 
liệu cho phương tiện thủy tham gia 
hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng 
hải.

Bãi bỏ các quy định về định mức kinh tế - 
kỹ thuật đối với tàu, ca nô công vụ do 
Cảng vụ hàng hải quản lý, sử dụng có 
tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn 
hàng hải 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2020/TT-
BGTVT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh 
tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương 
tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải 15/4/2020

19. Thông tư

Số 50/2016/TT-BGTVT 
ngày 30/12/2016 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định thủ tục cấp 
Giấy phép vận tải biển nội địa cho 
tàu biển nước ngoài.

khoản 4 Điều 6; khoản 1, khoản 2, khoản 
5 Điều 7; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 
9; khoản 4 Điều 10; khoản 1, khoản 2, 
khoản 4 Điều 11.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông tư số 
08/2022/TT-BGTVT ngày 16/6/2022 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải 
.

16/6/2022 

20. Thông tư

Số 17/2017/TT-BGTVT 
ngày 31 tháng 5 năm 2017 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về điều kiện 
để thuyền viên nước ngoài làm 
việc trên tàu biển Việt Nam

- Khoản 4 Điều 3;
- Điểm a, điểm b, điểm c, điểm d của 
khoản 1 Điều 4;
-Khoản 2 Điều 4;

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 
43/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về điều kiện để thuyền viên nước 
ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

01/8/2020
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21. Thông tư

Số 01/2018/TT-BGTVT 
ngày 03/01/2018 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh 
Quảng Ninh và khu vực quản lý 
của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Bãi bỏ Điểm a Khoản 2 Điều 3, bỏ cụm từ 
"a và" tại điểm c khoản 1 và cụm từ “a và" 
tại điểm d khoản 2 Điều 4

Bãi bỏ Điểm a Khoản 2 Điều 3, bỏ cụm từ "a 
và" tại điểm c khoản 1 và cụm từ “a và" tại 
điểm d khoản 2 Điều 4 theo quy định tại 
khoản 3 Điều 6 Thông tư số 23/2019/TT-
BGTVT ngày 21/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng 
biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và 
khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải 
Phòng.

15/8/2019

22. Thông tư

Số 35/2019/TT-BGTVT 
ngày 09/9/2019 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về hoạt 
động nạo vét trong vùng nước 
cảng biển.

điểm a khoản 5 Điều 28.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 
27/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 35/2019/TT- BGTVT 
ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo 
vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư 
số 42/2019/TT-BGTVT ngày 30 tháng 10 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh 
giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp 
công bảo đảm an toàn hàng hải.

01/02/2022

23. Thông tư

Số 36/2019/TT-BGTVT 
ngày 12/9/2019 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung các 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về quản lý 
tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo 
trong vùng biển Việt Nam.

Khoản 2 Điều 1.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
30/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 36/2019/TT- BGTVT 
ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung các 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ 
bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

01/02/2022

24. Thông tư

Số 42/2019/TT-BGTVT 
ngày 30/10/2019 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định tiêu chí, 
kiểm tra, giám sát, đánh giá, 
nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự 

điểm b khoản 2 Điều 4, Phụ lục 1, Phụ lục 
2.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông tư số 
27/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 35/2019/TT- BGTVT 
ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo 
vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư 

01/02/2022
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nghiệp công bảo đảm an toàn hàng 
hải.

số 42/2019/TT-BGTVT ngày 30 tháng 10 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh 
giá, nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp 
công bảo đảm an toàn hàng hải.

25. Thông tư

Số 18/2020/TT-BGTVT 
ngày 14/8/2020 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận Thành 
phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, 
tỉnh Tiền Giang và khu vực quản 
lý của Cảng vụ Hàng hải Thành 
phố Hồ Chí Minh.

khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2; khoản 5 
Điều 2; khoản 7 Điều 2; khoản 8 Điều 2; 
khoản 9 Điều 2; điểm e khoản 1 Điều 4; 
khoản 3 Điều 4; khoản 3 Điều 5; Phụ lục 
Chuyển đổi hệ tọa độ các vị trí .

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi Thông 
tư số 02/2022/TT-BGTVT ngày 18/02/2022 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 18/2020/TT-
BGTVT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố 
vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành 
phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền 
Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng 
hải thành phố Hồ Chí Minh.

15/4/2022

26. Thông tư

Số 34/2020/TT-BGTVT 
ngày 23/12/2020 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định 
về chế độ báo cáo định kỳ trong 
lĩnh vực hàng hải

Điều 2

Được bãi bỏ tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 
19/2022/TT-BGTVT ngày 26 tháng 7 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về bảo trì công trình hàng hải

01/10/2022

27. Thông tư

Số 08/2022/TT-BGTVT 
ngày 16/6/2022 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định 
liên quan đến hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Điều 1.

Được bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 
24/2022/TT-BGTVT ngày 13 thang 10 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong 
vùng biển Việt Nam.

15/12/2022

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 27
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C. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản
Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực

LUẬT

- Điều 3, khoản 3 Điều 4, Điều 8, khoản 1 
Điều 9, Điều 13, khoản 3 Điều 15, Điều 
24, khoản 3 Điều 25, Điều 28, khoản 1 
Điều 30, Điều 32, Điều 33, Điều 34, 35, 
khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 55, khoản 
1 Điều 71, khoản 2, 3, 4 Điều 72, khoản 1, 
2, 5 Điều 77, Điều 98, Chương VIIa, 
khoản 3 Điều 99 vv...  ;

- Điều 7

- Được Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giao thông Đường thủy nội địa; 

01/01/2015

1.

Luật Số 23/2004/QH11

 ngày 15/6/2004 

Luật Giao thông đường thủy nội 
địa

- Khoản 1 Điều 3, khoản 3 Điều 4, Điều 
10, khoản 3 Điều 13, khoản 4 và khoản 5 
Điều 99, khoản 22 Điều 100.

- Thay thế cụm từ “kết cấu hạ tầng giao 
thông đường thủy nội địa” bằng cụm từ 
“kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa” 
tại khoản 2 Điều 4, Điều 5, khoản 3 Điều 
8, tên Chương II, Điều 9, Điều 11, Điều 
14, tên Điều 18, Điều 19, khoản 1 Điều 
22, khoản 4 Điều 98h, khoản 1 Điều 100 
và khoản 1 Điều 101.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 
quan đến quy hoạch

01/01/2019

NGHỊ ĐỊNH
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STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản
Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực

2.

Nghị định Số 110/2014/NĐ-CP

ngày 20/11/2014

Nghị định của Chính phủ quy 
định điều kiện kinh doanh vận tải 
đường thủy nội địa

khoản 1 Điều 3, Điều 6, 19 và Điều 5, 7, 
8, 9, 10, khoản 4 Điều 11

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định 
số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, 
kinh doanh trong lĩnh vực ĐTNĐ

24/9/2018

3. Nghị định

Số 24/2015/NĐ-CP

 ngày 27 tháng 02 năm 2015

Nghị định của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi 
hành một số điều của Luật Giao 
thông đường thủy nội địa và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giao thông đường thủy nội 
địa.

- Điều 3;

- Điều 4;

- Điều 5;

- Điều 10.

Bị bãi bỏ bởi Điều 68 Nghị định 
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 
2021 của Chính phủ quy định về quản lý 
hoạt động đường thủy nội địa.

15/3/2021

4. Nghị định

số 78/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 

Nghị định của Chính phủ quy 
định điều kiện kinh doanh dịch 
vụ đào tạo thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa.

Khoản 2 Điều 11

Được bãi bỏ bởi Điều 1 Nghị định 
số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền 
viên, người lái phương tiện thủy nội địa và 
Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 
tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định 
về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

01/11/2022

5. Nghị định
Số 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 01 năm 2021

- khoản 2 Điều 65;

- khoản 3 Điều 65.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 
số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 78/2016/NĐ- CP ngày 01 

01/11/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-24-2015-nd-cp-huong-dan-luat-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-va-luat-sua-doi-266918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-78-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dao-tao-thuyen-vien-nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia-317349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-54-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-78-2016-nd-cp-08-2021-nd-cp-duong-thuy-noi-dia-315471.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-78-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dao-tao-thuyen-vien-nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia-317349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-54-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-78-2016-nd-cp-08-2021-nd-cp-duong-thuy-noi-dia-315471.aspx
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STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 
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Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực

Nghị định của Chính phủ quy 
định về quản lý hoạt động đường 
thủy nội địa.

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền 
viên, người lái phương tiện thủy nội địa và 
Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 
tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định 
về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

6. Quyết định

Số 34/2016/QĐ-TTg

 ngày 23 tháng 8 năm 2016 
Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về thủ tục điện tử 
đối với tàu thuyền vào, rời cảng 
biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu 
khí ngoài khơi thông qua Cơ chế 
một cửa quốc gia.

quy định liên quan đến thủ tục điện tử đối 
với phương tiện thủy nội địa của Vương 
quốc Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh tại 
cảng thủy nội địa Việt Nam và phương tiện 
thủy nội địa Việt Nam xuất cảnh tại cảng 
thủy nội địa đi Campuchia

Bị bãi bỏ bởi Điều 68 Nghị định 
số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 
2021 của Chính phủ quy định về quản lý 
hoạt động đường thủy nội địa.

15/3/2021

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH, QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

7.

Thông tư   Số 08/2012/TT-BGTVT
   ngày 23/3/2012
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Hiệp định 
giữa Chính phủ nước CHXHCN 
Việt Nam và Chính phủ Hoàng 
gia Campuchia về vận tải thủy.

- Điều 3; khoản 1 Điều 4; Điều 5; khoản 2 
Điều 6 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 
2 Điều 1 của Thông tư số 
03/2013/TTBGTVT);Điều 7; Điều 8; 
khoản 1 Điều 9;khoản 2 Điều 11; Phụ lục 
I ban hành kèm theo Thông tư (đã được 
sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1của 
Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT);Phụ 
lục III, IV; Cụm từ “vận tải thủy tại Điều 
1; khoản 1Điều 2; khoản 1 Điều 12; cụm 
từ “Giấy phép vận tải thủy qua biên giới” 
tại tên Chương II; tên khoản 1 Điều 6; tên 
điều và khoản 3 Điều 9; khoản 2 Điều

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Thông 
tư số 13/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều của tại các Thông 
tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp 
định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia 
Campuchia về vận tải đường thủy.  

01/09/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-34-2016-qd-ttg-thu-tuc-dien-tu-tau-thuyen-vao-roi-cang-bien-cang-thuy-noi-dia-cang-dau-khi-320941.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-08-2021-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-hoat-dong-duong-thuy-noi-dia-334649.aspx
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STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản
Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực

10; tên Phụ lục V; Cụm từ “Giấy phép vận 
tải thủy Campuchia - Việt Nam” tại điểm 
b khoản 3 Điều 10 (đã được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 
03/2013/TT-BGTVT).

8.

Thông tư Số 35/2012/TT-BGTVT 

ngày 6/9/2012 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về lắp đặt 
báo hiệu kilômét - địa danh và 
cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên 
báo hiệu đường thủy nội địa

- Điều 2; điểm e, g, h khoản 2 Điều 4; 
khoản 4 Điều 5; khoản 2 Điều 8.

- Phụ lục I, Phụ lục II

- Điều 2; điểm e, g, h khoản 2 Điều 4; khoản 
4 Điều 5; khoản 2 Điều 8 được sửa đổi bổ 
sung theo quy định tại Điều 1 Thông 
tư 49/2018/TT-BGTVT ngày 11 tháng 9 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6 tháng 9 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa 
danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo 
hiệu đường thủy nội địa.

- Thay thế Phụ lục I, Phụ lục II theo quy định 
tại Điều 1 Thông tư 49/2018/TT-
BGTVT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6 tháng 9 năm 
2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa 
danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo 
hiệu đường thủy nội địa.

01/01/2019

9. Thông tư

Số 26/2013/TT-BGTVT 

ngày 10 tháng 9 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định trách 

khoản 5 Điều 4

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 
số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định về chế độ 

15/2/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2012-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-lap-dat-bao-hieu-kilomet-dia-danh-147257.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-49-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-35-2012-tt-bgtvt-lap-dat-bao-hieu-kilomet-dia-danh-394158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2012-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-lap-dat-bao-hieu-kilomet-dia-danh-147257.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-49-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-35-2012-tt-bgtvt-lap-dat-bao-hieu-kilomet-dia-danh-394158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-49-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-35-2012-tt-bgtvt-lap-dat-bao-hieu-kilomet-dia-danh-394158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2012-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-lap-dat-bao-hieu-kilomet-dia-danh-147257.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-26-2013-tt-bgtv-xu-ly-vi-pham-can-bo-cong-vien-chuc-giao-thong-van-tai-duong-thuy-noi-dia-207165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-460804.aspx
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STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 
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Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực

nhiệm và xử lý vi phạm đối với 
tổ chức, cán bộ, công chức, viên 
chức ngành giao thông vận tải 
được giao nhiệm vụ trong công 
tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông đường thủy nội địa

báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa

10. Thông tư

Số 26/2013/TT-BGTVT 

ngày 10 tháng 9 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định trách 
nhiệm và xử lý vi phạm đối với 
tổ chức, cán bộ, công chức, viên 
chức ngành giao thông vận tải 
được giao nhiệm vụ trong công 
tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông đường thủy nội địa

khoản 5 Điều 4

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 
số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định về chế độ 
báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa

15/2/2021

- khoản 4 Điều 26;

- khoản 3 Điều 27;

- Mẫu số 18 của Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư.

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 2 Thông tư 
số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định về chế độ 
báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa

15/2/2021

11. Thông tư

Số 50/2014/TT-BGTVT 

ngày 17 tháng 10 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về quản lý 
cảng, bến thủy nội địa

Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 
5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 
10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, 
Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 
19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, 
Điều 24, khoản 1, khoản 2 và khoản 3 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 07/12/2021 bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành.

20/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-26-2013-tt-bgtv-xu-ly-vi-pham-can-bo-cong-vien-chuc-giao-thong-van-tai-duong-thuy-noi-dia-207165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-460804.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-460804.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2014-tt-bgtvt-quan-ly-cang-ben-thuy-noi-dia-255920.aspx
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bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
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lực

Điều 25; khoản 1, khoản 2, khoản 3 và 
khoản 5 Điều 26; khoản 1, khoản 2 và 
khoản 4 Điều 27; Điều 28 và các Mẫu số 
1, Mẫu số 2, Mẫu số 3, Mẫu số 4, Mẫu số 
5, Mẫu số 6, Mẫu số 7, Mẫu số 8, Mẫu số 
9, Mẫu số 10, Mẫu số 11, Mẫu số 12, Mẫu 
số 13, Mẫu số 14, Mẫu số 15, Mẫu số 16 
tại Phụ lục.

12.

Thông tư Số 66/2014/TT-BGTVT

ngày 12/11/2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về vận tải 
hành khách, hành lý, bao gửi 
bằng tàu khách cao tốc giữa 
cảng, Bến, vùng nước thuộc nội 
thủy Việt Nam và qua biên giới

- Điều 3, Điều 4, Điều 8, Điều 11, Điều 15, 
Điều 16, Điều 17, Điều 18, khoản 2 Điều 
21.

- Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10, 
Điều 14, Phụ lục I, II, III và cụm từ “theo 
hợp đồng chuyến" tại khoản 1 Điều 13

- Điều 3, Điều 4, Điều 8, Điều 11, Điều 15, 
Điều 16, Điều 17, Điều 18, khoản 2 Điều 21 
được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 
2 Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 
06/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư quy định về vận tải đường thủy 
nội địa.

- Bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 
10, Điều 14, Phụ lục I, II, III và cụm từ “theo 
hợp đồng chuyến" tại khoản 1 Điều 13 theo 
quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông 
tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
tư quy định về vận tải đường thủy nội địa.

01/11/2019

13. Thông tư

Số 75/2014/TT-BGTVT 

ngày 19 tháng 12 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đăng 
ký phương tiện thủy nội địa

khoản 4 và khoản 5 Điều 21

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 3 Thông tư 
số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định về chế độ 
báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa

15/2/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-66-2014-tt-bgtvt-van-tai-hanh-khach-tau-khach-cao-toc-cang-ben-vung-nuoc-thuoc-noi-thuy-258191.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-34-2019-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quy-dinh-van-tai-duong-thuy-noi-dia-423609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-34-2019-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quy-dinh-van-tai-duong-thuy-noi-dia-423609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-75-2014-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-262250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-460804.aspx
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STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản
Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực

- Điều 3, Điều 4, Điều 9, khoản 3 Điều 13, 
Điều 21, Điều 22.

- Điều 5, Điều 6, Điều 7.

- Phụ lục I, II, III, IV.

- Điều 3, Điều 4, Điều 9, khoản 3 Điều 13, 
Điều 21, Điều 22 được sửa đổi, bổ sung theo 
quy định tại Điều 1 Thông tư 
số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
quy định về vận tải đường thủy nội địa.

- Thay thế các Phụ lục I, II, III, IV ban hành 
kèm theo Thông tư số 80/2014/TT-
BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về vận tải hành 
khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội 
địa bằng các Phụ lục I, II, III, IV theo quy 
định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 
số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
quy định về vận tải đường thủy nội địa.

- Bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 7 theo quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư 
số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư quy định 
về vận tải đường thủy nội địa.

01/11/2019

14.

Thông tư Số 80/2014/TT-BGTVT 

ngày 30/12/2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về vận tải 
hành khách, hành lý, bao gửi trên 
đường thủy nội địa

Điều 4 Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 8 
Thông tư số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 
tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Thông tư quy 
định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh 
vực đường thủy nội địa

15/2/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-34-2019-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quy-dinh-van-tai-duong-thuy-noi-dia-423609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-80-2014-tt-bgtvt-van-tai-hanh-khach-hanh-ly-bao-gui-tren-duong-thuy-noi-dia-264060.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-80-2014-tt-bgtvt-van-tai-hanh-khach-hanh-ly-bao-gui-tren-duong-thuy-noi-dia-264060.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-34-2019-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quy-dinh-van-tai-duong-thuy-noi-dia-423609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-34-2019-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quy-dinh-van-tai-duong-thuy-noi-dia-423609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-80-2014-tt-bgtvt-van-tai-hanh-khach-hanh-ly-bao-gui-tren-duong-thuy-noi-dia-264060.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-460804.aspx
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STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản
Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực

15. Thông tư

Số 65/2015/TT-BGTVT 

ngày 05 tháng 11 năm 2015

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành định 
mức kinh tế kỹ thuật sửa chữa 
phương tiện chuyên dùng trong 
công tác quản lý, bảo trì đường 
thủy nội địa

Điểm 2.3 khoản 2 Chương 15 của Định 
mức kinh tế kỹ thuật sửa chữa phương tiện 
chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo 
trì đường thủy nội địa;

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 
số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định về chế độ 
báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa

15/2/2021

16. Thông tư

Số 15/2016/TT-BGTVT

 ngày 30 tháng 6 năm 2016 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về quản lý 
đường thủy nội địa.

Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, 
Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 
15, Điều 16, Điều 17, Điều 19, Điều 20, 
Điều 21, Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 
5.

Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 
số 31/2021/TT-BGTVT ngày 7/12/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ 
một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành.

20/01/2022

17. Thông tư

Số 46/2016/TT-BGTVT 

ngày 29 tháng 12 năm 2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định cấp kỹ 
thuật đường thủy nội địa.

- Điều 1;

- Điều 2;

- Điều 4.

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 
số 10/2021/TT-BGTVT ngày 29/4/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

15/6/2021

18. 4

Thông tư Số 03/2017/TT-BGTVT 

ngày 20/01/2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định nội dung, 
chương trình đào tạo thuyền 

- Điều 3; Điều 5;

- Phụ lục I, II, III; XI; XIII; XIV; XV; 
XVI; XVII; XXI; XII, XVIII, XIX, XX;

- Môn thi vận hành, sửa chữa máy, điện và 
hình thức thi thực hành quy định tại khoản 

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế tại 
Thông tư số 06/2020/TT-BGTVT ngày 
09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

01/5/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-65-2015-tt-bgtvt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-sua-chua-phuong-tien-dung-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-296050.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-460804.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-31-2021-tt-bgtvt-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-bo-giao-thong-496890.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-46-2016-tt-bgtvt-cap-ky-thuat-duong-thuy-noi-dia-321863.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-10-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-46-2016-tt-bgtvt-473798.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-46-2016-tt-bgtvt-cap-ky-thuat-duong-thuy-noi-dia-321863.aspx
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STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản
Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực

viên, người lái phương tiện thủy 
nội địa.

2 Mục IV Phụ lục VIII, khoản 2 Mục IV 
Phụ lục IX, khoản 2 Mục IV Phụ lục X

định nội dung, chương trình đào tạo thuyền 
viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

19. 9Thông tư

Số 12/2018/TT-BGTVT 

ngày 23 tháng 3 năm 2018

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
công tác phòng, chống thiên tai 
trong lĩnh vực đường thủy nội 
địa

điểm b khoản 1 Điều 21

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 6 Thông tư 
số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định về chế độ 
báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa

15/2/2021

20. Thông tư

số 39/2019/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 10 năm 2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định trách 
nhiệm của chủ phương tiện, 
thuyền viên, người lái phương 
tiện, đảm nhiệm chức danh 
thuyền viên và định biên an toàn 
tối thiểu trên phương tiện thủy 
nội địa.

Khoản 2 Điều 4; khoản 1, khoản 2, khoản 
4, khoản 6, khoản 11, khoản 12 Điều 6; 
khoản 1, khoản 2 Điều 7; khoản 1, khoản 
6 Điều 9; khoản 3 Điều 20; khoản 8 Điều 
4 và khoản 1, khoản 2 Điều 20; Phụ lục II.

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bởi 
Điều 1 Thông tư số 33/2022/TT-
BGTVT ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ 
phương tiện, thuyền viên, người lái phương 
tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và 
định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện 
thủy nội địa.

01/02/2023

21. Thông tư

Số 40/2019/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 10 năm 2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định thi, kiểm 
tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 
chứng nhận khả năng chuyên 
môn, chứng chỉ chuyên môn 

khoản 1 và khoản 2 Điều 27

Bị sửa đổi bổ sung bởi Điều 9 Thông tư 
số 35/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định về chế độ 
báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa

15/2/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-460804.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-39-2019-tt-bgtvt-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-tren-phuong-tien-thuy-noi-dia-426568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2022-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-39-2019-tt-bgtvt-trach-nhiem-chu-phuong-tien-545170.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2022-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-39-2019-tt-bgtvt-trach-nhiem-chu-phuong-tien-545170.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-39-2019-tt-bgtvt-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-tren-phuong-tien-thuy-noi-dia-426568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-40-2019-tt-bgtvt-thi-kiem-tra-cap-chuyen-doi-giay-chung-nhan-thuyen-vien-426569.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-460804.aspx
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STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản
Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 

lực

thuyền viên, người lái phương 
tiện thủy nội địa

Điều 10.

Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 
số 31/2021/TT-BGTVT ngày 7/12/2021 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ 
một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành.

20/01/2022

22. Thông tư

Số 35/2020/TT-BGTVT 

ngày 23 tháng 12 năm 2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư 
quy định về chế độ báo cáo định 
kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội 
địa.

Điều 7

Được bãi bỏ bởi khoản 3 Điều 16 Thông tư 
số 21/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 8 
tháng 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về quản lý, bảo trì công 
trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội 
địa.

01/11/2022

23. Thông tư

Số 38/2020/TT-BGTVT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT hướng dẫn phương pháp 
giá và quản lý giá dịch vụ sự 
nghiệp công trong lĩnh vực quản 
lý, bảo trì ĐTNĐ thực hiện theo 
phương thức đặt hàng sử dụng 
ngân sách trung ương nguồn 
kinh phí chi thường xuyên.

- Điều 1, Điều 2.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 
số 23/2022/TT-BGTVT ngày 03 tháng 10 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 
số 38/2020/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng 
dẫn phương pháp giá và quản lý giá dịch vụ 
sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo 
trì ĐTNĐ thực hiện theo phương thức đặt 
hàng sử dụng ngân sách trung ương nguồn 
kinh phí chi thường xuyên.

18/11/2022

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 23

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-31-2021-tt-bgtvt-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-bo-giao-thong-496890.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-35-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-460804.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2022-tt-bgtvt-quan-ly-cong-trinh-thuoc-ket-cau-ha-tang-duong-thuy-noi-dia-526968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-38-2020-tt-bgtvt-phuong-phap-dinh-gia-linh-vuc-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-463107.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-23-2022-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-38-2020-tt-bgtvt-dinh-gia-dich-vu-bao-tri-duong-thuy-531254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-38-2020-tt-bgtvt-phuong-phap-dinh-gia-linh-vuc-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-463107.aspx
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D. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

STT Tên loại

văn bản

Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm ban hành 
văn bản;

tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định

hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

LUẬT

1.

Luật 

Số 23/2008/QH12 

ngày 13/11/2008

Luật Giao thông đường bộ

- Sửa đổi, bổ sung Điều 6; khoản 2 Điều 
46; khoản 2, 3 và 4 Điều 51; 

- Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6; 
khoản 7 Điều 6;

-  Bãi bỏ khoản 3 Điều 64

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 
35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch

01/01/2019

NGHỊ ĐỊNH

- Điều 12  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 
quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ.

01/7/20162.

Nghị định 

Số 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010

Nghị định của Chính phủ quy 
định về quản lý và bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ.

- khoản 1 Điều 12b (đã được bổ sung tại 
khoản 2 Điều 1 Nghị định số 
64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016; được sửa đổi, bổ sung tại điểm b 
khoản 2 Điều 1 Nghị định số 
125/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 
2018);

- khoản 2, khoản 3 Điều 12b (đã được 
bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 

Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi 
Điều 1 Nghị định số 70/2022/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh vực đường 
bộ.

01/11/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
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số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 
năm 2016);

- khoản 3 Điều 12d (đã được bổ sung tại 
khoản 2 Điều 1 Nghị định 
số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 
năm 2016);

- khoản 3 Điều 12đ (đã được bổ sung tại 
khoản 2 Điều 1 Nghị định 
số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 
năm 2016);

- khoản 2, khoản 3 Điều 12e (đã được 
bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 
số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 
năm 2016);

- Phụ lục  I, II, III, IV, V, VI, VII (đã 
được bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị 
định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 
7 năm 2016);

- cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại khoản 1 Điều 12 (đã được sửa 
đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 
64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016); khoản 5 Điều 12b (đã được bổ 
sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 
số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 
năm 2016); khoản 1, khoản 5 Điều 12d 
(đã được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 
Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016); Điểm a khoản 2 
Điều 25;

- cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại khoản 4 Điều 45.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-64-2016-nd-cp-sua-doi-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx
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khoản 3 Điều 26; Điều 29; Điều 5, Điều 
6, Điều 7, khoản 4 Điều 28, Điều 37. 

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi 
Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 
22/12/2021 của Chính phủ về việc Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 
năm 2010 của Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ. 

15/02/2022

3. Nghị định Số 32/2014/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 4 năm 2014 

Nghị định của Chính phủ quy 
định về quản lý, khai thác và 
bảo trì công trình đường cao tốc

Khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 10 
Điều 3; khoản 1 Điều 5; điểm b khoản 2 
Điều 6; khoản 3, khoản 4 Điều 6; Điều 
7; Điều 8; Điều 9; khoản 1, khoản 3 
Điều 10; Điều 11; Điều 12; khoản 2 
Điều 13; khoản 3, khoản 6, điểm c 
khoản 7 Điều 16; khoản 1, khoản 2, 
khoản 3 và khoản 4 Điều 18; Điều 19; 
điểm b, điểm c, điểm d khoản 1, khoản 
5 Điều 20.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị 
định số 25/2023/NĐ-CP của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 
4 năm 2014 về quản lý, khai thác và bảo 
trì công trình đường cao tốc

15/7/2023

4. Nghị định Số 65/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 

Nghị định của Chính phủ quy 
định điều kiện kinh doanh dịch 
vụ đào tạo lái xe và dịch vụ sát 
hạch lái xe

cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại các Điều: Điều 10, Điều 11, Điều 12, 
Điều 13, Điều 14, Điều 19, Điều 20, 
Điều 21, Điều 23 và Điều 26 Nghị định 
số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 
năm 2016; và Điều 8 và Điều 9 Nghị 
định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 
7 năm 2016 (đã được sửa đổi tại khoản 
5, điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 
138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 
2018);

- điểm a khoản 2 Điều 6 (đã được sửa 
đổi tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 
số 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 
năm 2018);

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 
bỏ bởi Điều 2 Nghị định số 
70/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 
2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh 
trong lĩnh vực đường bộ

01/11/2022
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- điểm b khoản 2 Điều 6.

5. Nghị định Số 138/2018/NĐ-CP

 ngày 08 tháng 10 năm 2018

Nghị định của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị 
định số 65/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh 
dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe ô tô 
và dịch vụ sát hạch lái xe.

điểm b khoản 2 Điều Được bãi bỏ bởi Điều 3 Nghị định số 
70/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 
2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định quy định 
liên quan đến hoạt động kinh doanh 
trong lĩnh vực đường bộ

01/11/2022

6. Nghị định Số 100/2019/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2019

Nghị định của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và đường sắt. 

điểm h khoản 2 Điều 2; điểm k khoản 3, 
điểm c khoản 4, điểm b khoản 6¸ Điều 
5; điểm a khoản 3, khoản 5, điểm c 
khoản 10 Điều 6; điểm g khoản 4 Điều 
7; khoản 6 Điều 11; Điều 16; Điều 21; 
điểm p khoản 5, điểm đ khoản 6, điểm b 
khoản 8 Điều 23; điểm c khoản 3, điểm 
c khoản 5, điểm b khoản 9, Điều 24; 
Điều 25; điểm e khoản 2, khoản 3, điểm 
d khoản 4, điểm o khoản 6, điểm p 
khoản 6, khoản 8, khoản 9 Điều 28; 
Điều 29; khoản 3, điểm b khoản 4, điểm 
g khoản 5, khoản 6, điểm d khoản 7, 
điểm m khoản 7, điểm g khoản 8¸điểm 
a khoản 9, điểm đ ,điểm e, điểm g khoản 
9, khoản 10, khoản 12, khoản 13, khoản 
14, khoản 15, Điều 30; Điều 33; khoản 
2, khoản 3, Điều 34; Điều 35; mở đầu 
và điểm a khoản 3 của Điều 44; tên Điều 
66; mở đầu khoản 3, điểm c khoản 3, 
khoản 4, mở đầu khoản 5, điểm a khoản 
5 Điều 66; điểm a khoản 1 Điều 67; 
điểm e, điểm g khoản 2, điểm a, điểm b 
khoản 3, điểm h khoản 3, tên khoản 

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Điều 
2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 
28/12/2021 của Chính phủ về việc Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hàng hải; giao 
thông đường bộ, đường sắt; hàng không 
dân dụng. 

01/01/2022
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4,điểm b khoản 4, điểm e khoản 4, điểm 
g khoản 5, điểm i khoản 5, l khoản 5, 
điểm n khoản 5, điểm p khoản 5Điều 74; 
Điều 75; Điều 76; Điều 77; khoản 1, 
khoản 2, điểm a, b,d,đ,e, k khoản 3, 
khoản 4, điểm c, đ khoản 5, khoản 7 
Điều 80; khoản 2 Điều 81; khoản 1, 
khoản 2 Điều 82; cụm từ “điểm a, điểm 
b khoản 6; điểm a, điểm c khoản 7”; 
cụm từ “điểm b khoản 6” ; cụm từ “điểm 
h, điểm i khoản 5”; cụm từ “1.000.000 
đồng đến 2.000.000 đồng”; cụm từ 
“3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng”; 
cụm từ “điểm d, điểm g, điểm i, điểm m 
khoản 3”; cụm từ “600.000 đồng đến 
1.000.000 đồng”; cụm từ “điểm b khoản 
6 Điều 33”; cụm từ “200.000 đồng đến 
400.000 đồng”; cụm từ “200.000 đồng 
đến 300.000 đồng”; cụm từ “từ 200.000 
đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân, 
từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối 
với tổ chức”; cụm từ “300.000 đồng đến 
400.000 đồng”; cụm từ “800.000 đồng 
đến 1.000.000 đồng”; cụm từ “tổng mức 
phạt tiền tối đa không vượt quá 
40.000.000 đồng”; cụm từ “điểm a 
khoản 7”; cụm từ “có thiết kế từ từ 09 
chỗ”; cụm từ “từ 7.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 
14.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với tổ chức”; cụm từ “tháo dỡ” bằng 
cụm từ “phá dỡ” tại điểm b khoản 1, 
điểm a khoản 2, điểm l khoản 3 Điều 4; 
điểm a khoản 12 Điều 11; điểm đ khoản 
10 Điều 12; điểm a khoản 2 Điều 14; 
điểm g khoản 6 Điều 51; điểm b khoản 
4 Điều 52; điểm d, điểm đ, điểm e, điểm 
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g khoản 5 Điều 53; điểm đ khoản 2, 
điểm c khoản 5 Điều 5; cụm từ “Đối với 
những hành vi vi phạm quy định về tải 
trọng, khổ giới hạn của phương tiện, của 
cầu, đường được quy định tại Điều 24, 
Điều 28, Điều 30, Điều 33, Điều 65 của 
Nghị định này”; cụm từ "công lập" tại 
điểm c khoản 2 Điều 2; bãi bỏ cụm từ ", 
tổ hợp tác” tại khoản 3 Điều 2; cụm từ 
“hoặc tái phạm hành vi quy định tại 
điểm b khoản 7 Điều này,” tại điểm d 
khoản 11 Điều 5; cụm từ “điểm đ,” tại 
điểm b khoản 10 Điều 6; cụm từ “kinh 
doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải” tại 
tên khoản 1 Điều 28; điểm h khoản 5 
Điều 5; điểm i, điểm k khoản 2; điểm đ 
khoản 4 Điều 6; điểm d, điểm đ khoản 3 
Điều 8; khoản 3 Điều 11; điểm b khoản 
1 Điều 17; điểm g khoản 5, điểm a 
khoản 7 Điều 23; điểm a khoản 3, điểm 
c khoản 6 Điều 24; điểm b khoản 2; 
điểm c khoản 4; điểm đ, điểm k khoản 7 
Điều 30; khoản 11 Điều 80; Điều 83. 

7. Nghị định Số 10/2020/NĐ-CP

Ngày 17 tháng 01 năm 2020 

Nghị định  của Chính phủ quy 
định về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- điểm b khoản 3 Điều 12;

- điểm d khoản 1 Điều 13;

- tên khoản 5 Điều 18;

- điểm b khoản 5 Điều 18;

- điểm d khoản 7 Điều 19;

- khoản 7 Điều 22;

- khoản 8 Điều 22;

- điểm a khoản 9 Điều 22;

- khoản 9 Điều 23;

Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Nghị 
định số 47/2022/NĐ-CP ngày 
19/7/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 
2020 của Chính phủ quy định về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô.

01/9/2023
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khoản 8 và khoản 9 Điều 19 Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Nghị 
định số 47/2022/NĐ-CP ngày 
19/7/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 
2020 của Chính phủ quy định về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô.

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

8. Thông tư Số 29/2009/TT- BGTVT

ngày 17 tháng 11 năm 2009 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Hiệp 
định tạo điều kiện thuận lợi vận 
tải người và hàng hóa qua lại 
biên giới giữa các nước tiểu 
vùng Mê Công mở rộng

Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại Điều 11 (được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 
89/2014/TT-BGTVT).

Được thay thế bởi Điều 1 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái 15/6/2023

15/6/2023

9. Thông tư Số 06/2011/TT- BGTVT

ngày 07 tháng 3 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
về giao thông đường bộ cho 
người điều khiển xe máy 
chuyên dùng tham gia giao 
thông đường bộ

cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại Điều 12; khoản 5 Điều 13; Phụ lục 9; 
Phụ lục 10; cụm từ “Tổng Cục trưởng 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam” tại Điều 
15

Được thay thế bởi Điều 2 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

15/6/2023

10. Thông tư Số 23/2012/TT- BGTVT

ngày 29 tháng 6 năm 2012

cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại Điều 18, khoản 2 Điều 22 Thông tư 
số 23/2012/TT-BGTVT; cụm từ “Tổng 

Được thay thế bởi Điều 3 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 

15/6/2023
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Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
thực hiện Hiệp định, Nghị định 
thư về vận tải đường bộ giữa 
Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa

cục Đường bộ Việt Nam” Điều 20 của 
Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT (được 
sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 1 Thông 
tư số 29/2020/TT-BGTVT); cụm từ 
“Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam” tại Điều 22

sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

11. Thông tư Số 26/2012/TT-BGTVT

 ngày 20 tháng 7 năm 2012

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
việc xác định và xử lý vị trí 
nguy hiểm trên đường bộ đang 
khai thác

khoản 2 Điều 9; điểm a khoản 1 Điều 
14; khoản 3 Điều 17; Điều 21dân dụng 
lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư liên quan đến 
quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ

01/7/2023

12. Thông tư Số 07/2013/TT- BGTVT

 ngày 03 tháng 5 năm 2013

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
quản lý, vận hành và khai thác 
hệ thống thông tin giấy phép lái 
xe

cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại tại khoản 1 Điều 4; tên Điều 5; khoản 
3 Điều 5; khoản 6 Điều 6; khoản 2 Điều 
7; Điều 9; các khoản 3, khoản 6 và 
khoản 8 Điều 11; khoản 1 Điều 12; 
khoản 3 Điều 14; Điều 17; cụm từ 
“Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam” tại khoản 1 Điều 19; cụm từ 
“Vụ Quản lý phương tiện và Người lái” 
tại khoản 1 Điều 4.

Được thay thế bởi Điều 4 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

15/6/2023

13. Thông tư Số 35/2013/TT- BGTVT

 ngày 21 tháng 10 năm 2013

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 

cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại: Khoản 1 Điều 14; khoản 2 Điều 15; 
cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại Khoản 2, khoản 3 Điều 14; Phụ lục 
XI, Phụ lục XII và Phụ lục XIII Thông 

Được thay thế bởi Điều 6 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 

15/6/2023
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xếp hàng hóa trên xe ô tô khi 
tham gia giao thông trên đường 
bộ

tư (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, 
điểm b khoản 5 Điều 1; các Phụ lục I, 
Phụ lục II và Phụ lục III Thông tư số 
20/2020/TT BGTVT); cụm từ “Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại Điều 16 Thông tư số 
63/2013/TT-BGTVT.

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

14. Thông tư Số 63/2013/TT- BGTVT

 ngày 31 tháng 12 năm 2013

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Bản ghi nhớ giữa 
Chính phủ các nước Vương 
quốc Campuchia, Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào và Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam về 
vận tải đường bộ để tổ chức và 
quản lý hoạt động vận tải đường 
bộ giữa các nước Campuchia, 
Lào và Việt Nam

cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại: Khoản 1 Điều 14; khoản 2 Điều 15; 
cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại Khoản 2, khoản 3 Điều 14; Phụ lục 
XI, Phụ lục XII và Phụ lục XIII Thông 
tư (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, 
điểm b khoản 5 Điều 1; các Phụ lục I, 
Phụ lục II và Phụ lục III Thông tư số 
20/2020/TT BGTVT); cụm từ “Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại Điều 16 Thông tư số 
63/2013/TT-BGTVT.

Được thay thế bởi Điều 6 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày

27/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường 
bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 
phương tiện và người lái

15/6/2023

15. Thông tư Số 11/2014/TT-BGTV

T ngày 29 tháng 4 năm 2014

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
công tác thiết kế, thi công và 
nghiệm thu cầu treo dân sinh

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại khoản 1 Điều 
33; cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại khoản 2 Điều 33.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư liên quan đến 
quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ.

01/7/2023

16. Thông tư Số 12/2014/TT-BGTVT

 ngày 29 tháng 4 năm 2014

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 25.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT

01/7/2023
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 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
quản lý, vận hành khai thác cầu 
trên đường giao thông nông 
thôn

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư liên quan đến 
quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ.

17. Thông tư Số 17/2014/TT-BGTVT

 ngày 27 tháng 5 năm 2014

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định tiêu 
chuẩn chức danh làm việc tại 
Trạm kiểm tra tải trọng xe trên 
đường bộ

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 12.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư liên quan đến 
quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ.

01/7/2023

18. Thông tư Số 22/2014/TT-BGTVT

 ngày 06 tháng 06 năm 2014 

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
xây dựng quy trình vận hành, 
khai thác bến phà, bến khách 
ngang sông sử dụng phà một 
lưỡi chở hành khách và xe ô tô

tên Điều 15; cụm từ “Tổng Cục trưởng 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam” tại 
khoản

1 Điều 24.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 5 Thông 
tư số 06/2023/TT-BGTVT

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư liên quan đến 
quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ

01/7/2023

19. Thông tư Số 32/2014/TT-BGTVT

 ngày 08 tháng 8 năm 2014

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
về quản lý, vận hành khai thác 
đường giao thông nông thôn

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 25.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 6

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư liên quan đến 
quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ.

01/7/2023

20. Thông tư Số 84/2014/TT-BGTVT

 ngày 31 tháng 12 năm 2014

khoản 15 Điều 3; khoản 2 Điều 8; điểm 
a khoản 4 Điều 8; Điều 9; khoản 4, 
khoản 5 Điều 10.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 7

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT

01/7/2023
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 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
tổ chức giao thông và đặt biển 
báo hiệu hạn chế trọng lượng xe 
qua cầu đường bộ

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư liên quan đến 
quản lý, khai thác, sử dụng,bảo trì và 
bảo vệ đường bộ.

21. Thông tư Số 88/2014/TT- BGTVT

 ngày 31 tháng 12 năm 2014

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Hiệp 
định và Nghị định thư thực hiện 
Hiệp định tạo điều kiện thuận 
lợi cho phương tiện cơ giới 
đường bộ qua lại biên giới giữa 
Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào

Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 
Điều 21; cụm từ “Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam” tại Điều 20; Phụ lục số 21 
Thông tư (được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 1 Điều 1; Phụ lục 1 Thông tư số 
36/2020/TT-BGTVT); cụm từ “Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại Điều 23.

Được thay thế bởi Điều 7 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

15/6/2023

22. Thông tư Số 89/2014/TT- BGTVT

 ngày 31 tháng 12 năm 2014

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 29/2009/TT-BGTVT ngày 
17/11/2009 của Bộ Giao thông 
vận tải

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại khoản 2 Điều 
2

Được thay thế bởi Điều 8 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

15/6/2023

23. Thông tư Số 90/2014/TT-BGTVT

 ngày 31 tháng 12 năm 2014

điểm a khoản 1 Điều 7; khoản 4 Điều 7; 
điểm a khoản 2 Điều 10.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 8

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT

01/7/2023.
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 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
một số nội dung về quản lý, khai 
thác và bảo trì công trình đường 
cao tốc

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư liên quan đến 
quản lý, khai thác, sử dụng,bảo trì và 
bảo vệ đường

cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại: khoản 2 Điều 2, điểm a khoản 4 
Điều 6, khoản 2 Điều 10; cụm từ “Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại khoản 1 Điều 10.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 9

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 
12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường 
bộ.

01/7/2023.24. Thông tư Số 08/2015/TT-BGTVT

 ngày 14 tháng 4 năm 2015

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
công tác cứu hộ và định mức dự 
toán công tác cứu hộ trên đường 
cao tốc

Điều 8. Được bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 
35/2022/TT-BGTVT ngày 27/12/2022 
của Bộ trưởng Bộ GTVT bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/3/2023

25. Thông tư Số 09/2015/TT- BGTVT

 ngày 15 tháng 4 năm 2015

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
cung cấp, quản lý và sử dụng dữ 
liệu từ thiết bị giám sát hành 
trình của xe ô tô

cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại Khoản 2 và khoản 3 Điều 3; khoản 3 
và khoản 4 Điều 4; khoản 1 Điều 5; 
khoản 4 Điều 6; khoản 1, khoản 2, 
khoản 3 và khoản 4 Điều 7; tên Điều, 
khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và 
khoản 9 Điều 8; khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều 9; khoản 1, khoản 2, 
khoản 3 và khoản 6 Điều 10; khoản 1, 
khoản 2 và khoản 3 Điều 11; khoản 1, 
khoản 2 và khoản 3 Điều 12; khoản 1 
Điều 14; cụm từ “Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam” Khoản 13 Điều 8; khoản 8 
Điều 9 Thông tư (được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Thông tư 
số 36/2020/TT- BGTVT); cụm từ 

Được thay thế bởi Điều 9 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

15/6/2023
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“Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam” tại Điều 14

26. Thông tư Số 29/2015/TT- BGTVT

 ngày 06 tháng 7 năm 2015

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
cấp, sử dụng giấy phép lái xe 
quốc tế

cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại Khoản 1 Điều 7; điểm a và điểm e 
khoản 1, tên khoản 2 Điều 9; Điều 13; 
Phụ lục IIIvà Phụ lục IV; cụm từ “Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam” tại Điều 8 
(được sửa đổi ại khoản 1 và khoản 2 
Điều 1 Thông tư số 01/2021/TT-
BGTVT); cụm từ “Tổng Cục rưởng 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam” ại khoản 
1 Điều 13

Được thay thế bởi Điều 10 Thông tư

số 05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

15/6/2023

27. Thông tư Số 39/2015/TT- BGTVT

 ngày 31 tháng 7 năm 2015

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
thi hành một số điều của Hiệp 
định và Nghị định thư thực hiện 
Hiệp định vận tải đường bộ giữa 
Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ Hoàng gia 
Campuchia

cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại Điều 21; khoản 1, khoản 3 Điều 22; 
cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại Điểm b khoản 2 Điều 22 (được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông 
tư số 47/2019/TT-BGTVT); cụm từ 
“Tổng cục  Đường bộ Việt Nam” tại 
Điều 21; Phụ lục 21 Thông tư số 
39/2015/TT-BGTVT (được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 1 Điều 2; Phụ lục 1 
Thông tư số 36/2020/TT-BGTVT); cụm 
từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam” tại Điều 24.

Được thay thế bởi Điều 11 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

15/6/2023

Thông tư Số 46/2015/TT- BGTVT

 ngày 07 tháng 9 năm 2015

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
tải trọng, khổ giới hạn của 
đường bộ; lưu hành xe quá tải 
trọng, khổ giới hạn, xe bánh 
xích trên đường bộ; vận chuyển 

Điều 6; Điều 7; Điều 22; khoản 3, khoản 
4 Điều 23a (đã được bổ sung tại Thông 
tư số 36/2020/TT-BGTVT ngày 24 
tháng 12 năm 2020); Điều 26.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 10 
Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư liên quan đến 
quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ.

01/7/2023.
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hàng siêu trường, siêu trọng; 
giới hạn xếp hàng hóa trên 
phương tiện giao thông đường 
bộ khi tham gia giao thông trên

đường bộ

28. Thông tư Số 50/2015/TT- BGTVT

 ngày 23 tháng 9 năm 2015

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Nghị 
định số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về quản lý 
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại Khoản 6 Điều 20 (đã được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông 
tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 
tháng 12 năm 2021); Khoản 3 Điều 22 
(đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 
Điều 1 Thông tư số 39/2021/TT-
BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021); 
Khoản 1 Điều 25 (đã được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 
39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2021); Điểm a khoản 2 Điều 26 (đã 
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 
1 Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT 
ngày 31 tháng 12 năm 2021); Khoản 6 
Điều 18; khoản 6 Điều 26; điểm c, điểm 
d, điểm đ khoản 4 Điều 28; điểm b, điểm 
d khoản 1 Điều 31; điểm b khoản 1, 
điểm b khoản 2 Điều 54; khoản 2 Điều 
65; Phụ lục 5.

- Cụm từ “Cục Quản lý đường bộ” tại 
Điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 13 (đã 
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 
1 Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT 
ngày 31 tháng 12 năm 2021); Điểm e 
khoản 1 Điều 24 (đã được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 
39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2021); Khoản 1 Điều 25 (đã được 
sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 11 
Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư liên quan đến 
quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và 
bảo vệ đường bộ.

01/7/2023.
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Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2021); Điểm b khoản 
2 Điều 26 (đã được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 9 Điều 1 Thông tư số 
39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2021); Khoản 1 Điều 27; điểm c 
khoản 3 Điều 28; khoản 6 Điều 29; 
khoản 1 Điều 31; khoản 1 Điều 35; điểm 
b khoản 2 Điều 54; điểm e khoản 1 Điều 
55; Phụ lục 5.

- Cụm từ “Chi cục Quản lý Đường bộ” 
tại Phụ lục 5.

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại khoản 1 Điều 
65.

 - điểm b khoản 7 Điều 10; tên khoản 2 
Điều 13 (đã được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 2 Điều 1 Thông tư số 
39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2021); khoản 1 Điều 14 (đã được 
sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 
Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 
29 tháng 6 năm 2020); khoản 4 Điều 16; 
khoản 1,

khoản 2 Điều 18; điểm c khoản 1 Điều 
20 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 
3

Điều 1 Thông tư số 39/2021/TT-
BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021); 
điểm b khoản 3 Điều 26; khoản 2 Điều 
31; điểm c khoản 2 Điều 45.

29. Thông tư Số 35/2016/TT- BGTVT '- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam”  tại khoản 3 Điều 8, khoản 6 Điều 

Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi 
Điều 1 Thông tư số 07/2023/TT-

01/8/2023
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 ngày 15 tháng 11 năm 2016

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
mức giá tối đa dịch vụ sử dụng 
đường bộ các dự án đầu tư xây 
dựng đường bộ để kinh

9 Thông tư số 35/2016/TT- BGTVT đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12, 
khoản 13 Điều 1 Thông tư số 
28/2021/TT-BGTVT;

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại Điều 10 Thông tư số 
35/2016/TT-BGTVT đã được sửa đổi, 
bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Thông tư 
số 28/2021/TT-BGTVT; 

- Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” thành cụm từ 
“Cục

trưởng Cục Đường bộ Việt Nam” tại: 
khoản 2 Điều 12.

BGTVT ngày 24/5/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều các Thông tư về trạm thu 
phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

30. Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT

 ngày 15 tháng 4 năm 2017

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 
lái xe cơ giới đường bộ

'- cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại Điểm c khoản 15 Điều 5; tên 
Điều 10; khoản 1 Điều 18; khoản 1, 
khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 19; 
khoản 5 Điều 21; điểm c khoản 1, điểm 
b và điểm đ khoản 2 và khoản 3 Điều 
22; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 23; 
khoản 1, khoản 2 Điều 24; khoản 1, 
điểm a và điểm b khoản 2, điểm b khoản 
6 và khoản 7 Điều 26; khoản 1 Điều 29; 
tên Điều 30, điểm đ khoản 5, điểm b 
khoản 6 và khoản 9 Điều 30; khoản 2, 
khoản 5 và khoản 8 Điều 31; khoản 2 
Điều 32; khoản 1, điểm b khoản 2 và 
khoản 3 Điều 34; điểm d khoản 2 Điều 
36; đoạn đầu Điều 39; đoạn đầu khoản 
1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 40; đoạn 
đầu khoản 1 Điều 41; khoản 1 Điều 46; 
Phụ lục 3a, Phụ lục 11a, Phụ lục 13, Phụ 

Được thay thế bởi Điều 12 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

15/6/2023
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lục 14, Phụ lục 18a, Phụ lục 18b, Phụ 
lục 20, Phụ lục 21.

- cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại Khoản 4 Điều 11; khoản 8 
Điều 18; điểm a khoản 2 Điều 23; 
Khoản 3 Điều 27; Khoản 4 Điều 30 
(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8; điểm 
b khoản 12; khoản 16, điểm b khoản 18 
Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-
BGTVT);

- cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại Khoản 7 Điều 18; khoản 4 
Điều 35; điểm a và điểm c khoản 8 Điều 
37; khoản 2 Điều 38; khoản 3 Điều 40; 
đoạn đầu khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 
Điều 45; Phụ lục số 26 (được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 4; khoản 5; điểm b 
khoản 6; khoản 7; khoản 10; khoản 11 
Điều 2; Phụ lục số VI Thông tư số 
01/2021/TT-BGTVT);

- cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại Khoản 12 Điều 3, Khoản 17 
Điều 5;  khoản 9 và khoản 10 Điều 10; 
khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 11; 
Điều 48; Phụ lục số 30 (được sửa đổi, 
bổ sung tại điểm b khoản 1; điểm đ 
khoản 3; điểm a, điểm b khoản 5; điểm 
a, điểm b, điểm c khoản 6 Điều 1; khoản 
2 Điều 2; Phụ lục số III Thông tư số 
04/2022/TT-BGTVT);

- cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điểm d khoản 
3 Điều 24; khoản 8 Điều 30; khoản 2 
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Điều 35; Điều 48; Phụ lục 12a và Phụ 
lục 16a;

- cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Phụ lục 27 
(được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục VII 
Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT);

- cụm từ “TCĐBVN” tại Phụ lục 18a và 
phụ lục 18b; - - cụm từ “Vụ Quản lý 
phương tiện và Người lái” tại khoản 1 
Điều 29.

31. Thông tư Số 29/2017/TT-BGTVT

 ngày 01 tháng 9 năm 2017

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
đào tạo thẩm tra viên và quản lý 
chứng chỉ thẩm tra viên an toàn 
giao thông đường bộ

'- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại: điểm a khoản 3 Điều 5; điểm 
c khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 7; 
khoản 8 Điều 8; điểm c khoản 1, điểm c 
khoản 2 Điều 9; Điều 12.

- Tên Điều 9;

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 13.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 12 
Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 
12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng,bảo trì và bảo vệ đường 
bộ.

01/7/2023.

32. Thông tư Số 37/2018/TT- BGTVT

 ngày 07 tháng 06 năm 2018

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
quản lý vận hành khai thác và 
bảo trì công trình đường bộ 

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại: Khoản 5 Điều 2; Khoản 1, 
khoản 2 Điều 25 (đã được sửa đổi, bổ 
sung tại Điều 4 của Thông tư số 
36/2020/TT-BGTVT ngày 24 tháng 12 
năm 2020);

- cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” , Cục Đường cao tốc Việt Nam 
tại: Điểm a khoản 1 Điều 8; Điểm a 
khoản 2 Điều 8 (đã được sửa đổi, bổ 
sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 của 
Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2021); Điểm a khoản 1 
Điều 22;

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 13 
Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 
12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường 
bộ.

01/7/2023.
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- Cụm từ “Cục Quản lý Đường bộ” tại: 
Khoản 5 Điều 2; điểm b khoản 1, khoản 
2 Điều 5; điểm a khoản 1 Điều 18; Điểm 
b khoản 4 Điều 19 (đã được sửa đổi, bổ 
sung tại điểm a khoản 13 Điều 1 của 
Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2021); Khoản 1 Điều 
25 (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy 
định tại Điều 4 của Thông tư số 
36/2020/TT-BGTVT ngày 24 tháng 12 
năm 2020);

- Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại: Điểm c khoản 6 Điều 16 (đã 
được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 
khoản 9 Điều 1 của Thông tư số 
41/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2021); Điểm a, điểm c, điểm d, 
điểm đ khoản 2 Điều 17 (đã được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 của 
Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2021); Điểm a khoản 1 
Điều 18; Điểm b, điểm c, điểm d khoản 
4 Điều 19 (đã được sửa đổi, bổ sung tại 
điểm a khoản 13 Điều 1 của Thông tư số 
41/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2021); 

- tên khoản 1 Điều 5; tên khoản 2 Điều 
17 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 
11

Điều 1 của Thông tư số 41/2021/TT-
BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021); 
cụm từ “thẩm định,” tại điểm d khoản 2 
Điều 17 (đã được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 11 Điều 1 của Thông tư số 
41/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 
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năm 2021); cụm từ “Tổng Cục trưởng 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam” tại Điều 
29

33. Thông tư Số 03/2019/TT-BGTVT

 ngày 11 tháng 01 năm 2019

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
công tác phòng, chống và khắc 
phục hậu quả thiên tai trong lĩnh 
vực đường bộ.

 - Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại:

+ Khoản 4 Điều 9; điểm c khoản 2 Điều 
10; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, 
điểm a khoản 3 Điều 15; điểm b, điểm đ 
khoản 2 Điều 17; điểm b khoản 2 Điều 
18; khoản Điều 20; khoản 1 Điều 21;

+ Điểm a khoản 2 Điều 11a (đã được bổ 
sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 
43/2021/TT-BGTVT);

+ Điểm a khoản 4 Điều 15 (đã được sửa 
đổi, bổ sung tại điểm b khoản 11 Điều 1 
Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT);

+ Điểm c khoản 4 Điều 20 (đã được sửa 
đổi, bổ sung tại Điều 6 Thông tư số 
43/2021/TT-BGTVT).

- Cụm từ “Cục Quản lý đường bộ” tại:

+ Khoản 4, khoản 6 Điều 9; điểm a, 
điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 10; 
điểm b khoản 2 Điều 15; khoản 1 Điều 
20; khoản 2 Điều 21;

+ Điểm a khoản 4 Điều 15 (đã được sửa 
đổi, bổ sung tại điểm b khoản 11 Điều 1 
Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT).

- Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại:

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông 
tư số 22/2023/TT-BGTVT ngày 
30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 
03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về phòng, chống và 
khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh 
vực đường bộ.

15/8/2023
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+ Điểm a khoản 2 Điều 11a (đã được bổ 
sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 
43/2021/TT-BGTVT);

+ Khoản 3 Điều 22.

- Cụm từ “Cục trưởng Cục Quản lý 
đường bộ” tại điểm b khoản 3 Điều 15;

- Khoản 3 Điều 3 (đã được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 
43/2021/TT-BGTVT);

- Khoản 1 Điều 9 (đã được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 
43/2021/TT-BGTVT);

- Điểm b khoản 1 Điều 9a (đã được bổ 
sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 
43/2021/TT-BGTVT);

- Tên điều và khoản 1 Điều 11a (đã được 
bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 
số43/2021/TT-BGTVT);

- Khoản 1 Điều 12;

- Điều 13 (đã được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 9 Điều 1 Thông tư số 
43/2021/TT-BGTVT);

- Điều 14 (đã được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 10 Điều 1 Thông tư số 
43/2021/TT-BGTVT);

- Điểm a khoản 2 Điều 17; điểm a khoản 
1 Điều 18;

34. Thông tư Số 04/2019/TT- BGTVT

 ngày 23 tháng 01 năm 2019

Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 12.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 14

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT

ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ

01/7/2023.
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 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải Quy định về 
tuần đường, tuần kiểm để bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ

Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung

một số điều của các Thông tư liên

quan đến quản lý, khai thác, sử dụng,

bảo trì và bảo vệ đường bộ.

35. Thông tư Số 22/2019/TT- BGTVT

 ngày 12 tháng 6 năm 2019

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
đăng ký xe máy chuyên dùng

cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt Nam” 
tại tên Điều 20; khoản 4 và khoản 6 
Điều 21; Mẫu số 15 của Phụ lục 1; cụm 
từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam” tại Điều 24

Được thay thế bởi Điều 14 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

15/6/2023

36. Thông tư Số 31/2019/TT- BGTVT

 ngày 29 tháng 08 năm 2019

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
tốc độ và khoảng cách an toàn 
của xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng tham gia giao thông trên 
đường bộ

Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại điểm b Khoản 4 Điều 10; cụm 
từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam” tại Điều 13.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 15 
Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 
12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường 
bộ.

01/7/2023.

37. Thông tư Số 38/2019/TT- BGTVT

 ngày 08 tháng 10 năm 2019

 Thông tư của Bộ trưởng bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại khoản 2 Điều 
2

Được thay thế bởi Điều 15 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

15/6/2023
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38. Thông tư Số 48/2019/TT- BGTVT

 ngày 17 tháng 12 năm 2019

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định tiêu 
chí giám sát, nghiệm thu kết quả 
bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ theo chất 
lượng thực hiện và việc áp dụng 
hình thức bảo trì tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ

Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại khoản 3, khoản 4 Điều 2; cụm 
từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam” tại Điều 5.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 16 
Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 
12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường 
bộ.

01/7/2023

39. Thông tư Số 39/2020/TT- BGTVT

 ngày 31 tháng 12 năm 2020

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
phương pháp xây dựng phương 
án giá, quản lý giá dịch vụ sự 
nghiệp công quản lý, bảo trì kết 
cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ và dịch vụ vận hành khai 
thác bến phà đường bộ trên hệ 
thống quốc lộ sử dụng nguồn 
kinh phí chi thường xuyên của 
ngân sách trung ương khi thực 
hiện phương thức đặt

hàng

Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 
13; cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 15.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 17 
Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 
12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường 
bộ.

01/7/2023

40. Thông tư Số 12/2020/TT- BGTVT

 ngày 25 tháng 9 năm 2020

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
tổ chức, quản lý hoạt động vận 
tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ 

- cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt

Nam” tại:

+ Khoản 2 Điều 6; khoản 1, khoản 4 và 
khoản 5 Điều 9; khoản 2 và khoản 4 
Điều 10; tên Điều, khoản 3, khoản 4 và 
khoản 7 Điều 11; khoản 1 và khoản 2 

Được thay thế bởi Điều 17 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 

15/6/2023
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Điều 12; khoản 2 và khoản 3 Điều 13; 
khoản 2, khoản 3 và khoản 6 Điều 14; 
khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 
Điều 22; khoản 4 Điều 38; khoản 1, 
khoản 2 và khoản 3 Điều 50; khoản 2, 
khoản 3 và khoản 4 Điều 51; khoản 2, 
khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 52; 
khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 
Điều 53; khoản 1 và khoản 2 Điều 54; 
khoản 3 Điều 56; tên Điều, khoản 7 
Điều 62; khoản 3, khoản 7 và khoản 9 
Điều 63; Phụ lục 21;

+ Điều 64 (được sửa đổi, bổ sung tại 
Điều 8 Thông tư số 36/2020/TT-
BGTVT); 

+ Điểm b khoản 1 Điều 8 (được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 
02/2021/TT-BGTVT).

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

trợ vận tải đường bộ

'- khoản 4 Điều 20;

- khoản 1 Điều 25;

- khoản 2 Điều 29;

- điểm a khoản 6 Điều 30;

- khoản 3 Điều 38;

- khoản 7 Điều 43;

- khoản 5 Điều 46;

- khoản 5 Điều 62;

- khoản 10 Điều 63;

- khoản 11 Điều 63.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
12/2020/TTBGTVT ngày 29/5/2020 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về tổ chức, quản lý hoạt động 
vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ 
vận tải đường bộ 15/9/2022

15/9/2022



60

41. Thông tư Số 20/2020/TT- BGTVT

 ngày 17 tháng 9 năm 2020

 Thông tư của Bộ trưởng bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 63/2013/TT-BGTVT ngày 
31 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ 
các nước Vương quốc 
Campuchia, Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào và Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam về vận 
tải đường bộ

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 4

Được thay thế bởi Điều 16 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

15/6/2023

42. Thông tư Số 29/2020/TT- BGTVT 

ngày 30 tháng 10 năm 2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 23/2012/TT-BGTVT ngày 
29 tháng 6 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn thực hiện Hiệp định, 
Nghị định thư về vận tải đường 
bộ giữa Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa

Cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 3.

Được thay thế bởi Điều 18 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái.

15/6/2023

43. Thông tư Số 31/2020/TT-BGTVT

 ngày 08 tháng 12 năm 2020

khoản 1 Điều 3; khoản 4 Điều 6; Điều 
7;

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông 
tư số 37/2022/TT-BGTVT ngày 
30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

01/3/2023
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 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
khung giá dịch vụ sử dụng phà 
thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư 
bằng nguồn vốn ngân sách Nhà 
nước, do Trung ương quản lý

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 31/2020/TT-BGTVT ngày 08 
tháng 01/3/2023 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc 
tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn 
vốn ngân sách Nhà nước, do Trung 
ương quản lý

44. Thông tư Số 36/2020/TT- BGTVT

 ngày 24 tháng 12 năm 2020

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông 
tư quy định về chế độ báo cáo 
định kỳ trong lĩnh vực đường bộ

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 10

Được thay thế bởi Điều 19 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

15/6/2023

45. Thông tư Số 40/2020/TT-BGTVT

 ngày 30 tháng 12 năm 2020 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải Quy định 
việc đấu thầu, đặt hàng cung 
cấp dịch vụ sự nghiệp công vận 
hành khai thác bến phà đường 
bộ do Bộ Giao thông vận tải 
quản lý sử dụng nguồn kinh phí 
chi thường xuyên của ngân sách 
trung ương

Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam”  tại khoản 2 Điều 
7, khoản 1 Điều 9, Điều 11; cụm từ “Cục 
trưởng Cục Quản lý Đường bộ” 
tại khoản 2 Điều 9.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 18 
Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 
12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường 
bộ. 01/7/2023

46. Thông tư Số 01/2021/TT- BGTVT

 ngày 27 tháng 01 năm 2021

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 3.

Được thay thế bởi Điều 20 Thông tư \số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 

15/6/2023
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29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương 
tiện và người lái

47. Thông tư Số 26/2021/TT- BGTVT

 ngày 29 tháng 11 năm 2021

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi  bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 
tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải hướng 
dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị 
định thư về vận tải đường bộ 
giữa Chính phủ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 3

Được thay thế bởi Điều 21 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường

15/6/2023

48. Thông tư Số 28/2021/TT-BGTVT

 ngày 30 tháng 11 năm 2021

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định mức giá tối đa dịch vụ 
sử dụng đường bộ các dự án đầu 

Cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” Điều 5

Được thay thế bởi Điều 1 Thông tư số 
07/2023/TT-BGTVT ngày 24/5/2023 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông 
tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng 
đường bộ.

01/8/2023
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tư xây dựng đường bộ để kinh 
doanh

49. Thông tư Số 44/2021/TT- BGTVT

 ngày 31 tháng 12 năm 2021

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành 
định mức quản lý, bảo dưỡng 
thường xuyên đường bộ

cụm từ “Tổng cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 4.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 19 
Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 
12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên quan đến quản lý, khai 
thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường 
bộ.

01/7/2023

50. Thông tư Số 45/2021/TT- BGTVT

 ngày 31 tháng 12 năm 2021

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
hoạt động trạm thu phí đường 
bộ.

Cụm từ “Tổng cục Đường bộ Việt 
Nam” tại khoản 1 Điều 12, khoản 1 
Điều 24, điểm a khoản 1 Điều 29, khoản 
1 Điều 32, điểm b mục 5 Phụ lục 1; cụm 
từ “Tổng cục trưởng Tổng cục Đường 
bộ Việt Nam” khoản 1 Điều 32.

Được thay thế bởi Điều 2 Thông tư số 
07/2023/TT-BGTVT ngày 24/5/2023 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông 
tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng 
đường bộ.

01/8/2023

51. Thông tư Số 04/2022/TT- BGTVT

 ngày 26 tháng 4 năm 2022

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
12/2017/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ.

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 3.

Được thay thế bởi Điều 22 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 
quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường

15/6/2023

52. Thông tư Số 05/2022/TT- BGTVT

 ngày 25 tháng 5năm 2022

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải bãi bỏ một số 

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 6

Được thay thế bởi Điều 23 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên 

15/6/2023
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quy định liên quan đến cấp, cấp 
lại thu hồi giấy phép của các 
Thông tư về vận tải đường bộ 
quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành

quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 52

E. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực

NGHỊ ĐỊNH

1.

Nghị định 

Số 65/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2018 

Nghị định của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Đường sắt.

khoản 3 Điều 18; Điều 19. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường 
sắt.

04/01/2022

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

2. Thông tư Số 28/2017/TT-BGTVT 

ngày 29 tháng 8 năm 2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
số 01/2010/TT-BGTVT ngày 
11 tháng 01 năm 2010 của Bộ 

Điều 28c Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư số 
24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Thông tư quy 
định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh 
vực đường sắt

01/12/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-65-2018-nd-cp-huong-dan-luat-duong-sat-356280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-65-2018-nd-cp-huong-dan-luat-duong-sat-356280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2010-tt-bgtvt-phong-chong-khac-phuc-hau-qua-lut-bao-ung-pho-su-co-thien-tai-cuu-nan-trong-hoat-dong-duong-sat-100332.aspx
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trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về phòng, chống, 
khắc phục hậu quả lụt, bão; 
ứng phó sự cố, thiên tai và cứu 
nạn trong hoạt động đường sắt

- Điều 17; khoản 1 Điều 21 

- Khoản 3 Điều 18. 

Được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi 
Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT ngày 
11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 
năm 2018 quy định về xây dựng biểu đồ 
chạy tàu và điều hành giao thông vận tải 
đường sắt.

01/5/2019

3.

Thông tư

Số 24/2018/TT-BGTVT 

ngày 07 tháng 5 năm 2018 

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
xây dựng biểu đồ chạy tàu và 
điều hành giao thông vận tải 
đường sắt

- Khoản 4 Điều 23;

- Khoản 4 Điều 24.

 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông tư số 
24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Thông tư quy 
định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh 
vực đường sắt

01/12/2020

4.

Thông tư 

Số  26/2018/TT- BGTVT 

ngày 14 tháng 5 năm 2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
điều kiện, trình tự, thủ tục thực 
hiện kết nối ray đường sắt đô 
thị, đường sắt chuyên dùng với 
đường sắt quốc gia; việc kết 
nối ray các tuyến đường sắt đô 
thị.

 Điều 7; khoản 1, khoản 2 Điều 9; khoản 3, 
khoản 4, khoản 5 Điều 10. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
11/2023/TT-BGTVT ngày 28/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối 
ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng 
với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các 
tuyến đường sắt đô thị. 

01/9/2023

5. Thông tư Số 24/2020/TT-BGTVT - Phụ lục IX; Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Thông tư số 
05/2021/TT-BGTVT ngày 01/3/2021 của 

15/4/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-52-2017-tt-bgtvt-quy-dinh-bao-tri-cong-trinh-hang-hai-371735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-24-2018-tt-bgtvt-xay-dung-bieu-do-chay-tau-va-dieu-hanh-giao-thong-van-tai-duong-sat-381627.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-24-2018-tt-bgtvt-xay-dung-bieu-do-chay-tau-va-dieu-hanh-giao-thong-van-tai-duong-sat-381627.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-26-2018-TT-BGTVT-dieu-kien-trinh-tu-thu-tuc-thuc-hien-ket-noi-ray-duong-sat-do-thi-381756.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-sua-doi-bo-sung-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-linh-vuc-duong-sat-455333.aspx
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- Phụ lục X; Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 33/2018/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các 
chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp 
phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình 
đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực 
tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, 
quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi 
giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư 
số 24/2020/TT-BGTVT ngày 13 tháng 10 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về chế độ báo cáo định 
kỳ trong lĩnh vực đường sắt

Điều 1. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2023/TT-
BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định đăng ký phương 
tiện giao thông đường sắt, di chuyển của 
phương tiện giao thông đường sắt trong 
trường hợp đặc biệt. 

01/9/2023

 ngày 13 tháng 10 năm 2020

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Thông tư quy định về chế 
độ báo cáo định kỳ trong lĩnh 
vực đường sắt

Điều 3. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2023/TT-
BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn, 
nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh 
nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy 
tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với 
cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên 
đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều 
kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, 
cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường 
sắt. 

01/9/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-sua-doi-bo-sung-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-linh-vuc-duong-sat-455333.aspx
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6.

Thông tư 

Số 11/2021/TT- BGTVT

ngày 21 tháng 5 năm 2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn 
phương pháp định giá và quản 
lý giá dịch vụ sự nghiệp công 
trong lĩnh vực quản lý, bảo trì 
kết cấu hạ tầng đường sắt quốc 
gia thực hiện theo phương thức 
đặt hàng sử dụng ngân sách 
nhà nước từ nguồn kinh phí chi 
thường xuyên.

Khoản 2 Điều 5;  khoản 3 Điều 5. 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
25/2023/TT-BGTVT ngày 15/9/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
11/2021/TT-BGTVT ngày 21/5/2021 của   
hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý 
giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực 
quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt 
quốc gia thực hiện theo phương thức đặt 
hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 
kinh phí chi thường xuyên. 

01/11/2023

7.

Thông tư 

Số 15/2023/TT-BGTVT

ngày 30 tháng 6 năm 2023 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền 
hạn đối với chức danh nhân 
viên đường sắt trực tiếp phục 
vụ chạy tàu; nội dung, chương 
trình đào tạo đối với cơ sở đào 
tạo các chức danh nhân viên 
đường sắt trực tiếp phục vụ 
chạy tàu; điều kiện, nội dung, 
quy trình sát hạch và cấp, cấp 
lại, thu hồi giấy phép lái tàu 
trên đường sắt. 

Phụ lục V, Phụ lục VIII, Phụ lục XII ban 
hành kèm theo Thông tư. 

Được thay thế Thông tư số 26/2023/TT-
BGTVT ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 15/2023/TT-BGTVT 
ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức 
danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ 
chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối 
với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên 
đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều 
kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, 
cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường 
sắt. 

29/9/2023

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 07

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-15-2023-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-573017.aspx
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F. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

NGHỊ ĐỊNH

1.

Nghị định Số 171/2016/NĐ-CP

ngày 27/12/2016

Nghị định của Chính phủ đăng 
ký, xóa đăng ký và mua, bán, 
đóng mới tàu biển 

- khoản 2 Điều 1;

- khoản 1 Điều 6;

- Điều 7;

- điểm b, c, d khoản 2, điểm a khoản 4 
Điều 8; 

-điểm b, c, g, h khoản 2, điểm a khoản 4 
Điều 9;

- điểm a khoản 1, điểm d, e, g khoản 2, 
khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 10;

- điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 4 Điều 
11;

- điểm a khoản 4 Điều 12;

- điểm b, d, đ khoản 2, điểm a khoản 4 
Điều 13;

- điểm b, c, đ, e khoản 2, điểm a khoản 4 
Điều 14;

- điểm a khoản 4 Điều 15;

- điểm a khoản 4 Điều 16;

- Điều 19;

- điểm a khoản 4 Điều 20;

- khoản 1 Điều 22;

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
86/2020/NĐ-CP ngày 23/7/2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về 
đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới 
tàu biển

15/9/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-171-2016-nd-cp-dang-ky-xoa-dang-ky-mua-ban-dong-moi-tau-bien-336205.aspx
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

- khoản 1 Điều 23;

- khoản 1 Điều 24;

- khoản 1 Điều 25;

- khoản 1 Điều 26.

2.

Nghị định Số 116/2017/NĐ-CP 

ngày 17/10/2017

Nghị định của Chính phủ quy 
định điều kiện sản xuất, lắp 
ráp, nhập khẩu và kinh doanh 
dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô 
tô

- Gạch đầu dòng thứ 7 điểm b khoản 2 
Điều 2;

- Điểm a khoản 2 Điều 6;

- khoản 3 Điều 6;

- Điều 6;

- khoản 2 Điều 19;

- điểm d khoản 2 Điều 22;

- khoản 8 Điều 27;

- mẫu số 05

Bị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bởi 
Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Công thương

05/02/2020

3.

Nghị định Số 139/2018/NĐ-CP

ngày 08/10/2018

Nghị định của Chính phủ quy 
định về kinh doanh dịch vụ 
kiểm định xe cơ giới.

Điều 1 ; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 
5, khoản 6, khoản 7 Điều 3; Điều 4; Điều 
5; tên Điều 6; Điều 7; tên Chương III; Điều 
8; Điều 9; khoản 1 và khoản 2 Điều 10; 
khoản 1, khoản 2 Điều 12; điểm c khoản 3 
Điều 13; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 
14; điểm d khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 
15; khoản 1 Điều 16; khoản 1, khoản 3, 
khoản 4, khoản 6 Điều 18; Điều 19; Điều 
20; Điều 24; khoản 2 Điều 25; Điều 27; 
khoản 2 Điều 2, khoản 5 Điều 11, Điều 17, 
Điều 21, Điều 22, Điều 23 và Điều 26; 
cụm từ “giấy chứng nhận đăng kiểm viên” 

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế bởi Nghị 
định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 
tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định 
về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

08/6/2023
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

tại tên điều khoản 1, tên điều khoản 2 Điều 
14; khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2, 
khoản 3, tên điều Điều 15; khoản 2 và tên 
điều Điều 16; khoản 2 và tên điều Điều 18 
của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP và các 
phụ lục kèm theo; các Phụ lục III, IV và V 
ban hành kèm theo Nghị định; Phụ lục I, 
Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm 
theo Nghị định.

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

4.

Thông tư Số 27/2011/TT-BGTVT

 ngày 14/4/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về 
Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 
2002 của Công ước quốc tế về 
an toàn sinh mạng con người 
trên biển năm 1974 ban hành 
kèm theo Bộ luật quốc tế về an 
ninh tàu biển và cảng biển

- điểm a khoản 3 Điều 6;

- Phụ lục XVII

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
27/2023/TT-BGTVT ngày 29/9/2023 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng 
kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển

29/9/2023

5.

Thông tư Số 30/2011/TT-BGTVT

ngày 15/4/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về kiểm tra 
chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường trong sản 

- Khoản 6 Điều 17’ Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
26/2020/TT-BGTVT ngày 16/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong 
lĩnh vực đăng kiểm; 

15/12/2020 
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

xuất, lắp ráp xe cơ giới - khoản 1 Điều 4;
- khoản 4 Điều 5;
- gạch đầu dòng thứ nhất tại điểm a khoản 
6 Điều 5;
- điểm b, điểm c và điểm d khoản 6 Điều 
5;
- Điều 7 đã được sửa đổi bởi khoản 4 
Điều 1 của Thông tư số 54/2014/TT-
BGTVT;
- gạch đầu dòng thứ nhất tại điểm a khoản 
2 Điều 9;
- điểm b, d khoản 2 Điều 9.

Bị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bởi 
Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 
30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Thông tư trong 
lĩnh vực đăng kiểm.

15/8/2022 

6.

Thông tư Số 31/2011/TT-BGTVT

 ngày 15/4/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT tải quy định về kiểm tra 
chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường xe cơ giới 
nhập khẩu

- điểm a, điểm b khoản 1 Điều 10 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng 
kiểm.

15/8/2022

7.

Thông tư Số 33/2011/TT-BGTVT

ngày  19/4/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường phương tiện, thiết bị 
thăm dò, khai thác và vận 
chuyển dầu khí trên biển

- khoản 2, 3 Điều 5 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng 
kiểm

15/8/2022
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

8.

Thông tư Số 35/2011/TT-BGTVT

ngày 6/5/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về thủ tục cấp 
giấy chứng nhận an toàn kỹ 
thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, 
thiết bị áp lực sử dụng trong 
giao thông vận tải

- Điều 1, 2, 3,4;

- khoản 1, khoản 3 Điều 5;

- Điều 6;

- khoản 2 Điều 7;

- khoản 1, khoản 3 Điều 8;

- Điều 9;

- khoản 1, khoản 3 Điều 11;

- Điều 12, 13, 14

- khoản 5 Điều 15; 

- Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X;

-Phụ lục III.1 và III.2

Bị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bởi 
Thông tư số 21/2023/TT-BGTVT ngày 
30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy 
định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi 
hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông 
vận tải

15/9/2023

9.

Thông tư Số 57/2011/TT-BGTVT

ngày 17/11/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT ban hành 03 Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về phụ tùng 
của xe ô tô

- khoản 2 Điều 1 Bị bãi bỏ bởi thông tư 26/2019/TT-BGTVT 
ngày 01/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô 
tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp 
cận sử dụng và 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô , xe gắn 
máy

15/9/2019

10.

Thông tư Số 45/2012/TT-BGTVT

ngày 23/10/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về kiểm tra 
chất lượng an toàn kỹ thuật và 

- Điều 5;
- khoản 1 Điều 7;
- Phụ lục I.

Bị sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Thông tư 
số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng 
kiểm

15/8/2022
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

bảo vệ môi trường trong sản 
xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn 
máy

11.

Thông tư Số 52/2012/TT-BGTVT

ngày 21/12/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT ban hành 03 Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về phụ tùng 
xe mô tô, xe gắn máy

- Khoản 3 Điều 1 Bị bãi bỏ bởi thông tư 26/2019/TT-BGTVT 
ngày 01/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô 
tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp 
cận sử dụng và 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô, xe gắn 
máy

15/9/2019

12.

Thông tư Số 41/2013/TT-BGTVT 

ngày  05/11/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về kiểm tra 
chất lượng an toàn kỹ thuật xe 
đạp điện do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành

- khoản 1 Điều 5;
- điểm a khoản 1 Điều 8;
- điểm d khoản 1 Điều 8;
- điểm a, điểm b, điểm c khoản 2
Điều 8 của Thông tư số 41/2013/TT-
BGTVT đã được sửa đổi bởi khoản 3 
Điều 5 của Thông tư số 42/2018/TT-
BGTVT.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng 
kiểm.

15/8/2022

- Khoản 1 Điều 14;

- Khoản 4 Điều 20;

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Thông 
tư số 26/2020/TT-BGTVT ngày 16/10/2020 
của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 
tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong 
lĩnh vực đăng kiểm;

15/12/2020 

13.

Thông tư Số 16/2014/TT-BGTVT

 ngày  13/5/2014 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về điều kiện 
đối với xe chở hàng 04 bánh có 
gắn động cơ và người điều 
khiển tham gia giao thông 
đường bộ - Điều 5; Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của 
15/8/2022 
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

- Khoản 1 Điều 7. Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng 
kiểm.

14.

Thông tư Số 54/2014/TT-BGTVT 

ngày 20/10/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
30/2011/TT-BGTVT ngày 
15/4/2011 ban hành quy định 
về kiểm tra chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
trong sản xuất, lắp ráp xe cơ 
giới

- khoản 4 Điều 1 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng 
kiểm

15/8/2022

15.

Thông tư Số 55/2014/TT-BGTVT

ngày 20/10/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
31/2011/TT-BGTVT ngày 
15/4/2011 ban hành quy định 
về kiểm tra chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
xe cơ giới nhập khẩu

- khoản 2 Điều 1 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng 
kiểm

15/8/2022

16.

Thông tư Số 85/2014/TT-BGTVT

 ngày  31/12/2014

Thông tư quy định về cải tạo 
phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ

- Khoản 6 Điều 12;

- Khoản 4 Điều 13;

- Khoản 5 Điều 14.

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Thông 
tư số 26/2020/TT-BGTVT ngày 16/10/2020 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư quy định về 
chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng 
kiểm;

15/12/2020 

http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26941&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26941&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26941&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26941&TypeVB=1
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

- Điều 5;
- khoản 4 Điều 7;
- điểm d khoản 5 Điều 7;
- khoản 6 Điều 7;
- điểm b khoản 7 Điều 10;
- điểm c khoản 6 Điều 11.

 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng 
kiểm.

15/8/2022 

- Khoản 1 Điều 17;

- Khoản 4 Điều 24;

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi Thông 
tư số 26/2020/TT-BGTVT ngày 16/10/2020 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư quy định về 
chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng 
kiểm;

15/12/2020 

17.

Thông tư Số 86/2014/TT-BGTVT

 ngày 31/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về điều kiện 
đối với xe chở người bốn bánh 
có gắn động cơ và người điều 
khiển tham gia giao thông 
trong phạm vi hạn chế - Điều 5;

- khoản 1 Điều 7;
- khoản 1, khoản 2 Điều 12 đã được sửa 
đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 3 của 
Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT;

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng 
kiểm.

15/8/2022 

- Khoản 8 Điều 17 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
26/2020/TT-BGTVT ngày 16/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định về chế độ 
báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm

15/12/2020 

18.

Thông tư Số 48/2015/TT-BGTVT

ngày  22/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT ban hành quy định về 
đăng kiểm phương tiện thủy 
nội địa - Điều 8;

- khoản 1 Điều 9;
- khoản 5 Điều 9.

- Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 

15/8/2022 

http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26966&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26966&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26966&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26966&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26966&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26966&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26966&TypeVB=1
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng 
kiểm.

19.

Thông tư Số 49/2015/TT-BGTVT

ngày  22/9/2015 

Thông tư quy định về tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn 
của lãnh đạo, đăng kiểm viên 
và nhân viên nghiệp vụ của 
đơn vị đăng kiểm phương tiện 
thủy nội địa

- Phụ lục III, IV. Bị thay thế bởi Thông tư số 27/2023/TT-
BGTVT ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương 
tiện thủy nội địa và tàu biển

29/9/2023

- Khoản 2 Điều 1 

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 26/2019/TT-BGTVT 
ngày 01/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô 
tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp 
cận sử dụng và 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô , xe gắn 
máy; 

15/9/2019 

20.

Thông tư Số 82/2015/TT-BGTVT

 ngày 30/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về đông cơ sử 
dụng cho xe mô tô, xe gắn máy 
điện và Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về ắc quy sử dụng cho 
xe mô tô, xe gắn máy điện

- Khoản 1 Điều 1 Bị bãi bỏ bởi Thông tư 45/2019/TT-BGTVT 
ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và 
động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy 
điện

10/5/2020 

21.

Thông tư Số 89/2015/TT-BGTVT

ngày 31/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về kiểm tra 

- khoản 1 Điều 1;

- Điều 2;

- Điều 3;

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
23/2020/TT-BGTVT ngày 01/10/2020 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 89/2015/TT-
BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng 

15/11/2019
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

chất lượng an toàn kỳ thuật và 
bảo vệ môi trường xe máy 
chuyên dùng

- Chương III; 

- Điều 23;

- Điều 27;

BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy 
chuyên dùng và Thông tư số 42/2018/TT-
BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

- khoản 2 Điều 9;
- khoản 3 Điều 9;

- khoản 5 Điều 9;
- điểm b khoản 2 Điều 16;
- điểm b khoản 2 Điều 18;
- Mẫu số 11 tại Phụ lục.

Bị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi Thông 
tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực 
đăng kiểm.

15/8/2022 

22.

Thông tư Số 40/2016/TT-BGTVT

ngày 07/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về đăng kiểm 
tàu biển Việt Nam

- khoản 1 Điều 7; 

- khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và 
khoản 6 Điều 10;

- khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và 
khoản 6 Điều 11;

- khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, 
khoản 6 Điều 12;

- Điều 13; Điều 14;

- khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, 
khoản 6 Điều 15;

-khoản 2 khoản 3, khoản 4, khoản 5, 
khoản 6 Điều 16;

-  điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4, 
khoản 5, khoản 6 Điều 17;

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
17/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 40/2016/TT-
BGTVT ngày 7/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt 
Nam và Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT 
ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
quy định về đăng kiểm viên và nhân viên 
nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển

01/01/2024 
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

- điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4, 
khoản 5, khoản 6 Điều 18

23.

Thông tư Số 08/2017/TT-BGTVT

ngày 14/03/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT Ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về báo động 
và chỉ báo trên tàu biển, Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phân cấp và đóng tàu biển vỏ 
thép – Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về các hệ thống 
ngăn ngừa ô nhiễm biển của 
tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về thiết bị nâng trên tàu 
biển và Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về giám sát và đóng 
tàu biển cỡ nhỏ

- khoản 1 Điều 2 Bị sửa đổi bởi thông tư 25/2020/TT-BGTVT 
ngày 14/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều 
khiển tự động và từ xa, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về hoạt động kéo trên biển

01/04/2020

24.

Thông tư Số 51/2017/TT-BGTVT

ngày 29/12/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về đăng kiểm 
viên và nhân viên nghiệp vụ 
đăng kiểm tàu biển

- điểm a, điểm c, điểm đ, điểm e khoản 1 
Điều 8;

- điểm b khoản 1 Điều 9;

- khoản 1 Điều 13;

- khoản 1 Điều 14;

- điểm d khoản 1 Điều 8 và điểm a khoản 
1 Điều 15;

- Mẫu số 01.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
17/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 40/2016/TT-
BGTVT ngày 7/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt 
Nam và Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT 
ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
quy định về đăng kiểm viên và nhân viên 
nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển

15/8/2023

http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

25.

Thông tư Số 03/2018/TT-BGTVT

ngày 10/1/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về kiểm tra 
chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường đối với ô tô 
nhập khẩu thuộc đối tượng của 
Nghị định số 116/2017/NĐ-
CP

- Khoản 11 Điều 3; 

- Điểm đ khoản 2 Điều 4; 

- Khoản 2 Điều 5; 

- Khoản 1, khoản 5 Điều 6;

- Khoản 4 Điều 7; 

- Mục 11.2 và 11.3 của Phụ lục IV; 

- Phụ lục V, VI, VII, VIII; - Khoản 12; 

- Khoản 13 Điều 3; 

- Điểm b khoản 2 Điều 4.

Bị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bởi  
Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT ngày 
26/2/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVTsửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 quy 
định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu 
thuộc đối tượng của Nghị định số 
116/2017/NĐ-CP.

15/4/2020

- Khoản 1 Điều 5;
- Điều 6;
- Điều 7;
- Điều 8;
- điểm c khoản 4 Điều 9;
- Điều 10;
- khoản 2 Điều 13;
- Phụ lục VI;
- điểm c khoản 5 Điều 5.

Bị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bởi 
Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT ngày 
14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm 
tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường phương tiện giao thông đường 
sắt và Thông tư số 31/2018/TT
BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về thực hiện 
đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối 
với đường sắt đô thị.

29/01/2021 

26.

Thông tư Số 29/2018/TT-BGTVT

 ngày  14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về việc kiểm 
tra chất lượng, an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường  phương 
tiện giao thông đường sắt

- Khoản 4 Điều 3;

- Phụ lục VI.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
01/2022/TT-BGTVT ngày 12/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT 
ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

01/3/2021 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152592&Keyword=01/2022/tt-bgtvt
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

GTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương 
tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 
18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định 
xe cơ giới.

- Khoản 2 Điều 5.

-điểm c khoản 3 Điều 5;
- điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư số 
29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 
2018 của Bộ trưởng
Bộ GTVT quy định vềviệc kiểm tra chất 
lượng, an toànkỹ thuật và bảo vệ môi 
trườngphương tiện giao thông đường sắt 
(đã được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 của 
Thông tư số 32/2020/TBGTVT ngày 14 
tháng 12 năm2020 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT).

- Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 29/2018/TT-
BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm tra 
chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường phương tiện giao thông đường sắt.

01/07/2022

27.

Thông tư Số 31/2018/TT-BGTVT

 ngày 15/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về thực hiện 
đánh giá, chứng nhận an toàn 
hệ thống đối với đường sắt đô 
thị

- Điều 2;
- khoản 5, khoản 8 Điều 3;
- Điều 4;
- khoản 1 Điều 5;
- Điều 7;
- Điều 10;
- Điều 11;
- Điều 12;
- Điều 17;

Hết hiệu lực một phần bởi Thông tư số 
32/2020/TT-BGTVT ngày 14/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi,bổ sung một số 
điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT 
ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện 
giao thông đường sắt và Thông tư số 
31/2018/TT

29/01/2021 



81

STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

- Điều 19;
- khoản 3 Điều 20;
- khoản 2 Điều 21;
- Điều 22;
- khoản 3 Điều 5;
- khoản 3 và khoản 7 Điều 6

BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về thực hiện 
đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối 
với đường sắt đô thị; 

- Điều 22. - Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2021/TT-
BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Bộ trưởng Bộ GTVT bãi bỏ Điều 
22 Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về thực hiện đánh giá, 
chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường 
sắt đô thị.

 01/8/2021 

-Khoản 1,2,3,8,11,12 và 15 Điều 1. Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Thông 
tư số 23/2020/TT-BGTVT ngày 01/10/2020 
của Bộ trưởng Bộ GTVT Thông tư sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra 
chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 
42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT quy định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh 
vực đăng kiểm

15/11/2020 

28.

Thông tư Số 42/2018/TT-BGTVT

ngày 30/7/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của các Thông tư trong 
lĩnh vực đăng kiểm

- khoản 2 Điều 4;

- khoản 3 Điều 5;

- khoản 2 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 

15/8/2022 
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng 
kiểm.

29.

Thông tư Số 59/2018/TT-BGTVT

ngày 17/12/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT hướng dẫn việc dán 
nhãn năng lượng đối với xe mô 
tô, xe gắn máy, sản xuất, lắp 
ráp và nhập khẩu

- khoản 4 Điều 12 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
26/2020/TT-BGTVT ngày 16/10/2020 sửa 
đổi, bổ sung một  số điều của các Thông tư 
quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh 
vực đăng kiểm

15/12/2020

30.

Thông tư Số 25/2019/TT-BGTVT

ngày 05/7/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT Quy định về kiểm tra 
chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường trong sản 
xuất, lắp ráp ô tô

- Điều 21 Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 
46/2019/TT-BGTVT ngày 12/11/2019 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 25/2019/TT-
BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản 
xuất, lắp ráp ô tô

27/12/2019

31.

Thông tư Số 32/2020/TT-BGTVT

Ngày 14/12/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư số 
29/2018/TT-BGTVT ngày 
14/5/2014 và Thông tư số 
31/2018/TT-BGTVT ngày 
15/5/2018

- khoản 11 Điều 1 Bị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Thông 
tư 01/2022/TT-BGTVT ngày 12/01/2022 
của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung 
một số điều Thông tư số 29/2018/TT-
BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất 
lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông đường sắt và Thông 
tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng 
dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-
CP ngày 08/10/2020  của Chính phủ quy 

01/3/2021

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152592&Keyword=01/2022/tt-bgtvt
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ 
giới.

- Điều 5; 

- khoản 1 Điều 6; 

- điểm d khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 
8;

- tiêu đề khoản 1 Điều 9; 

- điểm a khoản 1, khoản 5 Điều 9; 

- khoản 4 Điều 14; 

- Phụ lục I, II, III, VI, XI ban hành kèm 
theo Thông tư.

- Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế 
bởi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 
21/03/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT định về kiểm 
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

22/03/2023 

32.

Thông tư Số 16/2021/TT-BGTVT 

ngày 12/8/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT Quy định về kiểm định 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ

- khoản 5 Điều 7;

- điểm d khoản 1 Điều 8;

- điểm a khoản 1 Điều 9; khoản 6 Điều 9;

- khoản 1 Điều 13 ;

- khoản 6 Điều 14;

- khoản 9, khoản 11;

- Phụ lục I, II, III, VI, XI

- Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế 
bởi Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 
02/06/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 
kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ

03/6/2023 

33.

Thông tư Số 02/2023/TT-BGTVT 

Ngày 21/03/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
GTVT sửa đổi, bổ sung một số 

- điểm a khoản 3 Điều 1;

- điểm b khoản 4 Điều 1;

- khoản 2 Điều 3;

 Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế bởi 
Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 
02/06/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 

03/6/2023

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152592&Keyword=01/2022/tt-bgtvt
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152592&Keyword=01/2022/tt-bgtvt
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152592&Keyword=01/2022/tt-bgtvt
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152592&Keyword=01/2022/tt-bgtvt
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STT Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi 
của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực

điều của Thông tư số 
16/2021/TT-BGTVT ngày 
12/08/2021 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT định về kiểm định an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ

- Phụ lục I, II, III, IV, V 2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 
kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 33

G. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC KHÁC

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản; tên 

gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực

1.

Thông tư 

Số 02/2014/TT-BGTVT 

ngày 25/ 02/ 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
quy trình thanh chuyên ngành, 
xử phạt vi phạm hành chính; 
công tác lập kế hoạch, chế độ 
báo cáo và quản lý nội bộ của 
thanh tra ngành Giao thông vận 
tải

- Cụm từ “Sổ theo dõi xử lý vi phạm hành 
chính theo Mẫu số 2 quy định tại Phụ lục 
IV của Thông tư này” tại khoản 2 Điều 
27 và Mẫu số 2 Phụ lục IV ban hành kèm 
theo Thông tư; 

- Mẫu số 5 Phụ lục II (được bổ sung theo 
quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư 
số 32/2016/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 30/2022/TT-
BGTVT ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử 
dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính 
trong ngành GTVT

01/02/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2014-tt-bgtvt-quy-trinh-xu-phat-hanh-chinh-quan-ly-noi-bo-thanh-tra-giao-thong-van-tai-226985.aspx
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vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT);

- Cụm từ “lập theo Mẫu số 5 quy định tại 
Phụ lục II của Thông tư này” tại khoản 2 
Điều 22 (được sửa đổi, bổ sung theo quy 
định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 
32/2016/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT).

2. Thông tư Số 48/2017/TT- BGTVT 

ngày 13/12/2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định hệ 
thống chỉ tiêu thống kê và chế 
độ báo cáo thống kê ngành 
Giao thông vận tải

cụm từ “Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam” tại Điều 4; cụm từ 
“Tổng cục Đường bộ Việt Nam” tại điểm 
b, điểm c và điểm e khoản 4 phần I; điểm 
1, điểm 4 và điểm 5 khoản II mục B phần 
II Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo 
cáo thống kê ngành giao thông vận tải ban 
hành kèm theo Thông tư số 48/2017/TT-
BGTVT; cụm từ “Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam” và cụm từ “TC ĐBVN” tại mục 
A; Biểu số 01-N, Biểu số 02-N, Biểu số 
11-T, Biểu số 20-ĐT, Biểu số 33-N, Biểu 
số 36-N, Biểu số 42-5N và Biểu số 43-5N 
tại khoản II mục C phần II Hệ thống chỉ 
tiêu thống kê và chế độ báo báo thống kê 
ngành giao thông vận tải ban hành kèm 
theo Thông tư.

Được thay thế bởi Điều 13 Thông tư số 
05/2023/TT-BGTVT ngày 27/4/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực 
vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường 
bộ, phương tiện và người lái

15/6/2023

3. Thông tư Số 41/2018/TT-BGTVT

ngày 30 tháng 7 năm 2018  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
Danh mục sản phẩm, hàng hóa 
có khả năng gây mất an toàn 

- Điểm 14 mục VII Phụ lục II Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành.

15/02/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2014-tt-bgtvt-quy-trinh-xu-phat-hanh-chinh-quan-ly-noi-bo-thanh-tra-giao-thong-van-tai-226985.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2014-tt-bgtvt-quy-trinh-xu-phat-hanh-chinh-quan-ly-noi-bo-thanh-tra-giao-thong-van-tai-226985.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-41-2018-tt-bgtvt-san-pham-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-thuoc-quan-ly-bo-giao-thong-392073.aspx
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thuộc trách nhiệm quản lý nhà 
nước của Bộ Giao thông vận 
tải.

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 03



PHỤ LỤC I

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải  trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BGTVT ngày       tháng       năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải)

A. DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

STT Tên loại

văn bản

Số, ký hiệu;

Ngày, tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Thời điểm

có hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

1. Luật Số 66/2006/QH11

Ngày 29/6/2006

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 01/01/2007 Hết hiệu lực một phần

2. Luật Số 61/2014/QH13

Ngày 21/11/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt 
Nam

01/7/2015

PHÁP LỆNH

3. Pháp lệnh Số 
11/2010/UBTVQH12

Ngày 16/3/2010

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay 01/01/2011

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

4. Nghị định Số 75/2007/NĐ-CP

Ngày 09/5/2007

Nghị định của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay 16/06/2007
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5. Nghị định Số 110/2011/NĐ-CP

Ngày 05/12/2011

Nghị định của Chính phủ  về quản lý hoạt động thuê, mua tàu bay, 
động cơ, phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, động 
cơ, phụ tùng vật tư tàu bay

01/02/2012

6. Nghị định Số  02/2012/NĐ-CP

Ngày 11/01/2012

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp 
lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ

24/02/2012

7. Nghị định Số 30/2013/NĐ-CP

Ngày 08/4/2013

Nghị định của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và 
hoạt động hàng không chung

01/06/2013 Hết hiệu lực một phần

8. Nghị định Số 66/2015/NĐ-CP

Ngày 12/8/2015

Nghị định của Chính phủ quy định về nhà chức trách hàng không 01/10/2015

9. Nghị định Số 68/2015/NĐ-CP

Ngày 18/8/2015

Nghị định của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các 
quyền đối với tàu bay

15/10/2015

10. Nghị định Số 92/2015/NĐ-CP

Ngày 13/10/2015

Nghị định của Chính phủ về an ninh hàng không 27/11/2015

11. Nghị định Số 125/2015/NĐ-CP

Ngày 04/12/2015

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay 26/01/2016

12. Nghị định Số 92/2016/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016

Nghị định của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

01/7/2016 Hết hiệu lực một phần

13. Nghị định Số 162/2018/NĐ-CP

Ngày 30/11/2018

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực hàng không dân dụng

15/01/2019 Hết hiệu lực một phần

14. Nghị định Số 89/2019/NĐ-CP

Ngày 15/11/2019

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 92/2016/NĐ-CP Ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 
định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng 
không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP Ngày 08 tháng 4 

01/01/2020 Hết hiệu lực một phần

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-92-2016-nd-cp-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-hang-khong-dan-dung-315470.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-30-2013-nd-cp-kinh-doanh-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-181043.aspx
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năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và 
hoạt động hàng không chung

15. Nghị định Số 97/2020/NĐ-CP

Ngày 26/8/2020

Nghị định của Chính phủ Về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng 
không

15/10/2020

16. Nghị định Số 05/2021/NĐ-CP

Ngày 25/01/2021

Nghị định của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân 
bay

10/3/2021

17. Nghị định Số 96/2021/NĐ-CP

Ngày 02/11/2021

Nghị định của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, 
chuyên khoang

02/11/2021

18. Nghị định Số 123/2021/NĐ-CP1
Ngày 28/12/2021

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; 
giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

01/01/2022

19. Nghị định Số 64/2022/NĐ-CP

Ngày 15/9/2022

Nghị định của Chính phủ sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng

15/9/2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

20. Quyết định Số 33/2012/QĐ-TTg

Ngày 06/8/2012

Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế Phối hợp tìm 
kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng

01/10/2012

21. Quyết định Số 51/2016/QĐ-TTg

Ngày 29/11/2016

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính đặc 
thù đối với Cục Hàng không Việt Nam

15/01/2017

22. Quyết định Số 16/2017/QĐ-TTg

Ngày 16/5/2017

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án khẩn nguy 
tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng 
không dân dụng

01/7/2017

1 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Hàng Hải, Hàng không dân dụng, Đường bộ, Đường sắt. 
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23. Quyết định Số 01/2019/QĐ-TTg

Ngày 05/9/2019

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định Số 16/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ngày 
16/5/2017 ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành 
vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Tài liệu hạn 
chế

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

24. Thông tư Số 01/2011/TT-BGTVT

Ngày 27/01/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế 
An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

28/01/2012 Hết hiệu lực một phần

25. Thông tư Số 42/2011/TT-BGTVT

Ngày 01/6/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 
chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm 
các công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không

16/07/2011

26. Thông tư liên 
tịch

Số 18/2012/TTLT-BYT-
BGTVT

Ngày   05/11/2012

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải về việc quy định 
tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ 
sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không

22/12/2012 Hết hiệu lực một phần

27. Thông tư Số 34/2014/TT-BGTVT

Ngày 11/8/2014

Thông tư của trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, 
sân đỗ tàu bay

01/3/2015

28. Thông tư Số 36/2014/TT-BGTVT

Ngày 29/8/2014

Thông tư của trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch 
vụ hành khách tại cảng hàng không

01/12/2014 Hết hiệu lực một phần

29. Thông tư Số 81/2014/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận 
chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

01/3/2015 Hết hiệu lực một phần

30. Thông tư Số 14/2015/TT-BGTVT

27/4/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi 
thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng 
đường hàng không

01/7/2015 Hết hiệu lực một phần
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31. Thông tư liên 
tịch

Số  21/2015/TTLT-
BTC-BGTVT

Ngày 12/02/2015

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng 
dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân 
sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng

01/4/2015

32. Thông tư Số 18/2015/TT-BGTVT

Ngày 14/5/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, 
phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

01/7/2015

33. Thông tư Số 36/2015/TT-BGTVT

Ngày 24/7/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ 
vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng 
không

01/10/2015 Hết hiệu lực một phần

34. Thông tư Số 85/2015/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2015

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi 
phạm trong hoạt động vận tải hàng không

01/3/2016

35. Thông tư Số 03/2016/TT-BGTVT

Ngày 31/3/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số Điều của Thông tư số01/2011/TT-BGTVT Ngày 27 tháng 01 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An 
toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

15/5/2016 Hết hiệu lực một phần

36. Thông tư liên 
tịch

Số 07/2016/TTLT-
BGTVT-BCA-BQP

Ngày 08/4/2016

Thông tư liên tịch của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và Bộ Quốc 
phòng về phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an 
ninh, an toàn hàng không dân dụng

01/6/2016

37. Thông tư Số 22/2016/TT-BGTVT

Ngày 01/9/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý 
hoạt động bay của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, 
bãi cất, hạ cánh trên mặt nước

01/11/2016

38. Thông tư Số 33/2016/TT-BGTVT

Ngày 15/11/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc báo cáo 
hoạt động và báo cáo Số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt 
Nam

01/01/2017 Hết hiệu lực một phần

39. Thông tư liên 
tịch

Số 63/2016/TTLT-BTC-
BGTVT

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng 
cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập 

08/6/2016

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2011/TT-BGTVT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Ngày 20/4/2016 khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của 
hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội 
địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không

40. Thông tư Số 47/2016/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, 
phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên 
Cảng vụ hàng không

01/5/2017

41. Thông tư Số 11/2017/TT-BGTVT

Ngày 05/4/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục 
của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam

01/6/2017

42. Thông tư Số 19/2017/TT-BGTVT

Ngày 06/6/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và 
bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017 Hết hiệu lực một phần

43. Thông tư Số 21/2017/TT-BGTVT

Ngày 30/6/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số01/2011/TT-BGTVT Ngày 27 tháng 01 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An 
toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và 
Thông tư số03/2016/TT-BGTVT Ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số01/2011/TT-BGTVT Ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân 
dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

01/9/2017

44. Thông tư Số 27/2017/TT-BGTVT

Ngày 25/8/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số36/2014/TT-BGTVT Ngày 29 tháng 8 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch 
vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số14/2015/TT-
BGTVT Ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận 
chuyển hành khách bằng đường hàng không

01/11/2017

45. Thông tư Số 04/2018/TT-BGTVT

Ngày 23/01/2018

Thông tư của trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bảo đảm 
kỹ thuật nhiên liệu hàng không

15/4/2018

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2016/TT-BGTVT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2011/TT-BGTVT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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46. Thông tư Số 10/2018/TT-BGTVT

Ngày 14/3/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên 
hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

10/5/2018 Hết hiệu lực một phần

47. Thông tư Số 56/2018/TT-BGTVT

Ngày 11/12/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng 
không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

30/01/2019

48. Thông tư Số 13/2019/TT-BGTVT

Ngày 29/3/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về 
Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng 
không Việt Nam

01/6/2019 Hết hiệu lực một phần

49. Thông tư Số 17/2019/TT-BGTVT

Ngày 03/5/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá dịch 
vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa

01/7/2019

50. Thông tư Số 53/2019/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2019

Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành 
hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

15/3/2020

51. Thông tư Số 56/2019/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2019

Thông tư quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản 
kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy 
trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

25/02/2020

52. Thông tư Số 11/2020/TT-BGTVT

Ngày 21/5/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức Cảng vụ hàng 
không

01/8/2020 Hết hiệu lực một phần

53. Thông tư Số 21/2020/TT-BGTVT

Ngày 28/9/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số81/2014/TT-BGTVT Ngày 30 tháng 12 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển 
hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư số14/2015/TT-
BGTVT Ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận 
chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư 
số33/2016/TT-BGTVT Ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo Số 
liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

15/11/2020 Hết hiệu lực một phần

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2016-tt-bgtvt-bao-cao-hoat-dong-bao-cao-so-lieu-nganh-hang-khong-dan-dung-viet-nam-332854.aspx
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54. Thông tư Số 22/2020/TT-BGTVT

Ngày 28/9/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý 
nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng 
không dân dụng

01/01/2021

55. Thông tư Số 28/2020/TT-BGTVT

Ngày 29/10/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong 
lĩnh vực hàng không

15/12/2020

56. Thông tư Số 41/2020/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số Điều của Thông tư số13/2019/TT-BGTVT Ngày 29 tháng 3 năm 
2019 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát 
chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

15/3/2021

57. Thông tư Số 20/2021/TT-BGTVT

Ngày 22/9/2021

Thông tư ban hành Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao 
quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không

10/11/2021

58. Thông tư Số 23/2021/TT-BGTVT

Ngày 05/11/2021

Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; 
phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn 
nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng 
hàng không, sân bay

25/12/2021 Hết hiệu lực một phần

59. Thông tư Số 24/2021/TT-BGTVT

Ngày 22/11/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, 
bảo trì công trình hàng không

15/01/2022

60. Thông tư Số 29/2021/TT-BGTVT

Ngày 30/11/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về 
quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

15/01/2022

61. Thông tư Số 32/2021/TT-BGTVT 
Ngày 14/12/2021

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số19/2017/TT-
BGTVT Ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản 
lý và bảo đảm hoạt động bay

02/02/2022

62. Thông tư Số 35/2021/TT-BGTVT

Ngày 17/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số10/2018/TT-BGTVT quy định về nhân viên 
hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

02/02/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-13-2019-tt-bgtvt-huong-dan-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-410654.aspx
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63. Thông tư Số 06/2022/TT-BGTVT

Ngày 27/5/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số36/2015/TT-BGTVT Ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá 
dịch vụ chuyên ngành hàng không  

15/7/2022

64. Thông tư Số 11/2022/TT-BGTVT

Ngày 29/6/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai 
thác tàu bay

29/6/2022

65. Thông tư Số 13/2022/TT-BGTVT

Ngày 30/6/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định khung giá nhượng quyền 
khai thác dịch vụ hàng không

01/9/2022

66. Thông tư Số 52/2022/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động hàng không dân dụng

01/3/2023

67. Thông tư Số 09/2023/TT-BGTVT

Ngày 09/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Bộ quy chế an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai 
thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số01/2011/TT-BGTVT Ngày 
27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các Thông tư sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số01/2011/TT-BGTVT Ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT

30/12/2023

68. Thông tư Số 12/2023/TT-BGTVT

Ngày 29/6/2023

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số23/2021/TT-
BGTVT Ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương 
pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu 
tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng 
không, sân bay.

29/6/2023

69. Thông tư Số 19/2023/TT-BGTVT

Ngày 30/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng 
không

01/9/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-23-2021-TT-BGTVT-lua-chon-nha-dau-tu-cong-trinh-dich-vu-chuyen-nganh-hang-khong-493941.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-23-2021-TT-BGTVT-lua-chon-nha-dau-tu-cong-trinh-dich-vu-chuyen-nganh-hang-khong-493941.aspx
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70. Thông tư Số 28/2023/TT-BGTVT

Ngày 29/9/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực hàng không 
dân dụng

29/9/2023

71. Thông tư Số 34/2023/TT-BGTVT

Ngày 30/11/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ngày 3/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các 
đường bay nội địa

01/3/2024 Chưa có hiệu lực

72. Thông tư Số 42/2023/TT-BGTVT

Ngày 29/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh 
hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam và 
Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng 
không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

15/02/2024 Chưa có hiệu lực

73. Thông tư Số 52/2023/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác 
cảng hàng không, sân bay

15/02/2024 Chưa có hiệu lực

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 73

B. DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC - LĨNH VỰC HÀNG HẢI VIỆT NAM

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản

Thời điểm

có hiệu lực
Ghi chú

LUẬT

1. Bộ Luật Số 95/2015/QH13 Bộ luật hàng hải Việt Nam 01/07/2017  Hết hiệu lực một phần
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Ngày 25/11/2015

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

2. Nghị định
Số 57/2010/NĐ-CP

Ngày 25/5/2010
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển. 09/07/2010  

3. Nghị định
Số 95/2010/NĐ-CP

Ngày 16/9/2010
Nghị định của Chính phủ quy  định về cấp phép và phối hợp hoạt 
động với lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam. 01/11/2010

4. Nghị định
Số 104/2012/NĐ-CP

Ngày 5/12/2012
Nghị định của Chính phủ quy  định đối với tàu quân sự nước ngoài 
đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . 20/01/2013

5. Nghị định
Số 121/2014/NĐ-CP

Ngày 24/12/2014

Nghị định của Chính phủ quy  định chi tiết một số điều của Công 
ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền 
viên làm việc trên tàu biển

01/03/2015

6. Nghị định
Số 70/2016/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016
Nghị định của Chính phủ quy  định  về điều kiện cung cấp dịch vụ 
bảo đảm an toàn hàng hải 01/07/2017 Hết hiệu lực một phần

7. Nghị định
Số 111/2016/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016
Nghị định của Chính phủ quy  định điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển 01/07/2016

8. Nghị định
Số 146/2016/NĐ-CP

Ngày 02/11/2016 
Nghị định của Chính phủ quy  định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài 
giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá 
dịch vụ tại cảng biển 01/07/2017

9. Nghị định
Số 160/2016/NĐ-CP

Ngày 29/11/2016
Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải 
biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển 01/07/2017 Hết hiệu lực một phần

10. Nghị định
Số 170/2016/NĐ-CP

Ngày 27/12/2016
Nghị định của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, 
xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải 01/07/2017
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11. Nghị định
Số 171/2016/NĐ-CP

Ngày 27/12/2016
Nghị định  của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển. 01/07/2017  Hết hiệu lực một phần

12. Nghị định
Số 05/2017/NĐ-CP2

Ngày 16/01/2017

Nghị định  của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên 
tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt 
Nam

01/07/2017 Hết hiệu lực một phần

13. Nghị định
Số 29/2017/NĐ-CP

Ngày 20/3/2017
Nghị định  của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn 
luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải 01/07/2017 Hết hiệu lực một phần

14. Nghị định
Số 37/2017/NĐ-CP

Ngày 4/4/2017
Nghị định  của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng 
biển 01/07/2017 Hết hiệu lực một phần

15. Nghị định
Số 38/2017/NĐ-CP

Ngày 4/4/2017
Nghị định  của Chính phủ quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý 
khai thác cảng cạn 01/07/2017 Hết hiệu lực một phần

16. Nghị định
Số 58/2017/NĐ-CP

Ngày 10/5/2017
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật 
Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải 01/07/2017 Hết hiệu lực một phần

17. Nghị định
Số 142/2017/NĐ-CP

Ngày 11/12/2017
Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh 
vực hàng hải 01/02/2018 Hết hiệu lực một phần

18. Nghị định
Số 143/2017/NĐ-CP

Ngày 14/12/2017
Nghị định của Chính phủ quy định bảo vệ công trình hàng hải. 01/02/2018

19. Nghị định
Số 16/2018/NĐ-CP

Ngày 02/02/2018
Nghị định  của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân 
luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam 01/04/2018

20. Nghị định
Số 43/2018/NĐ-CP

ngày 12/3/2018
 Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 12/3/2018 Hết hiệu lực một phần

2 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa
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21. Nghị định Số 147/2018/NĐ-CP Ngày 
24/10/2018

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải 24/10/2018 Hết hiệu lực một phần

22. Nghị định Số 159/2018/NĐ-CP Ngày 
28/11/2018

Nghị định  của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng 
nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa 11/01/2019

23. Nghị định Số 56/2019/NĐ-CP3 Ngày 
24/6/2019

Nghị định  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
liên quan đến lĩnh vực Giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch 

24/06/2019

24. Nghị định
Số 82/2019/NĐ-CP

Ngày 12/11/2019
Nghị định của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển 
đã qua sử dụng. 30/12/2019 Hết hiệu lực một phần

25. Nghị định
Số 86/2020/NĐ-CP

Ngày 23/7/2020

Nghị định  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định Số 171/2016/NĐ-CP Ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng 
ký và mua, bán tàu biển

15/09/2020

26. Nghị định
Số 76/2021/NĐ-CP

Ngày 28/7/2021
Nghị định  của Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển 10/09/2021

27.
Nghị định Số 123/2021/NĐ-CP4

Ngày 28/12/2021

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; 
giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

01/01/2022

28. Nghị định
Số 69/2022/NĐ-CP

Ngày 23/9/2022

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 
hàng hải

30/10/2022

29. Nghị định
Số 74/2023/NĐ-CP

Ngày 11/10/2023

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực hàng hải

27/11/2023

3 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực Hàng hải, Đường bộ, Đường sắt. 
4 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Hàng Hải, Hàng không dân dụng, Đường bộ, Đường sắt. 
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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

30. Quyết định
Số 19/2013/QĐ-TTg

Ngày 02/04/2023

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế cung 
cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử 
lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat.

01/06/2013

31. Quyết định
Số 06/2014/QĐ-TTg

Ngày 20/01/2014

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp, 
TKCNHH trong vùng nước cảng biển và trên các vùng biển Việt 
Nam.

10/03/2014

32. Quyết định
Số 62/2014/QĐ-TTg

Ngày 6/11/2014

Quyết định  của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, 
khai thác, sử dụng thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu 
thuyền

01/01/2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

33. Quyết định Số 59/2005/QĐ-BGTVT 
Ngày 21/11/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy 
định về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi 
trường biển lắp đặt trên tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa.

01/01/2006

34. Quyết định
Số 2637/QĐ-BGTVT

Ngày 26/10/2012

Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 
25/2012/TT-BGTVT ngày 03/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông Vận tải hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội 
phí tham gia Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO)

26/10/2012

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

35. Thông tư
Số 23/2010/TT-BGTVT

Ngày 25/8/2010

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia “Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm 
biển”. 25/02/2011

36. Thông tư
Số 12/2011/TT-BGTVT

Ngày 30/3/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiquy định về cấp, thu 
hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công 
ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 
1992.

01/06/2011 Hết hiệu lực một phần
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37. Thông tư
Số 33/2011/TT-BGTVT

Ngày 19/4/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về thủ tục cấp giấy 
chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên 
biển.

03/06/2011

38. Thông tư
Số 46/2011/TT-BGTVT

Ngày 30/6/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiquy định về cấp, thu 
hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công 
ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu 
nhiên liệu năm 2001.

01/09/2011 Hết hiệu lực một phần

39. Thông tư
Số 25/2012/TT-BGTVT

Ngày 03/7/2012
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chế độ thu, 
quản lý và sử dụng nguồn thu Hội phí IMO. 01/09/2012

40. Thông tư
Số 42/2012/TT-BGTVT

Ngày 16/10/2012
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách 
nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm. 01/01/2013

41. Thông tư
Số 55/2012/TT-BGTVT

Ngày 26/12/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động 
trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát 
kỹ thuật giàn cố định trên biển.

01/07/2013

42. Thông tư liên 
tịch

Số 220/2012/TTLT-BTC-
BGTVT

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn việc bảo đảm chi phí bắt giữ tàu biển 
và duy trì hoạt động của tàu biển trong thời gian bị bắt giữ từ ngân 
sách nhà nước.

11/02/2013

43. Thông tư
Số 16/2013/TT-BGTVT

Ngày 30/7/2013
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý 
tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển Việt Nam 15/09/2013 Hết hiệu lực một phần

44. Thông tư
Số 19/2013/TT-BGTVT

Ngày 06/8/2013
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải uy định việc áp dụng 
Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển. 15/09/2013

45. Thông tư
Số 34/2013/TT-BGTVT

Ngày 15/10/2013
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam. 01/12/2013
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46. Thông tư
Số 48/2013/TT-BGTVT

Ngày 6/12/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong 
khai thác tàu biển

01/03/2014

47. Thông tư
Số 49/2013/TT-BGTVT

Ngày 06/12/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng 
nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

01/03/2014

48. Thông tư
Số 54/2013/TT-BGTVT

Ngày 16/12/2013
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về Sỹ quan 
kiểm tra tàu biển. 10/02/2014

49. Thông tư
Số 06/2014/TT-BGTVT

Ngày 7/4/2014

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường 
ống biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát 
kỹ thuật kho chứa nổi.

28/05/2014

50. Thông tư liên 
tịch

Số 59/2014/TTLT-BTC-
BGTVT

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải hướng dẫn về thu, nộp và sử dụng nguồn thu 
cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư 
bằng nguồn vốn nhà nước

24/06/2014

51. Thông tư
Số 13/2014/TT-BGTVT

Ngày 9/5/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

01/07/2014

52. Thông tư
Số 60/2014/TT-BGTVT

Ngày 03/11/2014
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức 
kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải 01/01/2015

53. Thông tư
Số 43/2015/TT-BGTVT

Ngày 20/8/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục 
cấp, phê duyệt, thu hồi bản công bố phù hợp lao động hàng hải và 
Giấy chứng nhận lao động hàng hải

01/11/2015  Hết hiệu lực một phần

54. Thông tư
Số 57/2015/TT-BGTVT

Ngày 19/10/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực 
quản lý của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu 01/01/2016
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55. Thông tư
Số 75/2015/TT-BGTVT

Ngày 24/11/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải 28/06/2016

56. Thông tư
Số 93/2015/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia 
hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải

15/03/2016 Hết hiệu lực một phần

57. Thông tư
Số 11/2016/TT-BGTVT

Ngày 02/6/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ

28/11/2016

58. Thông tư
Số 04/2016/TT-BGTVT

Ngày 04/4/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố công bố 
vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, 
vùng nước các cảng biển trên song Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu 
Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thành phố Cần Thơ và khu vực 
quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

01/06/2016

59. Thông tư
Số 05/2016/TT-BGTVT

Ngày 04/4/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải An Giang

01/06/2016

60. Thông tư
số 14/2016/TT-BGTVT

Ngày 28/6/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 
việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ công-ten-nơ vận tải biển 
tuyến quốc tế 20/08/2016

61. Thông tư
Số 23/2016/TT-BGTVT

Ngày 6/9/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản 
lý hành hải tàu biển

15/10/2016

62. Thông tư
Số 24/2016/TT-BGTVT

Ngày 15/9/2016
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức 
kinh tế- kỹ thuật về quản lý, vận hành hệ thống AIS 01/11/2016
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63. Thông tư
Số 27/2016/TT-BGTVT

Ngày 12/10/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, 
cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng 
hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

01/07/2017

64. Thông tư
Số 26/2016/TT-BGTVT

Ngày 11/10/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

01/01/2017

65. Thông tư
Số 29/2016/TT-BGTVT

Ngày 20/10/2016
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cách 
thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam 01/07/2017

66. Thông tư
Số 30/2016/TT-BGTVT

Ngày 28/10/2016
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục 
trình và xác nhận kháng nghị hàng hải 01/07/2017

67. Thông tư
Số 41/2017/TT-BGTVT

Ngày 14/11/2017

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản 
lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng 
biển Việt Nam

01/01/2018

68. Thông tư
Số 40/2016/TT-BGTVT

Ngày 07/12/2016
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng 
kiểm tàu biển Việt Nam 01/07/2017

69. Thông tư
Số 44/2016/TT-BGTVT

Ngày 26/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa 01/03/2017

70. Thông tư
Số 50/2016/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2016
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục 
cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài 01/07/2017  Hết hiệu lực một phần

71. Thông tư
Số 08/2017/TT-BGTVT

Ngày 14/3/2017

Thông tư của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm 
biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu 

01/09/2017

http://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-08-2017-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-156412-d1.html
http://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-08-2017-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-156412-d1.html
http://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-08-2017-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-156412-d1.html
http://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-08-2017-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-156412-d1.html
http://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-08-2017-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-156412-d1.html
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biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát và đóng tàu biển 
cỡ nhỏ

72. Thông tư
Số 13/2017/TT-BGTVT

Ngày 28/4/2017
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chứng 
chỉ chuyên môn đại lý tàu biển 01/07/2017

73. Thông tư
Số 17/2017/TT-BGTVT

Ngày 31/5/2017
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều 
kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam 15/07/2017 Hết hiệu lực một phần

74. Thông tư
Số 18/2017/TT-BGTVT

Ngày 01/6/2017
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu 30/07/2017

75. Thông tư
Số 23/2017/TT-BGTVT

Ngày 28/7/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, 
nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên 
làm việc trên tàu biển Việt Nam

15/09/2017

76. Thông tư
Số 24/2017/TT-BGTVT

Ngày 28/7/2017

Thông tư sốsửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số43/2015/TT-
BGTVT Ngày 20/8/2015 quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi 
Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao 
động hàng hải

01/10/2017

77. Thông tư
Số 33/2017/TT-BGTVT

Ngày 28/9/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT Ngày 
16/12/2013 quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển 01/12/2017

78. Thông tư
Số 01/2018/TT-BGTVT

Ngày 03/01/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quảng lý của 
Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh

01/03/2018 Hết hiệu lực một phần

79. Thông tư
Số 44/2018/TT-BGTVT

Ngày 03/8/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải 01/10/2018

80. Thông tư
Số 55/2018/TT-BGTVT

Ngày 20/11/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực 
quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn

15/01/2019

http://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-08-2017-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-156412-d1.html
http://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-08-2017-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai-156412-d1.html
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81. Thông tư
Số 57/2018/TT-BGTVT

Ngày 14/12/2018

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng 
nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý 
của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

01/02/2019

82. Thông tư
Số 58/2018/TT-BGTVT

Ngày 14/12/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố 
vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Thừa 
Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên 
Huế

01/02/2019

83. Thông tư
Số 02/2019/TT-BGTVT

Ngày 11/01/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý 
của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

01/04/2019

84. Thông tư
Số 05/2019/TT-BGTVT

Ngày 29/01/2019
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí 
giám sát, nghiệm thu dịch vụ công ích thông tin duyên hải 15/03/2019

85. Thông tư
Số 10/2019/TT-BGTVT

Ngày 11/3/2019
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, 
chống thiên tai trong ngành hàng hải 01/05/2019

86. Thông tư
Số 14/2019/TT-BGTVT

Ngày 24/4/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu 
vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

15/06/2019

87. Thông tư
Số 15/2019/TT-BGTVT

Ngày 26/4/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở 
đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

01/12/2019

88. Thông tư
Số 16/2019/TT-BGTVT

Ngày 03/5/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 01/07/2019

89. Thông tư
Số 21/2019/TT-BGTVT

Ngày 12/6/2019

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển 
Bình Thuận - Ninh Thuận tại khu vực Vĩnh Tân - Cà Ná và khu vực 
quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

01/08/2019
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90. Thông tư
Số 23/2019/TT-BGTVT

Ngày 21/6/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý 
của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

15/08/2019

91. Thông tư
Số 28/2019/TT-BGTVT

Ngày 12/8/2019

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
46/2011/TT-BGTVT Ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm 
hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân 
sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001

01/10/2019

92. Thông tư
Số 29/2019/TT-BGTVT

Ngày 12/8/2019

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số12/2011/TT-
BGTVT Ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài 
chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất 
ô nhiễm dầu năm 1992

01/10/2019

93. Thông tư
Số 32/2019/TT-BGTVT

Ngày 04/9/2019
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục 
khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải 01/01/2020

94. Thông tư
Số 35/2019/TT-BGTVT

Ngày 09/9/2019
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt 
động nạo vét trong vùng nước cảng biển 01/11/2019 Hết hiệu lực một phần

95. Thông tư
Số 36/2019/TT-BGTVT

Ngày 12/9/2019

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

01/11/2019 Hết hiệu lực một phần

96. Thông tư
Số 42/2019/TT-BGTVT

Ngày 30/10/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định 
tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch 
vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải 01/01/2020 Hết hiệu lực một phần

97. Thông tư
Số 43/2019/TT-BGTVT

Ngày 07/11/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để 
thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

01/08/2020
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98. Thông tư
Số 01/2020/TT-BGTVT

Ngày 20/01/2020
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về báo cáo và điều tra 
tai nạn hàng hải 15/02/2021

99. Thông tư
Số 02/2020/TT-BGTVT

Ngày 21/02/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành định mức kinh tế kỹ 
thuật tiêu hoa nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng 
vụ hàng hải

15/04/2020

100. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 16/2020/TT-BGTVT

Ngày 10/8/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực 
quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình

01/10/2020

101. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 17/2020/TT-BGTVT

Ngày 14/8/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và khu vực 
quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

01/10/2020

102. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 18/2020/TT-BGTVT

Ngày 14/8/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, 
tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành 
phố Hồ Chí Minh

01/10/2020 Hết hiệu lực một phần

103. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 27/2020/TT-BGTVT

Ngày 29/10/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển 
Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

15/12/2020

104. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 34/2020/TT-BGTVT

Ngày 23/12/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ 
trong lĩnh vực hàng hải

15/02/2021 Hết hiệu lực một phần

105. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 08/2021/TT-BGTVT

Ngày 19/4/2021
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về cảng biển 01/11/2021

106. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 09/2021/TT-BGTVT

Ngày 19/4/2021
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về cảng cạn 01/11/2021
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107. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 22/2021/TT-BGTVT

Ngày 30/9/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phương 
pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội 
địa kết hợp thu hồi sản phẩm

01/12/2021

108. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 27/2021/TT-BGTVT

Ngày 30/11/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số35/2019/TT-BGTVT Ngày 09/9/2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động nạo 
vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư số42/2019/TT-BGTVT 
Ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch 
vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.

01/02/2022

109. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 02/2022/TT-BGTVT

Ngày 18/02/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số18/2020/TT-BGTVT Ngày 14/8/2020 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển 
thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh

15/04/2022

110. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 03/2022/TT-BGTVT

Ngày 18/02/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến 
Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp

15/04/2022

111. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 08/2022/TT-BGTVT

Ngày 16/6/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

16/06/2022 Hết hiệu lực một phần

112. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 19/2022/TT-BGTVT

Ngày 26/7/2022
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì 
công trình hàng hải 01/10/2022

113. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 24/2022/TT-BGTVT

Ngày 13/10/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung các 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý 
tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

15/12/2022

114. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 31/2022/TT-BGTVT

Ngày 07/12/2022
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn giá dịch 
vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách 

15/02/2023
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nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương 
thức đặt hàng

115. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 03/2023/TT-BGTVT

Ngày 30/3/2023

Thông tư của bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết đặt 
hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng 
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

15/05/2023

116. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 20/2023/TT-BGTVT

Ngày 30/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu 
chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện 
thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

01/9/2023

117. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 39/2023/TT-BGTVT

Ngày 25/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung 
giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch vụ 
bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam 

15/02/2024 Chưa có hiệu lực

118. ..................................................................................................................................Thông tư
Số 40/2023/TT-BGTVT

Ngày 25/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí 
chất lượng và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá để nghiệm thu 
chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải 

01/4/2024 Chưa có hiệu lực

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 118

C. DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC - LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

STT Tên loại

văn bản

Số, ký hiệu;

Ngày, tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Thời điểm

có hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

1. Luật Số số 23/2004/QH11

Ngày 15/6/2004

Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 48/2014/QH13 

01/01/2005 Hết hiệu lực một phần

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-2004-23-2004-QH11-52184.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Giao-thong-duong-thuy-noi-dia-sua-doi-2014-238648.aspx
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2. Luật Số 48/2014/QH13

Ngày 17/6/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy 
nội địa

01/01/2015

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

3. Nghị định Số 51/2005/NĐ-CP

Ngày 11/04/2005

Nghị định của Chính Phủ quy định nguồn tài chính và quản lý, sử 
dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa.

03/05/2005 

4. Nghị định Số 110/2014/NĐ-CP

Ngày 20/11/2014

Nghị định của Chính Phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải 
đường thủy nội địa

05/01/2015 Hết hiệu lực một phần 

5. Nghị định Số 111/2014/NĐ-CP5

Ngày 20/11/2014

Nghị định của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của phương 
tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được 
phép nhập khẩu

05/01/2015

6.

Nghị định Số  24/1015/NĐ-CP

Ngày 27/02/2015

Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 
một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông ĐTNĐ. 01/05/2015 Hết hiệu lực một phần

7. Nghị định Số 78/2016/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền 
viên, người lái phương tiện thủy nội địa

01/7/2016 Hết hiệu lực một phần  

8. Nghị định Số 05/2017/NĐ-CP6

Ngày 16/01/2017

Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường 
thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

01/7/2017

9. Nghị định Số 45/2018/NĐ-CP

Ngày 13/3/2018

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

13/3/2018

5 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực Đường thủy nội địa và Đăng kiểm
6 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa
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10. Nghị định Số 128/2018/NĐ-CP

Ngày 24/9/2018

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định 
về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực ĐTNĐ

24/9/2018

11. Nghị định Số 159/2018/NĐ-CP

Ngày 28/11/2018

Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển 
và vùng nước đường thủy nội địa

11/01/2019

12. Nghị định Số 48/2019/NĐ-CP
Ngày 05/6/2019

Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ 
vui chơi, giải trí dưới nước 15/8/2019

13.
Nghị đị nh

sô 42/2020/NĐ-CP

Ngày 08/4/2020

Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển 
hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

01/6/2020

14.
Nghị định

Số 08/2021/NĐ-CP

Ngày 28/01/2021
Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa 15/3/2021 Hết hiệu lực một phần

15. Nghị định Số 139/2021/NĐ-CP Ngày 
31/12/2021

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực GTVT 
đường thủy nội địa 01/01/2022

16.

Nghị định
Số 54/2022/NĐ-CP

Ngày 22/8/2022

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Số 
78/2016/NĐ-CP Ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái 
phương tiện thủy nội địa và Nghị định Số 08/2021/NĐ-CP Ngày 28 
tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 
đường thủy nội địa

01/11/2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

17. Quyết định 
của Thủ 

tướng Chính 
phủ

Số 51/2015/QĐ-TTg Ngày 
14/10/2015

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức tìm kiếm, 
cứu nạn giao thông ĐTNĐ

01/12/2015

18. Quyết định Số 21/2022/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến 
khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

25/12/2022
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Ngày 09/11/2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

19.
Quyết định

Số 1834/2003/QĐ-BGTVT

Ngày 24/6/2023

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố tạm 
thời tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa. 01/09/2003

20. Quyết định Số 30/2004/QĐ-BGTVT

Ngày 14/12/2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định tiêu chuẩn 
kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thuỷ nội địa. 14/01/2005

21. Quyết định Số 18/2005/QĐ-BGTVT

Ngày 24/3/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định 
trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, thi, 
kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người 
lái phương tiện thủy nội địa.

21/04/2005

22. Quyết định Số 20/2005/QĐ-BGTVT

Ngày 28/3/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt 
động của hoa tiêu đường thủy nội địa. 23/04/2005

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

23. Thông tư Số 08/2012/TT-BGTVT

Ngày 23/3/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt 
Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy. 

01/06/2012 Hết hiệu lực một phần

24. Thông tư Số 15/2012/TT-BGTVT

Ngày 10/5/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang bị 
và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên 
phương tiện vận tải hành khách sang sông.

15/07/2012

25.
Thông tư

Số 35/2012/TT-BGTVT

Ngày 06/9/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về lắp đặt 
kí hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo 
hiệu đường thủy nội địa.

01/01/2013
Hết hiệu lực một phần

26. Thông tư Số 03/2013/TT-BGTVT

Ngày 29/3/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ 

01/06/2013 Hết hiệu lực một phần
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nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về 
vận tải thủy.

27. Thông tư Số 26/2013/TT-BGTVT

Ngày 10/9/2013

Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, 
cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT được giao nhiệm vụ 
trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT ĐTNĐ.

01/11/2013 Hết hiệu lực một phần

28. Thông tư Số 50/2014/TT-BGTVT

Ngày 17/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý 
hoạt động của cảng, bến thủy nội địa

01/01/2015 Hết hiệu lực một phần

29. Thông tư Số 61/2014/TT-BGTVT

Ngày 27/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí 
phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa

01/01/2015

30. Thông tư Số 66/2014/TT-BGTVT

Ngày 12/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải 
hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc giữa các cảng, bến, 
vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

01/01/2015 Hết hiệu lực một phần

31. Thông tư Số 69/2014/TT-BGTVT

Ngày 27/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, 
thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa

01/02/2015

32. Thông tư Số 75/2014/TT-BGTVT

Ngày 19/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký 
phương tiện thủy nội địa

15/02/2015 Hết hiệu lực một phần

33. Thông tư Số 80/2014/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải 
hành khách đường thủy nội địa.

15/02/2015 Hết hiệu lực một phần

34. Thông tư Số 52/2015/TT-BGTVT

Ngày 24/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phù 
hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh 
tra ngành GTVT.

01/01/2016

35. Thông tư Số 59/2015/TT-BGTVT

Ngày 30/10/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT

01/01/2016
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36. Thông tư Số 61/2015/TT-BGTVT

Ngày 02/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải 
hàng hóa trên ĐTNĐ  01/01/2016

37. Thông tư Số 65/2015/TT-BGTVT

Ngày 05/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành "Định mức 
kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác 
quản lý, bảo trì đường thủy nội địa".

 01/01/2016
Hết hiệu lực một phần

38. Thông tư Số 15/2016/TT-BGTVT 
Ngày 30/6/ 2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý 
đường thủy nội địa.

15/9/2016 Hết hiệu lực một phần

39. Thông tư Số 46/2016/TT-BGTVT

Ngày 29/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ 
thuật đường thủy nội địa.

01/02/2017 Hết hiệu lực một phần

40. Thông tư Số 01/2017/TT-BGTVT

Ngày 20/01/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; 
xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của 
cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

28/07/2017

41. Thông tư Số 03/2017/TT-BGTVT

Ngày 20/01/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, 
chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa.

15/03/2017 Hết hiệu lực một phần

42. Thông tư Số 26/2017/TT-BGTVT

Ngày 02/08/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang 
phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và 
nhân viên Cảng vụ ĐTNĐ

01/01/2018

43. Thông tư Số 42/2017/TT-BGTVT

Ngày 15/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện 
của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết 
bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch.

01/01/2018

44. Thông tư Số 49/2017/TT-BGTVT

Ngày 15/12/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa

15/02/2018

45. Thông tư Số 50/2017/TT-BGTVT Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc xác 
định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa

15/02/2018
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Ngày 29/12/2017

46. Thông tư Số 12/2018/TT-BGTVT

Ngày 28/3/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công 
tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực ĐTNĐ

15/5/2018 Hết hiệu lực một phần

47. Thông tư Số 17/2018/TT-BGTVT

Ngày 09/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý và 
khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền

01/7/2018

48. Thông tư Số 49/2018/TT-BGTVT

Ngày 11/9/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06/9/2012 quy định về 
lắp đặt kí hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên 
báo hiệu đường thủy nội địa.

01/01/2019

49. Thông tư Số 01/2019/TT-BGTVT 
Ngày 11/01/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý 
và bảo trì công trình đường thủy nội địa.

01/3/2019

50.
Thông tư

Số 08/2019/TT-BGTVT 
Ngày 28/02/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí 
giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện

01/6/2019

51.
Thông tư

Số 12/2019/TT-BGTVT 
Ngày 11/3/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên 
dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

25/4/2019

52. Thông tư Số 33/2019/TT-BGTVT 
Ngày 06/9/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt 
động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

01/11/2019

53. Thông tư Số 34/2019/TT-BGTVT 
Ngày 06/9/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa

01/11/2019

54.
Thông tư

Số 36/2019/TT-BGTVT 
Ngày 12/9/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung các 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận 
tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

01/11/2019
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55.
Thông tư

Số 39/2019/TT-BGTVT 
Ngày 15/10/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm 
của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái PT, đảm nhiệm chức 
danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên PT thủy nội địa

01/01/2020 Hết hiệu lực một phần

56.

Thông tư

Số 40/2019/TT-BGTVT 
Ngày 15/10/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định thi, kiểm 
tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 
chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa

01/01/2020 Hết hiệu lực một phần

57.

Thông tư

Số 06/2020/TT-BGTVT 
Ngày 09/3/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của 
Bộ GTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, 
người lái phương tiện thủy nội địa.

01/5/2020

58. Thông tư Số 08/2020/TT-BGTVT 
Ngày 17/4/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam

01/11/2020

59.

Thông tư

Số 10/2020/TT-BGTVT 
Ngày 11/5/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc đặt 
hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì 
ĐTNĐ quốc gia sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên

01/7/2020

60.
Thông tư

Số 35/2020/TT-BGTVT 
Ngày 23/12/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong 
lĩnh vực ĐTNĐ

15/02/2021 Hết hiệu lực một phần

61.

Thông tư

Số 38/2020/TT-BGTVT 
Ngày 31/12/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về 
phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong 
lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương 
thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí 
thường xuyên.

15/02/2021 Hết hiệu lực một phần

62.

Thông tư

Số 10/2021/TT-BGTVT 
Ngày 29/4/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT Ngày 29 tháng 12 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ 
thuật đường thủy nội địa.

15/6/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-46-2016-tt-bgtvt-cap-ky-thuat-duong-thuy-noi-dia-321863.aspx
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63. Thông tư Số 18/2021/TT-BGTVT 
Ngày 14/9/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức 
và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa.

01/11/2021

64.

Thông tư

Số 22/2021/TT-BGTVT 
Ngày 30/9/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phương 
pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội 
địa kết hợp thu hồi sản phẩm.

01/12/2021

65. Thông tư Số 36/2021/TT-BGTVT 
Ngày 22/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định công tác 
khảo sát luồng đường thủy nội địa

01/3/2022

66.
Thông tư

Số 42/2021/TT-BGTVT 
Ngày 31/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công 
tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi 
và hạn chế giao thông đường thủy nội địa.

01/3/2022

67.
Thông tư

Số 15/2022/TT-BGTVT 
Ngày 30/6/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi 1:2022 
QCVN 89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở 
đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thuỷ nội địa.

17/1/2023

68.

Thông tư

Số 20/2022/TT-BGTVT 
Ngày 29/7/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định về các 
biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện 
thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy 
nội địa.

01/01/2023

69. Thông tư Số 21/2022/TT-BGTVT 
Ngày 22/8/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản 
lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

01/11/2022

70.

Thông tư

Số 23/2022/TT-BGTVT 
Ngày 03/10/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT Ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn phương 
pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực 
quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt 
hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường 
xuyên

18/11/2022
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71.
Thông tư

Số 24/2022/TT-BGTVT 
Ngày 13/10/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung các 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý 
tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

15/10/2022

72.

Thông tư

Số 33/2022/TT-BGTVT 
Ngày 12/12/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT Ngày 15/102/2019 
quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái 
phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an 
toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

01/02/2023

73.
Thông tư

Số 43/2022/TT-BGTVT 
Ngày 30/12/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 
ngành quản lý dự án đường thủy

01/3/2022

74.
Thông tư

Số 39/2022/TT-BGTVT 
Ngày 30/12/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên 
ngành cảng vụ đường thủy nội địa 

01/3/2022

75. Thông tư Số 10/2023/TT-BGTVT 
Ngày 22/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

01/9/2023

76.

Thông tư

Số 13/2023/TT-BGTVT 
Ngày 30/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của tại các Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy.

01/9/2023

77.
Thông tư

Số 16/2023/TT-BGTVT 
Ngày 30/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy 
nội địa

15/8/2023

78.

Thông tư

Số 18/2023/TT-BGTVT 
Ngày 30/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho 
các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường 
thủy nội địa kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT Ngày 11 
tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

15/8/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-12-2019-TT-BGTVT-Dinh-muc-hao-phi-ca-may-phuong-tien-chuyen-dung-bao-tri-duong-thuy-409852.aspx


34

79.

Thông tư Số 32/2023/TT-BGTVT 
Ngày 28/11/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BGTVT ngày 11 tháng 5 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc đặt hàng, 
đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường 
thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh 
phí chi thường xuyên 

15/01/2024

80.
Thông tư Số 33/2023/TT-BGTVT 

Ngày 28/11/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về phân 
cấp quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường 
thuỷ nội địa tại cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu

15/01/2024

81.

Thông tư Số 38/2023/TT-BGTVT  
Ngày 18/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, 
cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 
chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa

15/02/2024

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 81

D. DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

STT Tên loại

văn bản

Số, ký hiệu;

Ngày, tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Thời điểm

có hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

1. Luật Số 23/2008/QH12

Ngày 13/11/2008

Luật Giao thông đường bộ 01/07/2009 Hết hiệu lực một phần

NGHỊ ĐỊNH
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2. Nghị định Số 11/2010/NĐ-CP

Ngày 24/02/2010

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ 

15/4/2010 Hết hiệu lực một phần

3. Nghị định Số 32/2014/NĐ-CP

Ngày 22/4/2014

Nghị định của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình 
đường cao tốc

10/6/2014 Hết hiệu lực một phần

4.
Nghị định Số 64/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy 
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

01/7/2016
Hết hiệu lực một phần

5. Nghị định Số 65/2016/NĐ-CP Ngày 
01/7/2016

Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe 
ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 01/7/2016 Hết hiệu lực một phần

6.

Nghị định
Số 125/2018/NĐ-CP

Ngày 19/9/2018

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  
64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 
tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

19/9/2018

7.
Nghị định

Số 138/2018/NĐ-CP

ngày 08 /10/2018

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

01/12/2018
Hết hiệu lực một phần

8. Nghị định Số 56/2019/NĐ-CP7

Ngày 24/6/2019

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều liên 
quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

24/06/2019

9. Nghị định Số 100/2019/NĐ-CP8

Ngày 30/12/2019

Nghị định của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 
sắt

01/01/2020 Hết hiệu lực một phần

7 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực: Hàng hải, Đường bộ, Đường sắt. 
8 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực: Đường bộ, Đường sắt. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-32-2014-nd-cp-quan-ly-khai-thac-bao-tri-cong-trinh-duong-cao-toc-227095.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-65-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-65-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx
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10. Nghị định Số 10/2020/NĐ-CP

Ngày 17/01/2020

Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô.

02/04/2020 Hết hiệu lực một phần

11. Nghị định Số 117/2021/NĐ-CP

Ngày 22/12/2021

Nghị định của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 11/2010/NĐ-CP Ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ 

15/02/2022

12. Nghị định Số 119/2021/NĐ-CP

Ngày 24/12/2021

Nghị định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, 
thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới 

15/02/2022

13. Nghị định Số 123/2021/NĐ-CP9

Ngày 28/12/2021

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; 
giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

01/01/2022

14. Nghị định Số 25/2023/NĐ-CP

Ngày 19/5/2023

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 32/2014/NĐ-CP Ngày 22 tháng 4 năm 2014 về quản lý, 
khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

15/07/2023

a. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

15.

Thông tư
Số 29/2009/TT- BGTVT

Ngày 17/11/2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi vận tải người và 
hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở 
rộng

01/01/2010

Hết hiệu lực một phần

16. Thông tư Số 06/2011/TT- BGTVT 
Ngày 07/3/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều 
khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

21/4/2011
Hết hiệu lực một phần

17. Thông tư Số 23/2012/TT- BGTVT 
Ngày 29/6/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 
Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước 15/8/2012 Hết hiệu lực một phần

9 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Hàng Hải, Hàng không dân dụng, Đường bộ, Đường sắt. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-32-2014-nd-cp-quan-ly-khai-thac-bao-tri-cong-trinh-duong-cao-toc-227095.aspx
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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa

18. Thông tư Số 26/2012/TT-BGTVT 
Ngày 20/7/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc 
xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác 15/9/2012 Hết hiệu lực một phần

19. Thông tư Số 07/2013/TT- BGTVT 
Ngày 03/5/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản 
lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe 01/7/2013 Hết hiệu lực một phần

20. Thông tư Số 35/2013/TT- BGTVT 
Ngày 21/10/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xếp 
hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ 15/12/2013 Hết hiệu lực một phần

21.

Thông tư
Số 63/2013/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc 
Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ. 

20/02/2014

Hết hiệu lực một phần

22.
Thông tư

Số 11/2014/TT-BGTVT

Ngày 29/4/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  hướng dẫn công 
tác thiết kế, thi công, nghiệm thu cầu treo và cầu trên đường dân 
sinh, đường giao thông nông thôn

15/6/2014
Hết hiệu lực một phần

23.
Thông tư Số 12/2014/TT-BGTVT 

Ngày 29/4/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quy 
trình khai thác, vận hành, quản lý cầu treo, cầu trên đường dân sinh, 
đường giao thông nông thôn

15/6/2014
Hết hiệu lực một phần

24. Thông tư Số 17/2014/TT-BGTVT 
Ngày 27/5/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn 
chức danh làm việc tại Trạm KTTTX trên đường bộ. 01/8/2014 Hết hiệu lực một phần

25.
Thông tư Số 22/2014/TT-BGTVT 

Ngày 06/6/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng 
quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử 
dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô

01/8/2014
Hết hiệu lực một phần

26. Thông tư Số 32/2014/TT-BGTVT 
Ngày 08/8/2014

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản 
lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn. 01/10/2014 Hết hiệu lực một phần

27. Thông tư Số 46/2014/TT-BGTVT 
Ngày 06/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 01/12/2014
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hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh 
và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa

28.
Thông tư Số 73/2014/TT-BGTVT 

Ngày 15/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành bổ sung 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình xe ô tô 
QCVN 31:2014/BGTVT

15/4/2015

29.
Thông tư Số 84/2014/TT-BGTVT 

Ngày 31/12/2014

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức 
giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu 
đường bộ

 01/3/2015
Hết hiệu lực một phần

30.

Thông tư Số 88/2014/TT-BGTVT 
Ngày 31/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định 
tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại 
biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

01/3/2015

Hết hiệu lực một phần

31.

Thông tư Số 89/2014/TT-BGTVT 
Ngày31 /12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 
11 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua 
lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng

01/3/2015

Hết hiệu lực một phần

32. Thông tư Số 90/2014/TT-BGTVT 
Ngày 31/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số 
nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc  01/3/2015 Hết hiệu lực một phần

33. Thông tư Số 08/2015/TT-BGTVT 
Ngày 14/4/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về định 
mức chi phí cứu hộ trên đường cao tốc 01/6/2015 Hết hiệu lực một phần

34.
Thông tư Số 09/2015/TT-BGTVT 

Ngày 15/4/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cung 
cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của 
xe ô tô 

01/6/2015
Hết hiệu lực một phần

35.
Thông tư 
liên tịch

Số 24/2015/TTLT- BYT-
BGTVT

Ngày 21/08/2015

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe và điều 
kiện của cơ sở y tế khám sức khỏe người lái xe.

10/10/2015
Hết hiệu lực một phần
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36. Thông tư Số 29/2015/TT-BGTVT 
Ngày 06/7/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử 
dụng giấy phép lái xe quốc tế 01/10/2015 Hết hiệu lực một phần

37.

Thông tư
Số 38/2015/TT-BGTVT

Ngày 30/7/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công 
tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

15/9/2015

38.

Thông tư Số 39/2015/TT-BGTVT 
Ngày 31/7/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành 
một số điều của Hiệp định thư và Nghị định thư thực hiện Hiệp 
định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

01/12/2015

Hết hiệu lực một phần

39.

Thông tư
Số 46/2015/TT-BGTVT

Ngày 07/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải 
trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, khổ 
giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, 
siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông 
đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

01/12/2015

Hết hiệu lực một phần

40.

Thông tư Số 50/2015/TT-BGTVT 
Ngày 23/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 
năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ

01/01/2016

Hết hiệu lực một phần

41.
Thông tư

Số 73/2015/TT-BGTVT

Ngày 11/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 49/2013/TT-BGTVT ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe ô tô khách

01/04/2016

42.
Thông tư

Số 79/2015/TT-BGTVT

Ngày 10/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe (QCVN 
40:2015/BGTVT)

 01/04/2016

43.
Thông tư Số 35/2016/TT-BGTVT 

Ngày 15/11/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá 
tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường 
bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý

01/1/2017
Hết hiệu lực một phần
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44. Thông tư Số 12/2017/TT-BGTVT 
Ngày 15/4/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, 
sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.  01/6/2017 Hết hiệu lực một phần

45.
Thông tư

Số 29/2017/TT-BGTVT

Ngày 01/9/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo 
thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông 
đường bộ.

15/10/2017
Hết hiệu lực một phần

46.

Thông tư
Số 35/2017/TT-BGTVT

Ngày 09/10/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số 
điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 
của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ.

01/12/2017

47. Thông tư Số 37/2018/TT-BGTVT 
Ngày 07/6/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về  quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

24/7/2018 Hết hiệu lực một phần

48.

Thông tư Số 45/2018/TT-BGTVT 
Ngày 13/8/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 
12 năm 2014 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và 
bảo trì công trình đường cao tốc

01/10/2018

49. Thông tư Số 03/2019/TT-BGTVT 
Ngày 11/01/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về phòng, chống và 
khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

28/03/2019 Hết hiệu lực một phần

50. Thông tư Số 04/2019/TT-BGTVT 
Ngày 23/01/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tuần đường, tuần 
kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

28/03/2019 Hết hiệu lực một phần

51. Thông tư Số 22/2019/TT-BGTVT 
Ngày 12/6/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng ký xe máy 
chuyên dùng

01/08/2019 Hết hiệu lực một phần

52. Thông tư Số 31/2019/TT-BGTVT 
Ngày 29/8/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng 
cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao 
thông trên đường bộ

15/10/2019 Hết hiệu lực một phần

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=50/2015/TT-BGTVT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-90-2014-tt-bgtvt-huong-dan-quan-ly-khai-thac-bao-tri-cong-trinh-duong-cao-toc-266755.aspx
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53. Thông tư 
liên tịch

Số 38/2019/TT-BGTVT 
Ngày 08/10/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 12/ 2017/TT-BGTVT Ngày 15 tháng 
4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

01/12/2019 Hết hiệu lực một phần

54. Thông tư Số 47/2019/TT-BGTVT 
Ngày 28/11/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số Điều 
của Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT Ngày 31/7/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của 
Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ 
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ Hoàng gia Campuchia

15/01/2020 Hết hiệu lực một phần

55. Thông tư Số 48/2019/TT-BGTVT 
Ngày 17/12/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định tiêu chí giám sát, 
nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì 
tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

15/02/2020 Hết hiệu lực một phần

56. Thông tư Số 54/2019/TT-BGTVT 
Ngày 31/12/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về báo hiệu đường bô

01/01/2020

57. Thông tư Số 12/2020/TT-BGTVT

Ngày 29/5/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý 
hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

15/7/2020 Hết hiệu lực một phần

58. Thông tư Số 13/2020/TT-BGTVT 
Ngày 29/9/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT Ngày 23 tháng 
9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị định Số 11/2010/NĐ-CP Ngày 24 tháng 
02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư 
số50/2015/TT-BGTVT) và Thông tư số 35/2017/TT-
BGTVT Ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số50/2015/TT-
BGTVT Ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP Ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy 
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

15/08/2020 Hết hiệu lực một phần

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-39-2015-tt-bgtvt-huong-dan-hiep-dinh-nghi-dinh-thu-van-tai-duong-bo-viet-nam-campuchia-292464.aspx
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-47428.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-18c77.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-47428.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-47428.html
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59. Thông tư Số 20/2020/TT-BGTVT 
Ngày 17/9/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT Ngày 
31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc 
Campuchia, Cộng hòa DCND Lào và CHXHCN Việt Nam về vận 
tải đường bộ.

15/11/2020 Hết hiệu lực một phần

60. Thông tư Số 29/2020/TT-BGTVT 
Ngày 30/10/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT Ngày 29/6/2012 
của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp 
định và Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước 
CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHND Trung Hoa

16/12/2020 Hết hiệu lực một phần

61. Thông tư Số 31/2020/TT-BGTVT 
Ngày 08/12/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định khung giá 
dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn 
vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý

01/02/2021 Hết hiệu lực một phần

62. Thông tư Số 36/2020/TT-BGTVT 
Ngày 24/12/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ 
trong lĩnh vực đường bộ

15/02/2021 Hết hiệu lực một phần

63. Thông tư Số 37/2020/TT-BGTVT 
Ngày 28/12/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 02 Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe

01/7/2021

64. Thông tư Số 40/2020/TT-BGTVT 
Ngày 30/12/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định đấu thầu, 
đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến 
phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh 
phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương

15/02/2021 Hết hiệu lực một phần

65. Thông tư Số 01/2021/TT-BGTVT 
Ngày 27/01/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông 
tư  sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-
BGTVT Ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông 
tư số12/2017/TT-BGTVT Ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp 
giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

15/3/2021 Hết hiệu lực một phần

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-29-2015-tt-bgtvt-quy-dinh-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-281819.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-29-2015-tt-bgtvt-quy-dinh-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-281819.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2017-tt-bgtvt-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
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66. Thông tư Số 02/2021/TT-BGTVT 
Ngày 04/02/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số12/2020/TT-BGTVT Ngày 29 tháng 5 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý 
hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

25/03/2021 Hết hiệu lực một phần

67. Thông tư Số 26/2021/TT-BGTVT 
Ngày 29/11/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT Ngày 29 tháng 6 năm 2012 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp 
định, Nghị định thư về 2 vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa.

15/01/2022 Hết hiệu lực một phần

68. Thông tư Số 28/2021/TT-BGTVT 
Ngày 30/11/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT Ngày 15 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch 
vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh 
doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý

15/01/2022 Hết hiệu lực một phần

69. Thông tư Số 34/2021/TT-BGTVT 
Ngày 16/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý hoạt động của Trạm 
kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

15/02/2022

70. Thông tư Số 39/2021/TT-BGTVT 
Ngày 31/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT Ngày 23 tháng 9 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số 
điều của Nghị định Số 11/2010/NĐ-CP Ngày 24 tháng 02 năm 
2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ

15/02/2022 Hết hiệu lực một phần

71. Thông tư Số 40/2021/TT-BGTVT 
Ngày 31/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Định mức công tác 
thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án xây dựng 
đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý

01/03/2022

72. Thông tư Số 41/2021/TT-BGTVT 
Ngày 31/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT Ngày 
07/6/2018 quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công 
trình đường bộ.

15/02/2022 Hết hiệu lực một phần

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-12-2020-tt-bgtvt-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-292769.aspx
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73. Thông tư Số 43/2021/TT-BGTVT 
Ngày 31/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT Ngày 11 tháng 01 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc 
phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

01/03/2022 Hết hiệu lực một phần

74. Thông tư Số 44/2021/TT-BGTVT 
Ngày 31/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành định mức quản lý, bảo 
dưỡng thường xuyên đường bộ

01/03/2022 Hết hiệu lực một phần

75. Thông tư Số 45/2021/TT-BGTVT 
Ngày 31/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về hoạt động trạm thu 
phí đường bộ

31/3/2022 Hết hiệu lực một phần

76. Thông tư Số 04/2022/TT-BGTVT 
Ngày 22/4/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông 
tư số 12/2017/TT-BGTVT Ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ.

15/6/2022 Hết hiệu lực một phần

77. Thông tư Số 05/2022/TT-BGTVT 
Ngày 25/5/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Bãi bỏ một số quy định liên 
quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư về vận 
tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

09/6/2022 Hết hiệu lực một phần

78. Thông tư Số 17/2022/TT-BGTVT 
Ngày 15/7/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
Thông tư số 12/2020/TTBGTVT Ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận 
tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

15/9/2022

79. Thông tư Số 37/2022/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 31/2020/TT-BGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá dịch vụ 
sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân 
sách Nhà nước, do Trung ương quản lý.

01/03/2023

80. Thông tư Số 01/2023/TT-BGTVT 
Ngày 07/03/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt và 
công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ 
sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công 
trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

01/05/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-31-2020-TT-BGTVT-khung-gia-dich-vu-su-dung-pha-thuoc-quoc-lo-dau-tu-bang-ngan-sach-459011.aspx
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81. Thông tư Số 05/2023/TT-BGTVT 
Ngày 27/4/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ 
hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái

15/6/2023

82. Thông tư Số 06/2023/TT-BGTVT 
Ngày 12/5/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì 
và bảo vệ đường bộ

01/7/2023

83. Thông tư Số 07/2023/TT-BGTVT 
Ngày 24/5/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
các Thông tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ

01/8/2023

84. Thông tư Số 22/2023/TT-BGTVT 
Ngày 30/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT Ngày 11 tháng 01 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc 
phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

15/8/2023

85. Thông tư Số 37/2023/TT- BGTVT 
Ngày 13/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý hoạt động 
vận tải qua biên giới 

01/03/2024 Chưa có hiệu lực

86. Thông tư Số 41/2023/TT-BGTVT

Ngày 29/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xếp 
hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ

15/02/2024 Chưa có hiệu lực

87. Thông tư Số 48/2023/TT- BGTVT 
Ngày 31/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 
12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một 
số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao 
tốc.

15/02/2024 Chưa có hiệu lực

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 87

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-90-2014-TT-BGTVT-huong-dan-quan-ly-khai-thac-bao-tri-cong-trinh-duong-cao-toc-266755.aspx
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E. DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC - LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; Ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Thời điểm 

có hiệu lực
Ghi

chú

LUẬT

1. Luật
Số 06/2017/QH14

Ngày 16/6/2017
Luật Đường sắt 01/7/2018

NGHỊ ĐỊNH

2. 2 Nghị định
Số 56/2018/NĐ-CP

Ngày 16/4/2018
Nghị định của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ 
tầng đường sắt 01/7/2018

3. 3 Nghị định
Số 65/2018/NĐ-CP

Ngày 12/5/2018
Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
luật đường sắt 01/7/2018 Hết hiệu lực một phần 

4. 4 Nghị định
Số 75/2018/NĐ-CP

Ngày 15/5/2018
Nghị định của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền 
hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu 01/7/2018

5.
Nghị định Số 100/2019/NĐ-CP10

Ngày 30/12/2019

Nghị định của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 
sắt

01/01/2020 Hết hiệu lực một 
phần

6. Nghị định
Số 56/2019/NĐ-CP11

Ngày 24/6/2019

Nghị định  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
liên quan đến lĩnh vực Giao thông vận tải trong Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch 

24/06/2019

10 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực: Đường bộ, Đường sắt. 
11 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực Hàng hải, Đường bộ, Đường sắt. 
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7.
Nghị định Số 123/2021/NĐ-CP12

Ngày 28/12/2021

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; 
giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

01/01/2022

8. 5 Nghị định
Số 01/2022/NĐ-CP

Ngày 04/01/2022

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 
Số 65/2018/NĐ-CP Ngày 12 tháng 5 năm 2018 của chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của luật đường sắt

04/01/2022

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

9. Thông tư liên 
tịch

Số 08/2011/TTLT-BCA-
BGTVT

Ngày 29/11/2011

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về phối hợp thực hiện công tác bảo đảm trật 
tự, an toàn giao thông đường sắt

15/01/2012

10. 6 Thông tư
Số 09/2018/TT-BGTVT

Ngày 02/3/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải 
hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên 
dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

01/7/2018

11. 7 Thông tư
Số 11/2018/TT-BGTVT

Ngày 28/3/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về cầu 
chung, giao thông trên khu vực cầu chung 01/7/2018

12. 8 Thông tư
Số 20/2018/TT-BGTVT

Ngày 26/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về thông 
tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên 
phương tiện giao thông đường sắt

01/7/2018

13. 9 Thông tư
Số 22/2018/TT-BGTVT

Ngày 02/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải 
hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối 
ray với đường sắt quốc gia

01/7/2018

14. 1
0 Thông tư

Số 23/2018/TT-BGTVT

Ngày 04/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về giải 
quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo 
cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

01/7/2018

12 Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Hàng Hải, Hàng không dân dụng, Đường bộ, Đường sắt. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-65-2018-nd-cp-huong-dan-luat-duong-sat-356280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Luat-Duong-sat-2017-307545.aspx
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15. 1
1 Thông tư

Số 24/2018/TT-BGTVT

Ngày 07/5/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về xây 
dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt 01/7/2018

Hết hiệu lực một phần

16. 1
2 Thông tư

Số 26/2018/TT-BGTVT

Ngày 14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định điều kiện, 
trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt 
chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến 
đường sắt đô thị

01/7/2018
Hết hiệu lực một phần

17. 1
3 Thông tư

Số 27/2018/TT-BGTVT

Ngày 14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về xây 
dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt 
quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường 
sắt chuyên dùng

01/7/2018

18. 1
4 Thông tư

Số 28/2018/TT-BGTVT

Ngày 14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về kết nối 
tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên 
đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại 
các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

01/7/2018

19. 1
5 Thông tư

Số 32/2018/TT-BGTVT

Ngày 15/5/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành 02 Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt (QCVN 06, 08) 01/7/2018

20. 1
6 Thông tư

Số 06/2019/TT-BGTVT

Ngày 31/01/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định tiêu chí 
giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản KCHTĐS quốc gia theo 
chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản KCHTĐS 
quốc gia.

01/4/2019

21. 1
7 Thông tư

Số 11/2019/TT-BGTVT

Ngày 11/3/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT Ngày 07/5/2018 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều 
hành giao thông vận tải đường sắt

01/5/2019

22. 1
8 Thông tư

Số 24/2020/TT-BGTVT

Ngày 13/10/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong 
lĩnh vực đường sắt

01/12/2020
Hết hiệu lực một phần
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23. 1
9 Thông tư

Số 03/2021/TT-BGTVT

gày 08/02/2021
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản 
lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 15/3/2021

24. 2
0 Thông tư

Số 11/2021/TT-BGTVT

Ngày 21/5/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn phương 
pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực 
quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo 
phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh 
phí chi thường xuyên.

10/7/2021 Hết hiệu lực một phần

25. 2
1 Thông tư

Số 14/2021/TT-BGTVT

Ngày 28/7/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ Điều 22 Thông 
tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối 
với đường sắt đô thị

01/8/2021

26. 2
2 Thông tư

Số 17/2021/TT-BGTVT

Ngày 25/8/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về phòng, 
chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong 
lĩnh vực đường sắt.

15/10/2021

27. 2
3 Thông tư

Số 27/2022/TT-BGTVT

Ngày 28/11/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định ngưng hiệu 
lực thi hành của Thông tư số24/2019/TT-BGTVT Ngày 05 tháng 7 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo 
tự động QCVN 104:2019/BGTVT;

28/11/2022

28. 2
4 Thông tư

Số 32/2022/TT-BGTVT

Ngày 09/12/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành quy định 
một số định mức Kinh tế - Kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch 
chạy tàu an sinh xã hội.

01/02/2023

29. 2
5 Thông tư

Số 11/2023/TT-BGTVT

Ngày 28/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số26/2018/TT-BGTVT Ngày 14 tháng 5 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, 
trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt 
chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến 
đường sắt đô thị.

01/9/2023
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30. 2
6 Thông tư

Số 14/2023/TT-BGTVT

Ngày 30/6/2023
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng 
ký PTGTĐS, di chuyển PTGTĐS trong trường hợp đặc biệt 01/9/2023

31. 2
7 Thông tư

Số 15/2023/TT-BGTVT

Ngày 30/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường 
sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức 
danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên 
đường sắt

01/9/2023
Hết hiệu lực một phần

32. 2
8 Thông tư

Số 25/2023/TT-BGTVT

Ngày 15/9/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số11/2021/TT-BGTVT Ngày 21/5/2021 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ sự nghiệp 
công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc 
gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước 
chi thường xuyên.

01/11/2023

33. 2
9 Thông tư

Số 26/2023/TT-BGTVT

Ngày 29/9/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư  Số 15/2023/TT-BGTVT Ngày 
30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm 
vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp 
phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân 
viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy 
trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường 
sắt. 

15/11/2023

34. 3
0 Thông tư

Số 29/2023/TT-BGTVT

Ngày 29/9/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường 
ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi 
đất dành cho đường sắt 

15/11/2023

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 34



51

F. DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC - LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; Ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Thời điểm 

có hiệu lực
Ghi

chú

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1.
Quyết định Số 191/2003/QĐ-TTg 

Ngày 16/9/2003
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt sửa đổi bổ 
sung  năm 2002 một số chương của Công ước quốc tế về an toàn sinh 
mạng con người trên biển

16/9/2003

2.
Quyết định Số 249/2005/QĐ-TTg 

Ngày 10/10/2005
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu 
chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

10/10/2005

3.
Quyết định Số 16/2019/QĐ-TTg

Ngày 28/3/2019

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu 
chuẩn khí thải của xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử 
dụng nhập khẩu

15/5/2019

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

4.
Nghị định Số 95/2009/NĐ-CP

Ngày 30/10/2009

Nghị định của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở 
hàng và xe ô tô chở người

20/12/2009

5.
Nghị định Số 111/2014/NĐ-CP13

Ngày 20/11/2014

Nghị định của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của phương tiện 
thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép 
nhập khẩu

05/01/2015

13 Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực Đường thủy nội địa và Đăng kiểm
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6.
Nghị định Số 111/2016/NĐ-CP

Ngày 01/07/2014

Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, 
sửa chữa, hoán cải tàu biển

01/07/2016

7.
Nghị định Số 171/2016/NĐ-CP

Ngày 27/12/2016

Nghị định của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng 
mới tàu biển

01/7/2017 Hết hiệu lực một phần

8.
Nghị định Số 116/2017/NĐ-CP

Ngày 17/10/2017

Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập 
khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

17/10/2017 Hết hiệu lực một phần

9.
Nghị định Số 139/2018/NĐ-CP

Ngày 08/10/2018

Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định 
xe cơ giới

01/01/2019 Hết hiệu lực một phần

10.
Nghị định Số 86/2020/NĐ-CP

Ngày 23/7/2020

Nghị định của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 
171/2016/NĐ-CP Ngày 27/12/2016 về đăng ký, xóa đăng ký và mua, 
bán, đóng mới tàu biển

15/9/2020

11.
Nghị định Số 30/2023/NĐ-CP

Ngày 08/6/2023

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
Số 139/2018/NĐ-CP Ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về 
kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

08/6/2023

12.
Nghị định Số 60/2023/NĐ-CP

Ngày 16/8/2023

Nghị định của Chính phủ quy đinh về việc kiểm tra, chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh 
kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

01/10/2023

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

13.

Thông tư liên 
tịch

Số 01/2010/TTLT-BCA-
BGTVT

Ngày 03/3/2010

Thông tư liên tịch của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải quy định 
việc phối hợp cung cấp số liệu đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu 
hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật về giao thông đường bộ

17/4/2010



53

14.
Thông tư Số 21/2010/TT-BGTVT

Ngày 10/8/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị 
định 95/2009/NĐ-CP Ngày 30/10/2009 của Chính phủ

24/09/2010

15.
Thông tư Số 23/2010/TT-BGTVT

Ngày 25/8/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia: Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu -
QCVN26:2010/BGTVT

25/2/2011

16.

Thông tư Số 27/2011/TT-BGTVT 
Ngày 14/4/2011

Thông tư của của Bộ trưởng Bộ GTVT áp dụng sủa đổi bổ sung năm 
2002 của của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên 
biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển 
và bến cảng (Bộ luật ISPS)

28/5/2011 Hết hiệu lực một phần

17.
Thông tư Số 30/2011/TT-BGTVT 

Ngày 15/4/2011
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ 
giới

30/5/2011 Hết hiệu lực một phần

18.
Thông tư Số 31/2011/TT-BGTVT 

Ngày 15/4/2011
Thông tư của của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

30/5/2011 Hết hiệu lực một phần

19.
Thông tư Số 33/2011/TT-BGTVT 

Ngày 19/4/2011
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương 
tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển

5/6/2011 Hết hiệu lực một phần

20.
Thông tư Số 35/2011/TT-BGTVT 

Ngày 06/5/2011
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục cấp giấy 
chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết 
bị áp lực sử dụng trong giao Thông vận tải

20/06/2011 Hết hiệu lực một phần

21.
Thông tư Số 56/2011/TT-BGTVT 

Ngày 17/11/2011
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia Số QCVN13:2011

01/01/2012 Hết hiệu lực một phần

22.
Thông tư Số 57/2011/TT-BGTVT

Ngày 17/11/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phụ tùng của xe ô tô

17/5/2012 Hết hiệu lực một phần
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23.
Thông tư Số 42/2012/TT-BGTVT 

Ngày 16/10/2012
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành quy định trách 
nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm

01/01/2013

24.
Thông tư Số 43/2012/TT-BGTVT 

Ngày 23/10/2012
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành quy định các 
yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thuỷ lưu trú du 
lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi

01/5/2013

25.

Thông tư Số 44/2012/TT-BGTVT 
Ngày 23/10/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập 
khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe 
gắn máy

01/01/2013
Hết hiệu lực một phần

26.
Thông tư Số 45/2012/TT-BGTVT 

Ngày 23/10/2012
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô 
tô, xe gắn máy

01/01/2013
Hết hiệu lực một phần

27.
Thông tư Số 52/2012/TT-BGTVT 

Ngày 21/12/2012
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy

01/7/2013 Hết hiệu lực một phần

28.
Thông tư Số 06/2013/TT-BGTVT 

Ngày 02/5/2013
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về các quy phạm liên quan tàu biển 

01/11/2013 Hết hiệu lực một phần

29.
Thông tư Số 11/2013/TT-BGTVT 

Ngày 22/5/2013
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc - QCVN54:2013/BGTVT

01/12/2013

30.

Thông tư liên 
tịch

Số 15/2013/TTLT-BTP-
BGTVT-BTNMT-BCA

Ngày 05/11/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Công 
an ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp 
thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm 
với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ 
quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản 

25/2/2014

http://vbpl.net/90450-062013TTBGTVT.aspx
http://vbpl.net/90450-062013TTBGTVT.aspx
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31.
Thông tư Số 24/2013/TT-BGTVT 

Ngày 27/8/2013
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về chế tạo, kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao 
thông vận tải

1/12/2013

32.
Thông tư Số 39/2013/TT-BGTVT 

Ngày 01/11/2013
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về xe đạp điện

1/1/2014

33.
Thông tư Số 41/2013/TT-BGTVT 

Ngày 05/11/2013
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng 
an toàn kỹ thuật xe đạp điện 

1/1/2014 Hết hiệu lực một phần

34.

Thông tư Số 06/2014/TT-BGTVT 
Ngày 7/4/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển 
và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho 
chứa nổi

28/05/2014

35.
Thông tư Số 16/2014/TT-BGTVT 

Ngày 13/5/2014
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe 
chở hàng 04 bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao 
thông đường bộ

01/07/2014 Hết hiệu lực một phần

36.
Thông tư Số 18/2014/TT-BGTVT 

Ngày 27/05/2014
Thông tư  của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

08/08/2014

37.

Thông tư Số 19/2014/TT-BGTVT 
Ngày 28/5/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số23/2009/TT-BGTVT Ngày  15/10/2009 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường xe máy chuyên dùng, Thông tư số44/2012/TT-
BGTVT Ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 
kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, 
xe gân máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, 
lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và Thông tư Số, 41/2013/TT-BGTVT 
Ngày 05/11/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện 

15/07/2014 Hết hiệu lực một phần

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-23-2009-tt-bgtvt-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-va-bao-ve-moi-truong-xe-may-chuyen-dung-96525.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-41-2013-tt-bgtvt-quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-xe-dap-dien-212638.aspx


56

38.
Thông tư Số 25/2014/TT-BGTVT 

Ngày 03/07/2014
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia QCVN 78:2014/BGTVT về vành bánh xe hợp kim nhẹ dùng 
cho xe ô tô

01/07/2015

39.
Thông tư Số 42/2014/TT-BGTVT 

Ngày 15/9/2014
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thùng xe của xe tự 
đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ

01/11/2014

40.
Thông tư Số 43/2014/TT-BGTVT-

BCT

Ngày 24/09/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về dán nhãn năng lượng 
đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống

01/12/2014

41.
Thông tư Số 53/2014/TT-BGTVT 

Ngày 20/10/2014
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, 
sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

01/12/2014

42.

Thông tư Số 54/2014/TT-BGTVT 
Ngày 20/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số30/2011/TT-BGTVT Ngày 15/4/2011 quy định về kiểm 
tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, 
lắp ráp xe cơ giới

15/12/2014 Hết hiệu lực một phần

43.

Thông tư Số 55/2014/TT-BGTVT 
Ngày 20/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số31/2011/TT-BGTVT Ngày 15/4/2011 quy định về kiểm 
tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập 
khẩu

15/12/2014 Hết hiệu lực một phần

44.
Thông tư Số 68/2014/TT-BGTVT 

Ngày 13/11/2014
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển

01/01/2015

45.
Thông tư Số 79/2014/TT-BGTVT 

Ngày 27/12/2014
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ 
gỗ

01/07/2015

http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26963&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26963&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26963&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26963&TypeVB=1
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46.

Thông tư Số 82/2014/TT-BGTVT 
Ngày 30/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền và Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - sửa đổi lần 2 
năm 2014.

01/7/2015 Hết hiệu lực một phần

47.
Thông tư Số 85/2014/TT-BGTVT 

Ngày 31/12/2014
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cải tạo phương tiện 
giao thông cơ giới  đường bộ

10/03/2015 Hết hiệu lực một phần

48.
Thông tư Số 86/2014/TT-BGTVT 

Ngày 31/12/2014
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe 
chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia 
giao thông trong phạm vi hạn chế

15/03/2015 Hết hiệu lực một phần

49.
Thông tư Số 04/2015/TT-BGTVT 

Ngày 23/03/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương 
tiện thủy nội địa

01/10/2015

50.
Thông tư Số 06/2015/TT-BGTVT 

Ngày 02/4/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vùng hoạt động của tàu 
biển chở hàng trong Vịnh Bắc Bộ

15/5/2015

51.
Thông tư Số 43/2015/TT-BGTVT 

Ngày 20/8/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản 
công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động 
hàng hải 

01/11/2015

52.
Thông tư Số 45/2015/TT-BGTVT 

Ngày 3/9/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về cơ sở đóng mới hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện 
thủy nội địa

01/5/2016

53.
Thông tư Số 48/2015/TT-BGTVT 

Ngày 22/9/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định về đăng kiểm 
phương tiện thủy nội địa 

01/01/2016 Hết hiệu lực một phần

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=82/2014/TT-BGTVT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26941&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26941&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26941&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26966&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26966&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26966&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26966&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26978&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26978&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26978&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=26978&TypeVB=1
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54.
Thông tư Số 49/2015/TT-BGTVT 

Ngày 23/9/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, 
quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của 
đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

01/01/2016 Hết hiệu lực một phần

55.
Thông tư Số 64/2015/TT-BGTVT 

Ngày 05/11/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện 
vận tải sửa đổi, bổ sung QCVN 38: 2011/BGTVT 

01/5/2016

56.
Thông tư Số 66/2015/TT-BGTVT 

Ngày 03/11/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia Sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về xe đạp điện

01/4/2016

57.
Thông tư Số 67/2015/TT-BGTVT

Ngày 06/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 
xe mô tô, xe gắn máy. Mã số: QCVN 14:2015/BGTVT

01/7/2016

58.

Thông tư Số 71/2015/TT-BGTVT

Ngày 9/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung 
cấp dịch vụ tàu biển

28/5/2016

59.
Thông tư Số 72/2015/TT-BGTVT 

Ngày 09/11/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu

28/5/2016

60.

Thông tư Số 82/2015/TT-BGTVT 
Ngày 30/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về đông cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện và Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy 
điện

01/7/2016 Hết hiệu lực một phần

61.
Thông tư Số 87/2015/TT-BGTVT 

Ngày 31/12/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 
xe ô tô

01/7/2016

http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=27047&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=27047&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=27047&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=27047&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=27048&TypeVB=1
http://www.mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=27048&TypeVB=1
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111822
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62.
Thông tư Số 88/2015/TT-BGTVT 

Ngày 31/12/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ 
moóc

01/7/2016

63.
Thông tư Số 89/2015/TT-BGTVT 

Ngày 31/12/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

01/07/2016 Hết hiệu lực một phần

64.
Thông tư Số 90/2015/TT-BGTVT 

Ngày 31/12/2015
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 
ô tô khách thành phố

01/07/2016

65.

Thông tư Số 11/2016/TT-BGTVT 
Ngày 02/6/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ

28/11/2016

66.
Thông tư Số 40/2016/TT-BGTVT

Ngày 07/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng kiểm tàu biển 
Việt Nam

1/7/2017 Hết hiệu lực một phần

67.

Thông tư Số 08/2017/TT-BGTVT 
Ngày 14/03/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển và Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ

01/09/2017 Hết hiệu lực một phần

68.

Thông tư Số 15/2017/TT-BGTVT 
Ngày 15/5/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở 
xô hóa chất nguy hiểm (Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 1: 2016 QCVN 
01: 2008/BGTVT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô 
nhiễm do phương tiện thủy nội địa (Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 2: 
2016 QCVN 17: 2011/BGTVT).

28/11/2017

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=111822
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
http://vbpl.vn/bogiaothong/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=120265
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69.

Thông tư Số 24/2017/TT-BGTVT 
Ngày 28/7/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi bổ sung phụ lục III và V 
ban hành kèm theo Thông tư số43/2015/TT-BGTVT Ngày 20/8/2015 
của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi 
Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao 
động hàng hải

01/10/2017

70.
Thông tư Số 32/2017/TT-BGTVT 

Ngày 26/10/2017
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải 
và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

1/4/2018

71.
Thông tư Số 36/2017/TT-BGTVT 

Ngày0 9/10/2017
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về huấn luyện, bồi 
dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực 
trong lĩnh vực giao thông vận tải

1/12/2017

72.
Thông tư Số 40/2017/TT-BGTVT

Ngày 09/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng 
lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ

1/1/2018

73.
Thông tư Số 51/2017/TT-BGTVT

Ngày 29/12/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng kiểm viên và 
nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển

1/3/2018 Hết hiệu lực một phần

74.
Thông tư Số 03/2018/TT-BGTVT 

Ngày 10/1/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc 
đối tượng của Nghị định Số 116/2017/NĐ-CP

1/3/2018 Hết hiệu lực một phần

75.

Thông tư Số 15/2018/TT-BGTVT 
Ngày 04/42018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển, 
mã số đăng ký: QCVN 99: 2017/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2: 2017, mã số 
đăng ký: Sửa đổi 2: 2017 QCVN 21: 2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số 
đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 42: 2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017, mã 
số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 81: 2014/BGTVT; Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên 

1/12/2018
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biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 49: 
2017/BGTVT

76.
Thông tư Số 19/2018/TT-BGTVT 

Ngày 19/4/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm 
viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức 
đăng kiểm đường sắt

1/7/2018

77.
Thông tư Số 20/2018/TT-BGTVT 

Ngày 26/4/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Thông tin, chỉ dẫn, 
trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện 
giao thông đường sắt

1/7/2018

78.
Thông tư Số 29/2018/TT-BGTVT 

Ngày 14/5/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm tra chất 
lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông 
đường sắt

01/7/2018 Hết hiệu lực một phần

79.
Thông tư Số 30/2018/TT-BGTVT 

Ngày 14/5/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường của 
phương tiện giao thông đường sắt

1/7/2018

80.
Thông tư Số 31/2018/TT-BGTVT 

Ngày 15/5/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thực hiện đánh giá, 
chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

01/7/2018 Hết hiệu lực một phần

81.
Thông tư Số 39/2018/TT-BGTVT 

Ngày 21/6/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa (Mã số đăng 
ký: Sửa đổi lần 2: 2018 QCVN 72:2013/BGTVT)

31/1/2019

82.
Thông tư Số 40/2018/TT-BGTVT 

Ngày 29/6/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thu thập và báo cáo 
tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam

15/8/2018

83.
Thông tư Số 42/2018/TT-BGTVT 

Ngày 30/7/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

15/10/2018 Hết hiệu lực một phần
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84.
Thông tư Số 59/2018/TT-BGTVT 

Ngày 17/12/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng 
lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy, sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

01/01/2020 Hết hiệu lực một phần

85.
Thông tư Số 18/2019/TT-BGTVT 

Ngày 20/05/2019
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 
Số 139/2018/NĐ-CP Ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

5/7/2019 Hết hiệu lực một phần

86.
Thông tư Số 25/2019/TT-BGTVT 

Ngày 05/7/2019
Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật của Bộ 
trưởng Bộ GTVT và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

25/8/2019 Hết hiệu lực một phần

87.

Thông tư Số 26/2019/TT-BGTVT 
Ngày 01/8/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng và 05 Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô, xe gắn 
máy

15/9/2019

88.
Thông tư Số 30/2019/TT-BGTVT 

Ngày 28/8/2019
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (QCVN 103:2019)

15/10/2019

89.
Thông tư Số 45/2019/TT-BGTVT 

Ngày 11/11/2019
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử 
dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện

10/5/2020

90.

Thông tư Số 46/2019/TT-BGTVT 
Ngày 12/11/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi bổ sung một số điều của 
Thông tư số25/2019/TT-BGTVT Ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
trong sản xuất lắp ráp ô tô

27/12/2019

91.

Thông tư Số 05/2020/TT-BGTVT 
Ngày 26/02/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số03/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT Ngày 
10/01/2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 
116/2017/NĐ-CP

15/4/2020

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197068
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197068
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197068
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92.

Thông tư Số 23/2020/TT-BGTVT 
Ngày 01/10/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số89/2015/TT-BGTVT Ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số42/2018/TT-
BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định sửa đổi bổ sung một số 
điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

15/11/2020

93.

Thông tư Số 25/2020/TT-BGTVT 
Ngày 14/10/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về hoạt động kéo trên biển.

01/4/2021

94.
Thông tư Số 26/2020/TT-BGTVT 

Ngày 16/10/2020
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi bổ sung một số điều của 
các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng 
kiểm

15/12/2020

95.
Thông tư Số 32/2020/TT-BGTVT 

Ngày 14/12/2020
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư số29/2018/TT-BGTVT Ngày 14/5/2014 và Thông tư 
số31/2018/TT-BGTVT Ngày 15/5/2018

29/01/2021 Hết hiệu lực một phần

96.
Thông tư Số 06/2021/TT-BGTVT 

Ngày 06/4/2021
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 
mới 

01/01/2022

97.
Thông tư Số 16/2021/TT-BGTVT 

Ngày 12/8/2021
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về kiểm định an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ

01/10/2021 Hết hiệu lực một phần

98.

Thông tư Số 01/2022/TT-BGTVT 
Ngày 12/01/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều 
Thông tư số29/2018/TT-BGTVT Ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư 
số18/2019/TT-BGTVT Ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định Số 139/2018/NĐ-CP Ngày 08 
tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ 
kiểm định xe cơ giới

01/03/2022

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152592&Keyword=01/2022/tt-bgtvt


64

99.

Thông tư Số 10/2022/TT-BGTVT 
Ngày 23/6/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số29/2018/TT-BGTVT Ngày 
14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm tra chất 
lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông 
đường sắt

01/07/2022

100.
Thông tư Số 12/2022/TT-BGTVT 

Ngày 30/6/2022
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà 
nước của Bộ GTVT

15/08/2022

101.
Thông tư Số 15/2022/TT-BGTVT 

Ngày 30/6/2022
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi 1:2022 QCVN 
89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, 
hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa

17/01/2023

102.
Thông tư Số 16/2022/TT-BGTVT  

Ngày 30/6/2022
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

15/08/2022

103.

Thông tư Số 20/2022/TT-BGTVT 
Ngày  29/7/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về các biểu mẫu giấy 
chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu 
biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và 
sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

01/01/2023

104.
Thông tư Số 28/2022/TT-BGTVT 

Ngày 29/11/2022
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý, duy trì, chia 
sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao 
thông vận tải

01/02/2023

105.
Thông tư Số 45/2022/TT-BGTVT 

Ngày 30/12/2022
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm

01/03/2023

106.

Thông tư Số 02/2023/TT-BGTVT 
Ngày 21/3/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số16/2021/TT-BGTVT Ngày 12 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

22/03/2023 Hết hiệu lực một phần

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-16-2021-TT-BGTVT-bao-ve-moi-truong-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-484636.aspx
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107.

Thông tư Số 08/2023/TT-BGTVT 
Ngày 02/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số16/2021/TT-BGTVT Ngày 12 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

03/06/2023

108.
Thông tư Số 16/2023/TT-BGTVT 

Ngày 30/6/2023
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

15/8/2023

109.

Thông tư Số 17/2023/TT-BGTVT 
Ngày 30/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số40/2016/TT-BGTVT Ngày 7/12/2016 và Thông tư 
số51/2017/TT-BGTVT Ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT. 

15/8/2023 Các khoản 4, khoản 5, 
khoản 6, khoản 9, 

khoản 10, khoản 11 
và khoản 12 Điều 1 

Thông tư này có hiệu 
lực thi hành từ ngày 

01/01/2024

110.

Thông tư Số 21/2023/TT-BGTVT

Ngày 30/6/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số35/2011/TT-BGTVT Ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn 
kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao 
thông vận tải 

15/9/2023

111.
Thông tư Số 27/2023/TT-BGTVT 

Ngày 29/9/2023
Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và 
tàu biển

29/9/2023

112.
Thông tư Số 30/2023/TT-BGTVT

Ngày 03/11/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt

21/12/2023

113.
Thông tư Số 36/2023/TT-BGTVT

Ngày 13/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Sửa đổi 01:2023 QCVN 
109:2021/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải Mức 5 
đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới

15/6/2024 Chưa có hiệu lực

114. Thông tư Số 43/2023/TT-BGTVT Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 

15/02/2024 Chưa có hiệu lực

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-16-2021-TT-BGTVT-bao-ve-moi-truong-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-484636.aspx
javascript:ViewVBdi(674174);
javascript:ViewVBdi(674174);
javascript:ViewVBdi(674090);
javascript:ViewVBdi(674090);
javascript:ViewVBdi(674090);
javascript:ViewVBdi(677002);
javascript:ViewVBdi(677002);
javascript:ViewVBdi(677002);
javascript:ViewVBdi(677002);
javascript:ViewVBdi(677002);
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Ngày 29/12/2023 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 
30 tháng 7 năm 2018 và Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 
tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

115.

Thông tư Số 44/2023/TT-BGTVT

Ngày 29/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 quy định về kinh 
doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch 
vụ kiểm định xe cơ giới

15/2/2024 Chưa có hiệu lực

116.
Thông tư Số 45/2023/TT-BGTVT

Ngày 29/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 
xe máy chuyên dùng

01/7/2024 Chưa có hiệu lực

117.
Thông tư Số 46/2023/TT-BGTVT

Ngày 29/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô 
tô, xe gắn máy

01/7/2024 Chưa có hiệu lực

118.

Thông tư Số 49/2023/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe chở người bốn 
bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe 
đạp điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

15/02/2024 Chưa có hiệu lực

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 118
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G. DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC - LĨNH VỰC KHÁC

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; Ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Thời điểm 

có hiệu lực
Ghi

chú

NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định
Số 57/2013/NĐ-CP

Ngày 31/5/2013
Nghị định của Chính phủ Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra 
ngành GTVT 28/9/2013

2. Nghị định
Số 56/2022/NĐ-CP

Ngày 24/8/2022
Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải. 01/10/2022

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

3. Thông tư 
liên tịch

Số 06/2013/TTLT-
BKHCN-BCT-BCA-

BGTVT

Ngày 28/02/2013

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ KHCN, Bộ trưởng Bộ Công 
thương, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 
sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người 
đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy do Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Công Thương, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải ban hành

15/5/2013

4. Thông tư
Số 33/2013/TT-BGTVT

Ngày 15/10/2013
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam 01/12/2013

5. Thông tư
Số 34/2013/TT-BGTVT

Ngày 15/10/2013
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam 01/12/2013

6. Thông tư 
liên tịch

Số 15/2013/TTLT-BTP-
BGTVT-BTNMT-BCA

Ngày 05/11/2013

Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng 
Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc trao đổi, 
cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao 
dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành 

25/02/2014
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án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền 
lưu hành tài  sản

7. Thông tư
Số 64/2013/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định việc 
thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác 
thanh tra chuyên ngành GTVT

01/4/2014

8. Thông tư
Số 67/2013/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về trách 
nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra 
của ngành GTVT

01/3/2014

9. Thông tư
Số 68/2013/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về thanh 
tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh 
tra ngành GTVT

01/4/2014

10. Thông tư
Số 02/2014/TT-BGTVT

Ngày 25/02/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định quy trình 
thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập 
kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành 
GTVT 

01/5/2014

11. Thông tư
Số 39/2014/TT-BGTVT

Ngày 12/9/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định công tác 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giao 
thông vận tải

01/11/2014

12. Thông tư 
liên tịch

Số 15/2015/TTLT-
BGTVT-BQP-BCA-BNG

Ngày 06/5/2015

Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
ban hành Thông tư liên tịch quy định về cấp phép cho phương tiện, 
lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu 
nạn tại Việt Nam.

01/10/2015

13. Thông tư Số 52/2015/TT-BGTVT 
Ngày 24/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về phù 
hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh 
tra ngành GTVT

01/01/2016

14. Thông tư 
liên tịch

Số 02/2016/TTLT-BCA-
BQP-BGTVT

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố 

03/8/2016

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-02-2016-TTLT-BCA-BQP-BGTVT-dao-tao-boi-duong-can-bo-phong-chong-khung-bo-318205.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-02-2016-TTLT-BCA-BQP-BGTVT-dao-tao-boi-duong-can-bo-phong-chong-khung-bo-318205.aspx
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Ngày 20/6/2016

15. Thông tư
Số 32/2016/TT-BGTVT

Ngày 07/11/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử 
phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và 
quản lý nội bộ của thanh tra ngành GTVT

01/01/2017

16. Thông tư
Số 48/2017/TT-BGTVT

Ngày 13/12/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định hệ thống 
chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận 
tải

01/02/2018

17. Thông tư
Số 52/2019/TTBGTVT

Ngày 25/12/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 
hành.

15/02/2020

18. Thông tư
Số 31/2021/TT-BGTVT

Ngày 07/12/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành, liên tịch ban hành

21/01/2022

19. Thông tư
Số 26/2022/TT-BGTVT

Ngày 20/10/2022
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải. 01/01/2023

20. Thông tư
Số 30/2022/TT-BGTVT

Ngày 01/12/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định biểu mẫu 
và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong 
ngành GTVT

01/02/2023

21. Thông tư
Số 35/2022/TT-BGTVT

Ngày 27/12/2022

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành

01/3/2023

22. Thông tư
Số 51/2022/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2022

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử 
dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, 
sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, 

01/3/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-31-2021-TT-BGTVT-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-Bo-Giao-thong-496890.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-31-2021-TT-BGTVT-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-Bo-Giao-thong-496890.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-31-2021-TT-BGTVT-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-Bo-Giao-thong-496890.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-35-2022-TT-BGTVT-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-Giao-thong-van-tai-547885.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-35-2022-TT-BGTVT-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-Giao-thong-van-tai-547885.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-35-2022-TT-BGTVT-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-Giao-thong-van-tai-547885.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-135-2021-nd-cp-su-dung-phuong-tien-thiet-bi-ky-thuat-nghiep-vu-de-phat-hien-vi-pham-486448.aspx
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tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc ngành 
GTVT

23. Thông tư
Số 50/2023/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT bãi bỏ một số văn bản quy phạm 
pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 01/3/2024 Chưa có hiệu lực

24. Thông tư
Số 51/2023/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định danh mục và thời hạn 
mà người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 
không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành 
doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 
công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có 
trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ GTVT

15/4/2024 Chưa có hiệu lực

25. Thông tư Số 55/2023/TT-BGTVT 
Ngày 31/12/2023

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn mẫu loại hợp đồng 
kinh doanh – quản lý đường bộ cao tốc theo phương thức đối tác 
công tư

01/3/2024 Chưa có hiệu lực 

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 25
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PHỤ LỤC III

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải  trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023  

(Ban hành kèm theo Quyết định  số         /QĐ-BGTVT  ngày      /       / 2024 của Bộ Giao thông vận tải)

A. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, /, / ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết

 hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định Số 03/2009/NĐ-CP

Ngày 09/01/2009

Nghị định của Chính phủ về công tác 
bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

Bị thay thế bởi Nghị định số 96/2021/NĐ-
CP của Chính phủ ngày 02/11/2021 về 
công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, 
chuyên khoang

02/11/2021

2. Nghị định Số 147/2013/NĐ-CP

Ngày 30/10/2013

Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 
không dân dụng

Bị thay thế bởi Nghị định số 
162/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
30/11/2018 quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

15/01/2019

3. Nghị định Số 183/2013/NĐ-CP

Ngày 15/11/2013

Nghị định của Chính phủ về điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Tổng công ty 
hàng không Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 93/2023/NĐ-
CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật của 
Chính phủ

19/12/2023

4. Nghị định Số 102/2015/NĐ-CP

Ngày 20/10/2015

Nghị định của Chính phủ về quản lý, 
khai thác cảng hàng không, sân bay

Bị thay thế bởi Nghị định số 05/2021/NĐ-
CP của Chính phủ ngày 25/01/2021 về 
quản lý, khai thác cảng hàng không, sân 
bay

10/3/2021
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5. Nghị định Số 07/2019/NĐ-CP

Ngày 23/01/2019

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 / 8 / 2015 
của Chính phủ quy định đăng ký quốc 
tịch và đăng ký các quyền đối với tàu 
bay

Bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 4 Nghị định số 
64/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
15/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh trong lĩnh vực 
hàng không dân dụng

15/9/2022

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

6.

Quyết định
Số 13/2007/QĐ-BGTVT

Ngày 26/03/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc cấp, công nhận 
giấy chứng nhận đủ điều kiện vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng đường 
hàng không.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành.

15/02/2020

7. Thông tư Số 28/2010/TT-BGTVT

Ngày 13/9/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định chi tiết công 
tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2022/TT-
BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 20/10/2022 quy định chi tiết công 
tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, 
chuyên khoang

15/12/2022

8.

Thông tư

Số 18/2011/TT-BGTVT

Ngày 31 / 03 / 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quyết định số 13/2007/QĐ-
BGTVT ngày 26 / 3 / 2007 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc 
cấp, công nhận giấy chứng nhận đủ 
điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm 
bằng đường hàng không.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành.

15/02/2020

9.

Thông tư

Số 62/2011/TT-BGTVT

Ngày 21 / 12 / 2011
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định việc cấp phép 
bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt 
động bay dân dụng tại Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành.

15/02/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-68-2015-nd-cp-quy-dinh-dang-ky-quoc-tich-va-dang-ky-cac-quyen-doi-voi-tau-bay-287158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-13-2007-qd-bgtvt-cap-cong-nhan-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-van-chuyen-hang-nguy-hiem-duong-hang-khong-17929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-18-2011-tt-bgtvt-sua-doi-quyet-dinh-13-2007-qd-bgtvt-cap-cong-nhan-121399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-13-2007-qd-bgtvt-cap-cong-nhan-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-van-chuyen-hang-nguy-hiem-duong-hang-khong-17929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-13-2007-qd-bgtvt-cap-cong-nhan-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-van-chuyen-hang-nguy-hiem-duong-hang-khong-17929.aspx
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10. Thông tư liên 
tịch

Số 01/2012/TTLT-BTTTT-
BGTVT

Ngày 15/11/2016

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin truyền thông và Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc 
quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số 
vô tuyến điện đối với đài vô tuyến 
điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di 
động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến 
dẫn đường hàng không

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2023/TT-
BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban 
hành, liên tịch ban hành.

30/11/2023

11. Thông tư liên 
tịch

Số 02/2012/TTLT-BTP-
BGTVT

Ngày 30/3/2012

Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và 
Bộ Giao thông vận tải thống nhất 
hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp 
thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp 
tàu bay, thế chấp tàu biển

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2019/TT-
BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 
một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo 
đảm bằng tàu bay, tàu biển

03/3/2019

12. Thông tư Số 53/2012/TT-BGT

Ngày 25/12/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về bảo vệ môi 
trường trong hoạt động hàng không 
dân dụng

Bị thay thế bởi Thông tư số 52/2022/TT-
BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 30/12/2022 quy định về bảo vệ 
môi trường trong hoạt động hàng không 
dân dụng

01/3/2023

13. Thông tư Số 46/2013/TT-BGTVT

Ngày 25/11/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế 
độ kỷ luật lao động đặc thù đối với 
nhân viên hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2023/TT-
BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 17/7/2023 quy định về chế độ lao 
động, kỷ luật lao động đặc thù đối với 
nhân viên hàng không

01/9/2023

14. Thông tư Số 53/2015/TT-BGTVT

Ngày 24/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 28/2010/TT-
BGTVT ngày 13 / 9 / 2010 quy định 
chi tiết về công tác bảo đảm chuyến 
bay chuyên cơ

Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2022/TT-
BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 20/10/2022 quy định chi tiết công 
tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, 
chuyên khoang.

15/12/2022

15. Thông tư Số 01/2016/TT-BGTVT

Ngày 01/02/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định chi tiết chương 
trình an ninh hàng không Việt Nam và 

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2019/TT-
BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 29/3/2019 quy định chi tiết về 

01/6/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2016-tt-bgtvt-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-kiem-soat-chat-luong-2016-303489.aspx
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kiểm soát chất lượng an ninh hàng 
không

Chương trình an ninh hàng không và kiểm 
soát chất lượng an ninh hàng không Việt 
Nam

16. Thông tư Số 17/2016/TT-BGTVT

Ngày 30/6/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định chi tiết về quản 
lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 100 Thông tư 
số 29/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ngày 30/11/2021 quy 
định chi tiết về quản lý, khai thác cảng 
hàng không, sân bay

15/01/2022

17. Thông tư Số 48/2016/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành quy định về 
bảo trì công trình hàng không dân 
dụng

Bị thay thế bởi Thông tư số 24/2021/TT-
BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 22/11/2021 quy định về quản lý, 
bảo trì công trình hàng không

15/01/2022

18. Thông tư Số 07/2017/TT-BGTVT

Ngày 14/3/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 36/2015/TT-
BGTVT ngày 24 / 7 / 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản 
lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không 
nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành 
hàng không

Bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 3 Thông tư số 
06/2022/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ 
GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 
/ 7 / 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển 
hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên 
ngành hàng không

15/7/2022

19. Thông tư Số 43/2017/TT-BGTVT

Ngày 16/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đào tạo, bồi 
dưỡng, huấn luyện an ninh hàng 
không

Bị thay thế bởi Thông tư số 34/2022/TT-
BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 22/12/2022 quy định chi tiết về 
chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh 
hàng không

01/6/2023

20. Thông tư Số 45/2017/TT-BGTVT

Ngày 17/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 01/2016/TT-
BGTVT ngày 01 / 02 / 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chi tiết về chương trình an ninh hàng 
không và kiểm soát chất lượng an ninh 

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2019/TT-
BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 29/3/2019 quy định chi tiết về 
Chương trình an ninh hàng không và kiểm 
soát chất lượng an ninh hàng không Việt 
Nam

01/6/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2015-tt-bgtvt-quan-ly-gia-dich-vu-van-chuyen-hang-khong-noi-dia-chuyen-nganh-284073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-43-2017-TT-BGTVT-dao-tao-nghiep-vu-huan-luyen-an-ninh-hang-khong-354410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-43-2017-TT-BGTVT-dao-tao-nghiep-vu-huan-luyen-an-ninh-hang-khong-354410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-43-2017-TT-BGTVT-dao-tao-nghiep-vu-huan-luyen-an-ninh-hang-khong-354410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2016-tt-bgtvt-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-kiem-soat-chat-luong-2016-303489.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2016-tt-bgtvt-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-kiem-soat-chat-luong-2016-303489.aspx
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hàng không Việt Nam

21. Thông tư Số 02/2018/TT-BGTVT

Ngày 09/01/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định ngưng hiệu lực 
một phần Thông tư số 45/2017/TT-
BGTVT

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2019/TT-
BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 29/3/2019 quy định chi tiết về 
Chương trình an ninh hàng không và kiểm 
soát chất lượng an ninh hàng không Việt 
Nam

01/6/2019

22. Thông tư Số 14/2018/TT-BGTVT

Ngày 03/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 03/2016/TT-
BGTVT ngày 31/03/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư 
số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 / 01 / 
2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn 
hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay 
và khai thác tàu bay

Bị thay thế bởi Thông tư số 56/2018/TT-
BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ngày 11/12/2018 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng 
không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai 
thác tàu bay

30/01/2019

23. Thông tư Số 34/2018/TT-BGTVT

Ngày 28/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định mẫu biên bản, 
mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 
không dân dụng

Bị bãi bỏ bởi điểm d khoản 2 Điều 5 
Thông tư số 30/2022/TT-BGTVT của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 
01/12/2022 quy định biểu mẫu và việc 
quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm 
hành chính trong ngành Giao thông vận tải

01/02/2023

24. Thông tư Số 51/2018/TT-BGTVT

Ngày 19/9/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều Thông tư số 17/2016/TT-
BGTVT ngày 30 / 6 / 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chi tiết về quản lý, khai thác cảng 
hàng không, sân bay

Bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư số 
30/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ngày 18/11/2020 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 / 6 / 2016 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định chi tiết về quản lý, khai thác cảng 

15/01/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-45-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-01-2016-tt-bgtvt-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-367991.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-45-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-01-2016-tt-bgtvt-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-367991.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-03-2016-tt-bgtvt-sua-doi-01-2011-tt-bgtvt-an-toan-hang-khong-tau-bay-khai-thac-tau-bay-309156.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-03-2016-tt-bgtvt-sua-doi-01-2011-tt-bgtvt-an-toan-hang-khong-tau-bay-khai-thac-tau-bay-309156.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2011-tt-bgtvt-bo-quy-che-an-toan-hang-khong-dan-dung-linh-vuc-tau-120900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-333724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-333724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-333724.aspx
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hàng không, sân bay

25. Thông tư Số 52/2018/TT-BGTVT

Ngày 15/10/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 81/2014/TT-
BGTVT ngày 30 / 12 / 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về việc vận chuyển hàng không và 
hoạt động hàng không chung

Bị bãi bỏ bởi điểm a khoản 2 Điều 4 
Thông tư số 21/2020/TT-BGTVT của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 
28/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 
/ 12 / 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về việc vận chuyển hàng 
không và hoạt động hàng không chung, 
Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 
/ 4 / 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về việc bồi thường ứng 
trước không hoàn lại trong vận chuyển 
hành khách bằng đường hàng không và 
Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15 
/ 11 / 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về việc báo cáo hoạt động 
và báo cáo số liệu trong ngành hàng không 
dân dụng Việt Nam

15/11/2020

26.

Thông tư
Số 09/2020/TT-BGTVT

Ngày 23/4/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 19/2017/TT-
BGTVT ngày 06/ 6/2017 quy định về 
quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2021/TT-
BGTVT ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 19/2017/TT-
BGTVT ngày 06/06/20217 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT về quản lý và bảo đảm hoạt 
động bay

02/02/2022

27. Thông tư Số 19/2020/TT-BGTVT

Ngày 01/9/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định mức giá, khung 
giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng 
không tại cảng hàng không, sân bay 
Việt Nam từ ngày 01/3/2020 đến hết 
ngày 30/9/2020

Hết thời gian áp dụng. 01/10/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-81-2014-tt-bgtvt-van-chuyen-hang-khong-hoat-dong-hang-khong-dan-dung-263383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-14-2015-tt-bgtvt-boi-thuong-ung-truoc-khong-hoan-lai-van-chuyen-hanh-khach-hang-khong-274068.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2016-tt-bgtvt-bao-cao-hoat-dong-bao-cao-so-lieu-nganh-hang-khong-dan-dung-viet-nam-332854.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-09-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-19-2017-tt-bgtvt-quan-ly-va-bao-dam-hoat-dong-bay-441121.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-19-2017-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-dam-hoat-dong-bay-330393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-19-2017-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-dam-hoat-dong-bay-330393.aspx
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28. Thông tư Số 30/2020/TT-BGTVT

Ngày 18/11/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 17/2016/TT-
BGTVT ngày 30 / 6 / 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
chi tiết về quản lý, khai thác cảng 
hàng không, sân bay

Bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 100 Thông tư 
số 29/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ngày 30/11/2021 quy 
định chi tiết về quản lý, khai thác cảng 
hàng không, sân bay

15/01/2022

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 28

B. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

ST
T

Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, /, / ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 

hiệu lực, 
ngưng hiệu 

lực

NGHỊ ĐỊNH

1.
Nghị định

Số 114/2014/NĐ-CP

Ngày 26/11/2014

Nghị định của Chính phủ quy định 
về đối tượng, điều kiện được phép 
nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua 
sử dụng.

Bị thay thế bởi Nghị định số 
82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của 
Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá 
dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

30/12/2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2. Quyết định
Số 70/2013/QĐ-TTg

Ngày 19/11/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về công bố Danh mục phân loại 
cảng biển Việt Nam.

Bị hết hiệu lực bời Nghị định số 
76/2021/NĐ-CP ngày 28 / 7 / 2021 của 
Chính phủ quy định tiêu chí phân loại 
cảng biên

10/9/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-30-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-457944.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-333724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-17-2016-tt-bgtvt-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-333724.aspx
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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

3. Quyết định

số 3863/QĐ- BGTVT

Ngày 01/12/2016

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành biểu khung 
giá dịch vụ bốc dỡ container và 
dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt 
Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 
54/2018/TT-BGTVT ngày 14 / 11 / 
2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành biểu khung giá dịch 
vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, 
phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và 
dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

01/01/2019

4. Quyết định
Quyết định số 3946/QĐ-

BGTVT

Ngày 09/12/ 2016

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành biểu khung 
giá dịch hoa tiêu và dịch vụ sử dụng 
cầu, bến, phao neo tại cảng biển 
Việt Nam.

Bị thay thế bởi Thông tư số 
54/2018/TT-BGTVT ngày 14 / 11 / 
2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành biểu khung giá dịch 
vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, 
phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và 
dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

01/01/2019

5. Quyết định
Số 33/2007/QĐ-BGTVT

Ngày 17/07/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước 
các cảng biển thuộc địa phận tỉnh 
Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu 
vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải 
Quy Nhơn.

Bị thay thế bởi Thông tư số 
55/2018/TT-BGTVT ngày 20 / 11 / 
2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải công bố vùng nước các cảng 
biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, 
tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn.

15/01/2019

6. Quyết định
Số 08/2007/QĐ-GTVT

Ngày 23/02/ 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh 
Quảng Trị và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị.

Bị thay thế bởi Thông tư số 
57/2018/TT-BGTVT ngày 14/12/2018 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 
phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản 
lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị.

01/02/2019

7. Quyết định Số 40/2007/QĐ- BGTVT

Ngày 28/08/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước 
các cảng biển thuộc địa phận tỉnh 
Thừa Thiên Huế và khu vực quản 

Bị thay thế bởi Thông tư số 
58/2018/TT-BGTVT ngày 14/12/2018 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 

01/02/2019
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lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa 
Thiên Huế.

phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực 
quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa 
Thiên Huế.

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

8. Quyết 
định

Số 03/2007/QĐ-BGTVT

Ngày22/01/2007
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công bố vùng 
nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh 
Quảng Ngãi và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

Bị thay thế bởi Thông tư số 
37/2019/TT-BGTVT ngày 03/10/2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 
phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản 
lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

01/12/2019

9.

Thông tư
Số 29/2010/TT-BGTVT

Ngày 30/9/ 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về phòng, 
chống và khắc phục hậu quả lụt, 
bão trong ngành Hàng hải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2019/TT-
BGTVT ngày 11/03/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về phòng chống thiên tai trong lĩnh 
vực hàng hải

01/5/2019

10.

Thông tư
Số 31/2010/TT-BGTVT

Ngày 01/10/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận thành phố 
Hải Phòng và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

Bị thay thế bởi Thông tư số 
23/2019/TT-BGTVT ngày 21/6/2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 
phận thành phố Hải Phòng và khu vực 
quản lý của Cảng vụ Hàng hải 
Hải Phòng. 

15/8/2019

11. Thông tư Số 51/2011/TT-BGTVT

Ngày 24/10/2011
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh 
Quảng Nam và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 
16/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 
phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản 
lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

01/7/2019
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12.

Thông tư Số 10/2013/TT-BGTVT 
Ngày 08/5/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Nghị định số 
21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 về 
quản lý cảng biển và luồng hàng 
hải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 
hành.

15/02/2020

13.

Thông tư
Số 25/2013/TT-BGTVT

Ngày 29/ 8/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về trình tự, 
thủ tục thực hiện nạo vét luồng 
hàng hải, khu nước, vùng nước 
trong vùng nước cảng biển kết hợp 
tận thu sản phẩm, không sử dụng 
ngân sách nhà nước và quản lý nhà 
nước về hàng hải đối với hoạt động 
thăm dò, khai thác khoáng sản 
trong vùng nước cảng biển và luồng 
hàng hải 

Bị thay thế bởi Thông tư số 
35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về hoạt động nạo vét trong 
vùng nước cảng biển

01/11/2019

14.

Thông tư Số 28/2013/TT-BGTVT 
Ngày 01/10/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai 
thác và bảo dưỡng đài thông tin 
duyên hải để cung ứng dịch vụ 
thông tin duyên hải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2019/TT-
BGTVT ngày 24/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, 
khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông 
tin duyên hải để cung ứng dịch vụ 
thông tin duyên hải.

14/02/2020

15.

Thông tư
Số 50/2013/TT-BGTVT

Ngày 06/12/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số 31/2010/TT-BGTVT ngày 
01/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận thành phố 
Hải Phòng và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

Bị thay thế bởi Thông tư số 
23/2019/TT-BGTVT ngày 21/6/2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 
phận thành phố Hải Phòng và khu vực 
quản lý của Cảng vụ Hàng hải 
Hải Phòng. 

15/8/2019
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16.

Thông tư
Số 07/2014/TT-BGTVT

Ngày 11/4/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái 
Bình và khu vực quản lý của Cảng 
vụ hàng hải Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2020/TT-
BGTVT ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Thông tư công bố vùng nước các cảng 
biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, 
tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của 
Cảng vụ hàng hải Thái Bình

01/10/2020

17.

Thông tư Số 09/2014/TT-BGTVT 
Ngày 18/4/2014

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải 
công bố vùng nước cảng biển thuộc 
địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực 
quản lý của Cảng vụ hàng hải Cà 
Mau.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2020/TT-
BGTVT ngày 14/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Thông tư công bố vùng nước cảng biển 
thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà 
Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ 
hàng hải Kiên Giang

01/10/2020

18. Thông tư Số 21/2014/TT-BGTVT

Ngày 04/6/2014 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh 
Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và 
khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng 
hải Nha Trang

Bị thay thế bởi Thông tư số 
20/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 
phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng 
biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh 
Phan Rang và khu vực quản lý của 
Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

01/8/2019

19.

Thông tư
Số 47/2014/TT-GTVT

Ngày 10/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng 
Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực 
quản lý của Cảng vụ Hàng hải 
Đồng Nai.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2019/TT-
GTVT ngày 24/4/2019 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT công bố vùng nước cảng 
biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, 
tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý 
của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.

15/6/2019

20. Thông tư Số 51/2014/TT-BGTVT Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về công bố vùng nước 

Bị thay thế bởi Thông tư số 
21/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019 

01/8/2019
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Ngày 17/10/2014 cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình 
Thuận và khu vực quản lý của Cảng 
vụ Hàng hải Bình Thuận.

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 
phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng 
biển Bình Thuận - Ninh Thuận tại khu 
vực vịnh Vĩnh Tân - Cà Ná và khu vực 
quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình 
Thuận.

21.

Thông tư
Số 76/2014/TT-BGTVT

Ngày 19/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực 
cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm 
an toàn hàng hải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2021/TT- 
BGTVT ngày 30/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung 
ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm 
an toàn hàng hải.

20/02/2022

22.

Thông tư Số 02/2015/TT-BGTVT 
Ngày 25/2/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh 
và khu vực quản lý của Cảng vụ 
hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2020/TT-
BGTVT ngày 14/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Thông tư công bố vùng nước càng biển 
thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí 
Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang 
và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng 
hải Thành phố Hồ Chí Minh.

01/10/2020

23.

Thông tư Số 07/2015/TT-BGTVT 
Ngày 07/04/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về báo hiệu 
hàng hải và thông báo hàng hải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 
hành.

15/02/2020

24.

Thông tư Số 20/2015/TT-BGTVT 
Ngày 29/05/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về quản lý 
tiếp nhận, truyền phát và xử lý 
thông tin an ninh hàng hải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 
hành.

15/02/2020
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25.

Thông tư
Số 25/2015/TT-BGTVT

Ngày 18/5/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công bố vùng 
nước cảng biển thuộc địa phận 
thành phố Đà Nẵng và khu vực 
quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà 
Nẵng.

Bị thay thế bởi Thông tư số 
02/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 
phận thành phố Đà Nẵng và khu vực 
quản lý của Cảng vụ hàng hải Việt 
Nam

01/04/2019

26.

Thông tư
Số 28/2015/TT-BGTVT

Ngày 30/6/2015

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/ 
8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về trình tự, 
thủ tục thực hiện nạo vét luồng 
hàng hải, khu nước, vùng nước 
trong vùng nước cảng biển kết hợp 
tận thu sản phẩm, không sử dụng 
ngân sách nhà nước và quản lý nhà 
nước về hàng hải đối với hoạt động 
thăm dò, khai thác khoáng sản 
trong vùng nước cảng biển và luồng 
hàng hải 

Bị thay thế bởi Thông tư số 
35/2019/TT-BGTVT ngày 09/9/2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về hoạt động nạo vét trong 
vùng nước cảng biển

01/11/2019

27.

Thông tư Số 34/2015/TT-BGTVT 
Ngày 24/07/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về báo cáo và điều tra 
tai nạn hàng hải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2020/TT-
BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Thông tư quy định về báo cáo và điều 
tra tai nạn hàng hải.

15/03/2020

28.

Thông tư Số 37/2015/TT-BGTVT 
Ngày 28/7/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định thủ tục cấp 
Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã 
qua sử dụng để phá dỡ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 
hành.

15/02/2020

29. Thông tư Số 44/2015/TT-BGTVT Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao Bị thay thế bởi Thông tư số 01/4/2019
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Ngày 27/8/2015 thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
25/2015/TT-BGTVT ngày 18 / 6 / 
2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận thành phố 
Đà Nẵng và khu vực quản lý của 
Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng.

02/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 
phận thành phố Đà Nẵng và khu vực 
quản lý của Cảng vụ hàng hải Việt 
Nam

30.

Thông tư Số 54/2015/TT-BGTVT 
Ngày 24/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định thủ tục điện 
tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt 
động tuyến nội địa vào, rời cảng 
biển Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 
hành.

15/02/2020

31.

Thông tư Số 68/2015/TT-BGTVT 
Ngày 06/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Quy chế bảo vệ 
công trình cảng biển và luồng hàng 
hải ban hành kèm theo Nghị định số 
109/2014/NĐ-CP ngày 20 / 11 / 
2014 của Chính phủ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 
hành.

15/02/2020

32. Thông tư 
liên tịch

Số 51/2015/TTLT-BGTVT-
BTC

Ngày 24 /09/ 2015

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử 
dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh 
tế hàng hải để đặt hàng dịch vụ 
công ích thông tin duyên hải.

Bị thay thế bởi Thông tư số 
03/2023/TT-BGTVT ngày 30/3/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi 
tiết đặt hàng cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công thông tin duyên hải sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 
kinh phí chi thường xuyên

15/5/2023
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33. Thông tư Số 08/2016/TT-BGTVT 
Ngày 04/5/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải bổ sung Định mức 
kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai 
thác và bảo dưỡng đài thông tin 
duyên hải ban hành kèm theo 
Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT 
ngày 01 / 10 / 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2019/TT-
BGTVT ngày 24/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, 
khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông 
tin duyên hải để cung ứng dịch vụ 
thông tin duyên hải.

14/02/2020

34. Thông tư Số 28/2016/TT-BGTVT 
Ngày 14/10/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Định 
mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận 
hành đèn biển ban hành kèm theo 
Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT 
ngày 19 / 12 / 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2021/TT- 
BGTVT ngày 30/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung 
ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm 
an toàn hàng hải.

20/02/2022

35. Thông tư Số 31/2016/TT-BGTVT 
Ngày 31/10/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về tố chức 
và hoạt động cùa Cảng vụ hàng hãi.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2021/TT- 
BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2021 
của Bộ trướng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về tổ chức và hoạt động của 
Cảng vụ hàng hài

01/11/2021

36. Thông tư Số 37/2016/TT-BGTVT 
Ngày 25/11/2016

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về tiêu chuẩn chuyên 
môn, chứng chỉ chuyên môn, đào 
tạo, huấn luyện thuyền viên và định 
biên an toàn tối thiểu của tàu biển 
Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2020/TT-
BGTVT ngày 21/02/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn, đào tạo, huấn luyện 
thuyền viên và định biên an toàn tối 
thiểu của tàu biển Việt Nam.

15/4/2020
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37. Thông tư Số 41/2016/TT-BGTVT 
Ngày 16/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về danh mục 
giấy chứng nhận và tài liệu của tàu 
biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, 
tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động 
Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 55/2019/TT-
BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Thông tư quy định về danh mục giấy 
chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu 
biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, 
kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam.

01/3/2020

Bị thay thế bởi Thông tư số 
36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy 
định về quản lý tuyến vận tải thủy từ 
bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

01/11/2019

38.
Thông tư Số 05/2017/TT-BGTVT

Ngày 21/02/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
số 16/2013/TT-BGTVT ngày 
30/7/2013 quy định về quản lý 
tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo 
trong vùng biển Việt Nam.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
24/2022/TT-BGTVT ngày 13 / 10 / 
2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung các Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về quản lý tuyến vận tải thủy 
từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt 
Nam.

15/12/2022

39. Thông tư Số 14/2017/TT-BGTVT 
Ngày 10/5/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn một số 
điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo 
đảm an toàn hàng hải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 
hành.

15/02/2020

40. Thông tư Số 39/2017/TT-BGTVT 
Ngày 07/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
34/2015/TT-BGTVT ngày 24 / 7 / 
2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về báo cáo và điều 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2020/TT-
BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Thông tư quy định về báo cáo và điều 
tra tai nạn hàng hải.

15/03/2020
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tra tai nạn hàng hải.

41. Thông tư
Số 44/2017/TT-BGTVT

Ngày 16/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về mẫu hồ 
sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho 
thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến 
cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu 
tư bằng vốn nhà nước.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT- 
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về việc bãi 
bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành, liên tịch 
ban hành.

20/01/2022

42. Thông tư Số 52/2017/TT-BGTVT 
Ngày 29/12/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về bảo trì 
công trình hàng hải.

Được thay thế bởi Thông tư số 
19/2022/TT-BGTVT ngày 26 / 7 / 
2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về bảo trì công trình 
hàng hải.

01/10/2022

43. Thông tư Số 38/2018/TT-BGTVT 
Ngày 11/6/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Định mức kinh tế - 
kỹ thuật ban hành kèm theo Thông 
tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19 
/ 12 / 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2021/TT- 
BGTVT ngày 30/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung 
ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm 
an toàn hàng hải.

20/02/2022

44. Thông tư Số 46/2018/TT-BGTVT 
Ngày 20/8/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam 
Định và khu vực quản lý của Cảng 
vụ hàng hải Nam Định.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2020/TT-
BGTVT ngày 10/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Thông tư công bố vùng nước các cảng 
biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, 
tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của 
Cảng vụ hàng hải Thái Bình

01/10/2020

45. Thông tư Số 47/2018/TT-BGTVT 
Ngày 24/8/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên 
Giang và khu vực quản lý của Cảng 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2020/TT-
BGTVT ngày 14/8/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Thông tư công bố vùng nước cảng biển 
thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà 

01/10/2020
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vụ hàng hải Kiên Giang Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ 
hàng hải Kiên Giang

46. Thông tư Số 48/2018/TT-BGTVT 
Ngày 31/8/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
50/2016/TT-BGTVT ngày 30 / 12 / 
2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về thủ tục cấp 
Giấy phép vận tải biển nội địa cho 
tàu biển nước ngoài.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2022/TT- 
BGTVT ngày 16/6/2022 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư quy định liên 
quan đến hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực hàng hải.

16/6/2022

47. Thông tư

Số 07/2019/TT-BGTVT

Ngày 14/02/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
52/2017/TT-BGTVT ngày 29 / 12 / 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về bảo trì công 
trình hàng hải.

Được thay thế bởi Thông tư số 
19/2022/TT-BGTVT ngày 26 / 7 / 
2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về bảo trì công trình 
hàng hải.

01/10/2022

48. Thông tư Số 20/2019/TT-BGTVT 
Ngày 12/6/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh 
Khánh Hòa, vùng nước cảng biển 
Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan 
Rang và khu vực quản lý của Cảng 
vụ Hàng hải Nha Trang.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2020/TT-
BGTVT ngày 29/10/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố 
vùng nước cảng biển thuộc địa phận 
tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển 
Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan 
Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ 
Hàng hải Nha Trang

15/12/2020

49. Thông tư
Số 36/2019/TT-BGTVT

Ngày 12/09/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung các 
Thông tư quy định về quản lý tuyến 
vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng 
biển Việt Nam.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
24/2022/TT-BGTVT ngày 13 / 10 / 
2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung các Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về quản lý tuyến vận tải thủy 
từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt 
Nam.

15/12/2022



88

 

C. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ - LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng , 
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu 
nội dung văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết

 hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định Số 125/2005/NĐ-CP

Ngày 07/10/2005

Nghị định quy định chế độ bảo hiểm 
bắt buộc trách nhiệm dân sự của 
người kinh doanh vận tải hành 
khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 05/2020/NĐ-
CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

03/01/2020

50. Thông tư
Số 03/2020/TT-BGTVT

Ngày 21/02/2020

Thông tư số 03/2020/TT-
BGTVT ngày 21/02/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về tiêu chuẩn chuyên môn, 
chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, 
huấn luyện thuyền viên và định 
biên an toàn tối thiểu của tàu biển 
Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2023/TT-
BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn, đào tạo, huấn luyện 
thuyền viên và định biên an toàn tối 
thiểu của tàu biển Việt Nam

01/9/2023

51. Thông tư Số 30/2021/TT-BGTVT 
Ngày 30/11/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
36/2019/TT-BGTVT ngày 12 / 9 / 
2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung các Thông 
tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về quản lý tuyến 
vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng 
biển Việt Nam.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
24/2022/TT-BGTVT ngày 13 / 10 / 
2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung các Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về quản lý tuyến vận tải thủy 
từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt 
Nam.

15/12/2022

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 51
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trên đường thủy nội địa. Chính phủ ban hành

2. Nghị định Số 29/2005/NĐ-CP

Ngày 10/03/2005

Nghị định quy định danh mục hàng 
nguy hiểm và vận tải hàng nguy 
hiểm trên đường thuỷ nội địa.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 42/2020/NĐ-
CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy 
định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, 
vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên 
đường thuỷ nội địa.

01/06/2020

3.

Nghị định

Số 132/2015/NĐ-CP

Ngày 25/12/2015

Nghị định quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông 
ĐTNĐ

Bị thay thế bởi Nghị định 139/2021/NĐ-
CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông ĐTNĐ

01/01/2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

4. Quyết định 
của Thủ 

tướng Chính 
phủ

Số 47/2015/QĐ-TTg

Ngày 05/10/2022

Quyết định về cơ chế, chính sách 
khuyến khích phát triển GTVT 
ĐTNĐ

Bị thay thế bởi Quyết định số 
21/2022/QĐ-TTg ngày 09/11/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính 
sách khuyến khích phát triển giao thông 
vận tải đường thủy nội địa 

25/12/2022

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

5. Thông tư Số 17/2013/TT-BGTVT

Ngày 05/08/2013

Thông tư quy định về quản lý và bảo 
trì công trình đường thủy nội địa.

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2019/TT-
BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định về quản lý và 
bảo trì công trình đường thủy nội địa 

01/03/2019

6.

Thông tư
Số 31/2013/TT-BGTVT

Ngày 09/10/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu 
cho các phương tiện chuyên dùng 
trong công tác quản lý, bảo trì đường 

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2019/TT-
BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ Giao 
thông vận tải ban hành định mức kinh tế - 
kỹ thuật các hao phí ca máy cho các 
phương tiện chuyên dụng trong công tác 

25/4/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-132-2015-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-283786.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-21-2022-QD-TTg-co-che-khuyen-khich-phat-trien-giao-thong-van-tai-duong-thuy-noi-dia-537654.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-21-2022-QD-TTg-co-che-khuyen-khich-phat-trien-giao-thong-van-tai-duong-thuy-noi-dia-537654.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-21-2022-QD-TTg-co-che-khuyen-khich-phat-trien-giao-thong-van-tai-duong-thuy-noi-dia-537654.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-tri-cong-trinh-duong-thuy-noi-dia-405344.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-tri-cong-trinh-duong-thuy-noi-dia-405344.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2019-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-tri-cong-trinh-duong-thuy-noi-dia-405344.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2019-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-tri-cong-trinh-duong-thuy-noi-dia-405344.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-31-2013-tt-bgtvt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-tieu-hao-nhien-lieu-phuong-tien-bao-tri-duong-thuy-212122.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-12-2019-tt-bgtvt-dinh-muc-hao-phi-ca-may-phuong-tien-chuyen-dung-bao-tri-duong-thuy-409852.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-12-2019-tt-bgtvt-dinh-muc-hao-phi-ca-may-phuong-tien-chuyen-dung-bao-tri-duong-thuy-409852.aspx
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thủy nội địa. quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

7. Thông tư Số 69/2015/TT-BGTVT

Ngày 09/11/2015

Thông tư quy định về nạo vét luồng 
đường thủy nội địa, vùng nước cảng, 
bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản 
phẩm

Bị thay thế bởi Thông tư số 33/2019/TT-
BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ Giao 
thông vận tải quy định về hoạt động nạo 
vét trong vùng nước đường thủy nội địa 

01/11/2019

8. Thông tư Số 20/2016/TT-BGTVT

Ngày 20/7/2016

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 66/2014/TT-
BGTVT ngày 12/11/2014 quy định 
về vận tải hành khách, hành lý, bao 
gửi bằng tàu khách cao tốc giữa 
cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy 
Việt Nam và qua biên giới.

Bị thay thế bởi Thông tư số 34/2019/TT-
BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ GTVT 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về vận tải đường thủy 
nội địa

01/11/2019

9. Thông tư Số 56/2014/TT-BGTVT

Ngày 24/10/2014

Thông tư quy định thi, cấp, đổi, cấp 
lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, CCCM thuyền 
viên, người lái PT TNĐ và đảm 
nhiệm chức danh thuyền viên PT 
TNĐ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2019/TT- 
BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ Giao 
thông vận tải Quy định thi, kiểm tra, cấp, 
cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy 
nội địa

01/01/2020

10. Thông tư Số 47/2015/TT-BGTVT

Ngày 14/9/2015

Thông tư quy định phạm vi trách 
nhiệm của thuyền viên, người lái 
phương tiện và định biên an toàn tối 
thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2019/TT- 
BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ Giao 
thông vận tải quy định về trách nhiệm của 
chủ phương tiện, thuyền viên, người lái 
phương tiện, đảm nhiệm chức danh 
thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu 
trên phương tiện thủy nội địa 

01/01/2020

11. Thông tư Số 02/2017/TT-BGTVT

Ngày 20/01/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 56/2014/TT-
BGTVT ngày 24/10/2014 quy định 
thi, cấp, đổi, cấp lại, chuyển đổi Giấy 
chứng nhận khả năng chuyên môn, 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2019/TT- 
BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ Giao 
thông vận tải Quy định thi, kiểm tra, cấp, 
cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 

01/01/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-duong-thuy-noi-dia-423608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-duong-thuy-noi-dia-423608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-33-2019-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-duong-thuy-noi-dia-423608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-33-2019-TT-BGTVT-quy-dinh-ve-hoat-dong-nao-vet-trong-vung-nuoc-duong-thuy-noi-dia-423608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-34-2019-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quy-dinh-van-tai-duong-thuy-noi-dia-423609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-34-2019-tt-bgtvt-sua-doi-cac-thong-tu-quy-dinh-van-tai-duong-thuy-noi-dia-423609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2019-TT-BGTVT-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-tren-phuong-tien-thuy-noi-dia-426568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2019-TT-BGTVT-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-tren-phuong-tien-thuy-noi-dia-426568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2019-TT-BGTVT-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-tren-phuong-tien-thuy-noi-dia-426568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2019-TT-BGTVT-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-tren-phuong-tien-thuy-noi-dia-426568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2019-TT-BGTVT-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-tren-phuong-tien-thuy-noi-dia-426568.aspx
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CCCM thuyền viên, người lái PT 
thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh 
thuyền viên PT thủy nội địa.

thuyền viên, người lái phương tiện thủy 
nội địa

12. Thông tư Số 04/2017/TT-BGTVT

Ngày 20/01/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 47/2015/TT-
BGTVT quy định phạm vi trách 
nhiệm của thuyền viên, người lái 
phương tiện và định biên an toàn tối 
thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2019/TT- 
BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ Giao 
thông vận tải quy định về trách nhiệm của 
chủ phương tiện, thuyền viên, người lái 
phương tiện, đảm nhiệm chức danh 
thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu 
trên phương tiện thủy nội địa 

01/01/2020

13. Thông tư Số 53/2017/TT-BGTVT

Ngày 29/12/2017

Thông tư quy định việc đấu thầu, đặt 
hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm 
dịch vụ công ích quản lý, bảo trì 
ĐTNĐ quốc gia thuộc dự toán chi 
của ngân sách TW

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2020/TT-
BGTVT ngày 11/5/2020 của Bộ GTVT 
quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì 
ĐTNĐ quốc gia sử dụng NSNN từ nguồn 
kinh phí chi thường xuyên

01/07/2020

14.

Thông tư
Số 73/2011/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia về báo hiệu đường 
thủy nội địa Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2020/TT-
BGTVT ngày 17/4/2020 của Bộ Giao 
thông vận tải về Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia báo hiệu đường thủy nội địa 
Việt Nam 

01/11/2020

15. Thông tư liên 
tịch

Số 18/2016/TTLT-BGTVT-
BTC

Ngày 30/6/2016

Thông tư liên tịch hướng dẫn phương 
pháp định giá và quản lý giá sản 
phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh 
vực quản lý, bảo trì  đường thủy nội 
địa thực hiện theo phương thức Nhà 
nước đặt hàng sử dụng nguồn vốn 
ngân sách trung ương

Bị thay thế bởi Thông tư số 38/2020/TT-
BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn về phương pháp 
định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp 
công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì 
đường thủy nội địa thực hiện theo phương 
thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung 
ương từ nguồn kinh phí thường xuyên.

15/02/2021

16.
Thông tư

Số 83/2015/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về tổ chức và 
hoạt động của Cảng vụ đường thủy 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2021/TT- 
BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ 

01/11/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2019-TT-BGTVT-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-tren-phuong-tien-thuy-noi-dia-426568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2019-TT-BGTVT-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-tren-phuong-tien-thuy-noi-dia-426568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2019-TT-BGTVT-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-tren-phuong-tien-thuy-noi-dia-426568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2019-TT-BGTVT-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-tren-phuong-tien-thuy-noi-dia-426568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-39-2019-TT-BGTVT-trach-nhiem-chu-phuong-tien-thuyen-vien-tren-phuong-tien-thuy-noi-dia-426568.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2020-tt-bgtvt-dat-hang-cung-cap-dich-vu-su-nghiep-cong-quan-ly-duong-thuy-noi-dia-442329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-10-2020-tt-bgtvt-dat-hang-cung-cap-dich-vu-su-nghiep-cong-quan-ly-duong-thuy-noi-dia-442329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-73-2011-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-bao-hieu-duong-thuy-noi-135252.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-08-2020-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-bao-hieu-duong-thuy-noi-dia-viet-nam-440261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-08-2020-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-bao-hieu-duong-thuy-noi-dia-viet-nam-440261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-08-2020-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-gia-bao-hieu-duong-thuy-noi-dia-Viet-Nam-440261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-08-2020-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-gia-bao-hieu-duong-thuy-noi-dia-Viet-Nam-440261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-08-2020-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-Quoc-gia-bao-hieu-duong-thuy-noi-dia-Viet-Nam-440261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-38-2020-tt-bgtvt-phuong-phap-dinh-gia-linh-vuc-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-463107.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-38-2020-tt-bgtvt-phuong-phap-dinh-gia-linh-vuc-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-463107.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-83-2015-tt-bgtvt-to-chuc-hoat-dong-cang-vu-duong-thuy-noi-dia-299894.aspx
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nội địa. chức và hoạt động của Cảng vụ đường 
thủy nội địa.

17. Thông tư liên 
tịch

Số 21/2013/TTLT-BGTVT-
BTNMT

Ngày 22/08/2013

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 
dẫn về quản lý và bảo vệ môi 
trường trong hoạt động giao thông 
đường thủy nội địa.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ Giao 
thông vận tải bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành

20/01/2022

18. Thông tư Số 57/2013/TT-BGTVT

Ngày 27/12/2013

Thông tư quy định về bảo đảm an 
ninh tại các cảng thủy nội địa tiếp 
nhận phương tiện thủy nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ Giao 
thông vận tải bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành

20/01/2022

19. Thông tư Số 40/2010/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2010

Thông tư quy định về công tác điều 
tiết khống chế đảm bảo giao thông và 
chống va trôi trên đường thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 42/2021/ TT-
BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao 
thông vận tải quy định về công tác điều 
tiết khống chế bảo đảm an toàn giao 
thông, chống va trôi và hạn chế giao 
thông đường thủy nội địa

01/03/2022

20. Thông tư Số 19/2016/TT-BGTVT

Ngày 30/06/2016

Thông tư quy định về khảo sát các 
tuyến ĐTNĐ phục vụ quản lý và 
thông báo luồng chạy tàu thuyền

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2021/TT-
BGTVT ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định công tác khảo sát 
luồng đường thủy nội địa.

01/3/2022

21. Thông tư Số 30/2017/TT-BGTVT

Ngày 07/09/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 40/2010/TT-
BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ 
GTVT quy định về công tác điều tiết 
khống chế đảm bảo giao thông và 
chống va trôi trên đường thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 42/2021/ TT-
BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ GTVT 
quy định về công tác điều tiết khống chế 
bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi 
và hạn chế giao thông đường thủy nội địa.

01/3/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-31-2021-tt-bgtvt-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-bo-giao-thong-496890.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-31-2021-tt-bgtvt-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-bo-giao-thong-496890.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-31-2021-tt-bgtvt-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-bo-giao-thong-496890.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-31-2021-tt-bgtvt-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-bo-giao-thong-496890.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2021-tt-bgtvt-khao-sat-luong-duong-thuy-noi-dia-498992.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2021-tt-bgtvt-khao-sat-luong-duong-thuy-noi-dia-498992.aspx
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22.

Thông tư
Số 01/2019/TT-BGTVT

Ngày 11/01/2019

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về quản lý và 
bảo trì công trình đường thủy nội địa.

Bị thay thế bởi Thông tư số 21/2022/TT-
BGTVT ngày 22/8/2022 của Bộ GTVT 
quy định về quản lý, bảo trì công trình 
thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

01/11/2022

23. Thông tư Số 25/2017/TT-BGTVT

Ngày 28/7/2017

Thông tư quy định về biểu mẫu giấy 
chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, 
phương tiện thủy nội địa và sản 
phẩm công nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội địa do Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 
hành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2022/TT-
BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ GTVT 
quy định về các biểu mẫu giấy chứng 
nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa 
nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội 
địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội địa.

01/01/2023

24. Thông tư Số 41/2019/TT-BGTVT

Ngày 30/10/2019

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 25/2017/TT-
BGTVT ngày 28 / 7 / 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về các biểu mẫu giấy chứng 
nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường cấp cho tàu biển, phương 
tiện thủy nội địa và sản phẩm công 
nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy 
nội địa.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2022/TT-
BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ GTVT 
quy định về các biểu mẫu giấy chứng 
nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa 
nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội 
địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội địa.

01/01/2023

25. Thông tư Số 12/2016/TT-BGTVT

Ngày 09/6/2016

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2022/TT-
BGTVT ngày 01/12/2022 của Bộ Giao 
thông vận tải quy định biểu mẫu và việc 
quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi 
phạm hành chính trong ngành 
Giao thông vận tải 

01/02/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-tri-cong-trinh-duong-thuy-noi-dia-405344.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2022-tt-bgtvt-quan-ly-cong-trinh-thuoc-ket-cau-ha-tang-duong-thuy-noi-dia-526968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2022-tt-bgtvt-quan-ly-cong-trinh-thuoc-ket-cau-ha-tang-duong-thuy-noi-dia-526968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-20-2022-tt-bgtvt-bieu-mau-giay-chung-nhan-an-toan-ky-thuat-tau-bien-gian-di-dong-524780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-20-2022-tt-bgtvt-bieu-mau-giay-chung-nhan-an-toan-ky-thuat-tau-bien-gian-di-dong-524780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-41-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-bieu-mau-giay-chung-nhan-cap-cho-tau-bien-427377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-20-2022-tt-bgtvt-bieu-mau-giay-chung-nhan-an-toan-ky-thuat-tau-bien-gian-di-dong-524780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-20-2022-tt-bgtvt-bieu-mau-giay-chung-nhan-an-toan-ky-thuat-tau-bien-gian-di-dong-524780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-30-2022-tt-bgtvt-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-giao-thong-van-tai-543283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-30-2022-tt-bgtvt-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-giao-thong-van-tai-543283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-543283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-543283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-543283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-543283.aspx
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26. Thông tư Số 18/2018/TT-BGTVT

Ngày 11/4/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 12/2016/TT-
BGTVT ngày 09/6/2016 hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định 
số 132/2015/NĐ-CP

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2022/TT-
BGTVT ngày 01/12/2022 của Bộ Giao 
thông vận tải quy định biểu mẫu và việc 
quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi 
phạm hành chính trong ngành 
Giao thông vận tải 

01/02/2023

27.

Thông tư

Số 64/2014/TT-BGTVT

Ngày  10/11/2014

Thông tư quy định về định mức quản 
lý bảo trì đường thủy nội địa Bị bãi bỏ bởi Thông tư 10/2023/TT-

BGTVT ngày 22/6/2023 của Bộ Giao 
thông vận tải về Định mức kinh tế - kỹ 
thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa 

01/09/2023

28. Thông tư Số 25/2016/TT-BGTVT

Ngày 03/10/2016

Thông tư sửa đổi, bổ sung định mức 
kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì 
ĐTNĐ ban hành kèm theo Thông tư 
số 64/2014/TT-BGTVT ngày 
10/11/2014

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 10/2023/TT-
BGTVT ngày 22/6/2023 của Bộ GTVT 
ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 
quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

01/09/2023

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 28

D.DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết

 hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH 

1. Nghị định Số 104/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định danh 
mục hàng nguy hiểm và vận chuyển 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 42/2020/NĐ-
CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy 

01/6/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-30-2022-tt-bgtvt-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-giao-thong-van-tai-543283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-30-2022-tt-bgtvt-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-giao-thong-van-tai-543283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-543283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-543283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-543283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-30-2022-TT-BGTVT-bieu-mau-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-nganh-Giao-thong-van-tai-543283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2023-TT-BGTVT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-570843.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2023-TT-BGTVT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-570843.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2023-TT-BGTVT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-570843.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2023-TT-BGTVT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-570843.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2023-TT-BGTVT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-570843.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2023-TT-BGTVT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-quan-ly-bao-tri-duong-thuy-noi-dia-570843.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-104-2009-nd-cp-quy-dinh-danh-muc-hang-nguy-hiem-van-chuyen-hang-nguy-hiem-bang-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-97440.aspx
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Ngày 09 / 11 / 2009 hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ.

định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên 
đường thủy nội địa.

2.

Nghị định
Số 18/2012/NĐ-CP

Ngày 13 / 3 / 2012
Nghị  định của Chính phủ về Quỹ bảo trì 
đường bộ.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 09/2020/NĐ-
CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
về Quỹ Bảo trì đường bộ.

13/01/2020

3.

Nghị định
Số 56/2014/NĐ-CP

Ngày 30 /5 /2014

Nghị định  của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của 
Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 09/2020/NĐ-
CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
về Quỹ Bảo trì đường bộ.

13/01/2020

4.

Nghị định
Số 86/2014/NĐ-CP

Ngày 10/9/2014

Nghị định của Chính phủ quy định về 
kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô hết hiệu lực kể từ ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Bị thay thế bởi Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của 
Chính phủ quy định về kinh doanh và 
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô.

01/4/2020

5.

Nghị định
Số 28/2016/NĐ-CP

Ngày 20/4 /2016

Nghị định  của Chính phủ sửa đổi một 
số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-
CP ngày 30/5/2014 và Nghị định 
số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của 
Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 09/2020/NĐ-
CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 
về Quỹ Bảo trì đường bộ.

13/01/2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

6.

Quyết định
Số 07/2017/QĐ-TTg

Ngày 27/3/2017

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ 
theo hình thức điện tử tự động không 
dừng.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 
19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí 
dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức 
điện tử không dừng

01/08/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-18-2012-nd-cp-quy-bao-tro-duong-bo-136039.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-56-2014-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-18-2012-nd-cp-quy-bao-tri-duong-bo-232580.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-18-2012-nd-cp-quy-bao-tro-duong-bo-136039.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-86-2014-nd-cp-kinh-doanh-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-248987.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-28-2016-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-56-2014-nd-cp-18-2012-nd-cp-quy-bao-tri-duong-bo-309154.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-56-2014-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-18-2012-nd-cp-quy-bao-tri-duong-bo-232580.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-56-2014-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-18-2012-nd-cp-quy-bao-tri-duong-bo-232580.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-18-2012-nd-cp-quy-bao-tro-duong-bo-136039.aspx
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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

7.

Quyết định
Số 31/1999/QĐ-BGTVT

Ngày 02/01/1999

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành quy chế quản 
lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn 
giao thông quốc lộ 5.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành.

20/01/2022

8.

Quyết định Số 1254/1999/QĐ-BGTVT

Ngày 27/5/ 1999

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc ban hành quy chế 
quản lý, khai thác, sử dụng và đảm bảo 
ATGT QL51.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành.

20/01/2022

9.

Quyết định
Số 953/2000/QĐ-BGTVT

Ngày 20/4 /2000

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc ban hành cước vận 
chuyển, xếp dỡ hàng siêu trường, siêu 
trọng.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành.

15/02/2020

10.

Quyết định Số 2047/2002/QĐ-BGTVT

Ngày 02/7/2002

Quyết định của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận 
tải ban hành quy chế quản lý, sử 
dụng, khai thác đảm 
bảo an toàn giao thông đường Pháp 
Vân - Cầu Giẽ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành.

20/01/2022

11.
Quyết định Số 1943/2003/QĐ-BGTVT

Ngày 04/7/2003

Quyết định của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận 
tải ban hành quy chế quản lý, sử 
dụng, khai thác đảm 
bảo an toàn giao thông đoạn Lạng 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 

20/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-31-1999-qd-bgtvt-quy-che-quan-ly-su-dung-khai-thac-dam-bao-an-toan-giao-thong-quoc-lo-5-45172.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-1254-1999-qd-bgtvt-quy-che-quan-ly-khai-thac-su-dung-va-dam-bao-atgt-ql51-10800.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-953-2000-qd-bgtvt-cuoc-van-chuyen-xep-do-hang-sieu-truong-sieu-trong-53112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-2047-2002-qd-bgtvt-quy-che-quan-ly-su-dung-khai-thac-dam-bao-an-toan-giao-thong-duong-phap-van-cau-gie-19843.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-1943-2003-qd-bgtvt-quy-che-quan-ly-su-dung-khai-thac-dam-bao-an-toan-giao-thong-doan-lang-son-ha-noi-ql1-moi-51099.aspx
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Sơn - Hà Nội QL1 mới. hành.

12.

Quyết định Số 1944/2003/QĐ-BGTVT

Ngày 04/7/2003

Quyết định của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận 
tải ban hành quy chế quản lý, sử 
dụng, khai thác đảm 
bảo an toàn giao thông đường Hồ 
Chí Minh - giai đoạn 1.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành.

20/01/2022

13.

Quyết định
Số 45/2007/QĐ-BGTVT

Ngày 04/9/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải công bố vùng nước cảng 
biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và 
khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải 
Đồng Tháp.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2022/TT-
BGTVT ngày 18/02/2022 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước 
cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng 
Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre và 
khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải 
Đồng Tháp.

15/4/2022

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

14.

Thông tư

Số 20/2010/TT-BGTVT

Ngày 30/7/2010 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải về đăng ký xe máy chuyên dùng.

Bị thay thế bởi Thông tư số 22/2019/TT-
BGTVT ngày 12/6/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng 
ký xe máy chuyên dùng.

01/8/2019

15.

Thông tư
Số 30/2010/TT-BGTVT

Ngày 01/10/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về phòng chống, khắc 
phục hậu quả lụt bão trong ngành đường 
bộ.

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2019/TT-
BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về 
phòng, chống và khắc phục hậu quả 
thiên tai trong lĩnh vực đường bộ

28/3/2019

16.
Thông tư liên 

tịch

Số 75/2011/TTLT-BTC-
BGTVT

Ngày 06/ 06/ 2011

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải hướng dẫn lập và quản lý giá sản 
phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực 
quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy 

Bị thay thế bởi Thông tư số 39/2020/TT-
BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng 
dẫn phương pháp xây dựng phương án 
giá, quản lý giá dịch vụ sự nghiệp 

15/02/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-1944-2003-qd-bgtvt-quy-che-quan-ly-su-dung-khai-thac-dam-bao-an-toan-giao-thong-duong-ho-chi-minh-giai-doan-1-51100.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-45-2007-qd-bgtvt-cong-bo-vung-nuoc-cang-bien-tinh-dong-thap-khu-vuc-quan-ly-cang-vu-hang-hai-dong-thap-55302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-20-2010-tt-bgtvt-cap-doi-thu-hoi-dang-ky-bien-so-xe-may-110753.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-30-2010-tt-bgtvt-phong-chong-khac-phuc-hau-qua-lut-bao-113200.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-lien-tich-75-2011-ttlt-btc-bgtvt-huong-dan-lap-va-quan-ly-gia-san-pham-125228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-lien-tich-75-2011-ttlt-btc-bgtvt-huong-dan-lap-va-quan-ly-gia-san-pham-125228.aspx
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nội địa thực hiện theo phương thức đặt 
hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước.

công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ và dịch vụ vận hành 
khai thác bến phà đường bộ trên hệ 
thống quốc lộ sử dụng nguồn kinh phí 
chi thường xuyên của ngân sách trung 
ương khi thực hiện phương thức đặt 
hàng.

17.

Thông tư
Số 45/2011/TT-BGTVT

Ngày 10/6/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về chi phí thẩm tra 
an toàn giao thông đối với công trình 
đường bộ xây dựng mới; công trình 
nâng cấp, cải tạo.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành.

20/01/2022

18.

Thông tư
Số 06/2012/TT-BGTVT

Ngày 08/3/2012

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi 
phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành.

15/02/2020

19. Thông tư
Số 10/2012/TT-BGTVT

Ngày 12/4/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về tổ chức và hoạt 
động của Trạm kiểm tra tải trọng xe 
trên đường bộ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 34/2021/TT-
BGTVT ngày 16/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT về quản lý hoạt động 
của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên 
đường bộ.

15/02/2022

20.

Thông tư
Số 19/2012/TT-BGTVT

Ngày 06/6/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về bảo hành, bảo 
dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, 
thương nhân nhập khẩu xe ô tô.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành.

15/02/2020

21.

Thông tư
Số 31/2012/TT-BGTVT

Ngày 01/8/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi 
phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2022/TT-
BGTVT ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao 

01/3/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-06-2012-tt-bgtvt-trach-nhiem-va-xu-ly-vi-pham-trong-cong-tac-dao-tao-136555.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-10-2012-tt-bgtvt-to-chuc-va-hoat-dong-tram-kiem-tra-tai-trong-138131.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-19-2012-tt-bgtvt-bao-hanh-bao-duong-xe-o-to-cua-co-so-san-xuat-o-to-141018.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-31-2012-tt-bgtvt-quy-dinh-trach-nhiem-xu-ly-vi-pham-trong-cong-tac-147374.aspx
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thông vận tải ban hành

22.

Thông tư Số 47/2012/TT-BGTVT ngày 
12 / 11 / 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về tuần tra, kiểm tra 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2019/TT-
BGTVT ngày 23/1/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về tuần 
đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ

28/3/2019

23.

Thông tư
Số 31/2014/TT-BGTVT

Ngày 05/8/ 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng 
sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích quản lý, bảo trì công trình 
đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ 
Trung ương 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2020/TT-
BGTVT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định 
đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công vận hành khai thác bến phà 
đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản 
lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường 
xuyên của ngân sách trung ương.

15/02/2021

24.

Thông tư
Số 63/2014/TT- BGTVT

Ngày 07/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về tổ chức và quản lý 
hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 
vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;  

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2020/TT-
BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe 
ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

15/7/2020

25.

Thông tư
Số 65/2014/TT-BGTVT

Ngày 10/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải về ban hành định mức khung 
kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải 
hành khách công cộng bằng xe buýt.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2022/TT-
BGTVT ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành

01/3/2023

26.

Thông tư liên 
tịch

Số 71/2014/TTLT-BGTVT-
BTC

Ngày 10/12/2014

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định về chi phí thẩm tra 
an toàn giao thông đối với công trình 
đường bộ đang khai thác.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên tịch 
ban hành.

20/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-47-2012-tt-bgtvt-quy-dinh-tuan-tra-kiem-tra-bao-ve-ket-cau-ha-tang-152594.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-31-2014-tt-bgtvt-dau-thau-dat-hang-san-xuat-cung-ung-san-pham-quy-bao-tri-duong-bo-243731.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-63-2014-tt-bgtvt-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-65-2014-tt-bgtvt-dinh-muc-khung-kinh-te-ky-thuat-van-tai-hanh-khach-cong-cong-bang-xe-buyt-257455.aspx
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27.

Thông tư
Số 10/2015/TT-BGTVT

Ngày 15/4/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành Thông tư quy định 
trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt 
động vận tải bằng xe ô tô.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2020/TT-
BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe 
ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

15/7/2020

28.

Thông tư
Số 60/2015/TT-BGTVT

Ngày 02/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 
07 / 11 / 2014 quy định về tổ chức, quản 
lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe 
ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2020/TT-
BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe 
ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

15/7/2020

29.

Thông tư
Số 70/2015/TT-BGTVT

Ngày 09/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ.

Bị thay thế bởi Thông tư số 16/2021/TT-
BGTVT ngày 12 / 8 / 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ.

01/10/2021

30.

Thông tư
Số 84/2015/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2015

 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 
Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 
08/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy 
định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong 
công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 
lái xe cơ giới đường bộ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành.

15/02/2020

31.

Thông tư
Số 91/2015/TT-BGTVT

ngày 31/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về tốc độ và khoảng 
cách an toàn của xe cơ giới, xe máy 
chuyên dùng tham gia giao thông đường 
bộ.

Bị thay thế bởi Thông tư số 31/2019/TT-
BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định 
về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe 
cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia 
giao thông trên đường bộ

15/10/2019

32. Thông tư Số 92/2015/TT-BGTVT Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về quy trình lựa chọn 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2020/TT-
BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng 

15/7/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-10-2015-tt-bgtvt-xu-ly-vi-pham-trong-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-272520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-60-2015-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-63-2014-tt-bgtvt-hoat-dong-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-294498.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-63-2014-tt-bgtvt-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-sua-doi-06-2012-tt-bgtvt-xu-ly-vi-pham-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-2015-295593.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-06-2012-tt-bgtvt-trach-nhiem-va-xu-ly-vi-pham-trong-cong-tac-dao-tao-136555.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-91-2015-tt-bgtvt-toc-do-khoang-cach-xe-co-gioi-xe-may-chuyen-dung-giao-thong-duong-bo-293028.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-92-2015-tt-bgtvt-quy-trinh-lua-chon-don-vi-khai-thac-tuyen-van-tai-hanh-khach-co-dinh-xe-o-to-300691.aspx
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Ngày 31/ 12/ 2015 đơn vị khai thác tuyến vận tải hành 
khách cố định bằng xe ô tô; 

Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe 
ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

33.

Thông tư
Số 06/2016/TT-BGTVT

Ngày 08/4/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 
41:2016/BGTVT.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 54/2019/TT-
BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu 
đường bộ.

01/7/2020

34.

Thông tư
Số 34/2016/TT-BGTVT

Ngày 15/11/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định khung giá dịch vụ sử 
dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu 
tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, 
do Trung ương quản lý.

Bị thay thế bới Thông tư số 31/2020/TT-
BGTVT ngày 08/12/2020 Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành quy định 
khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc 
tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn 
vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương 
quản lý.

01/02/2021

35.

Thông tư
Số 49/2016/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2016

 Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về xây dựng, tổ chức và 
hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử 
dụng đường bộ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2020/TT-
BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông 
tư quy định về hoạt động của trạm thu 
phí dịch vụ sử dụng đường bộ

15/9/2020

36.

Thông tư
Số 38/2017/TT-BGTVT

Ngày 01/11/ 2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 
08 / 5 / 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt 
hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công 
trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì 
đường bộ Trung ương.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2020/TT-
BGTVT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định 
đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công vận hành khai thác bến phà 
đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản 
lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường 
xuyên của ngân sách trung ương.

15/02/2021

37.
Thông tư

Số 15/2020/TT-BGTVT

Ngày 22/7/2020

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về hoạt động của trạm thu phí 
dịch vụ sử dụng đường bộ. 

Bị thay thế Thông tư số 45/2021/TT-
BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ 
trưởng bộ GTVT quy định về hoạt động 

31/3/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-06-2016-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-bao-hieu-duong-bo-316690.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-34-2016-tt-bgtvt-khung-gia-dich-vu-su-dung-pha-tuyen-quoc-lo-duoc-dau-tu-bang-von-ngan-sach-332860.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-49-2016-tt-bgtvt-xay-dung-to-chuc-hoat-dong-cua-tram-thu-gia-dich-vu-su-dung-duong-bo-321588.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2017-tt-bgtvt-dau-thau-dat-hang-san-xuat-cung-ung-san-pham-quy-bao-tri-duong-bo-362011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-15-2020-tt-bgtvt-hoat-dong-cua-tram-thu-phi-dich-vu-su-dung-duong-bo-448900.aspx
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trạm thu phí đường bộ.

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 37

E. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ - LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu 
nội dung văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết

 hiệu lực

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1. Quyết định Số 53/2007/QĐ-BGTVT

Ngày 6 /11/2007 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về công bố 
đóng, mở ga đường sắt.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành.

15/02/2020

2.

Thông tư
Số 01/2010/TT-BGTVT

Ngày 10/01/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về việc phòng, 
chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; 
ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn 
trong hoạt động đường sắt.

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2021/TT-
BGTVT ngày 25 / 8 / 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về phòng, chống, 
khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố  
và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt.

15/10/2021

3. Thông tư Số 37/2014/TT-BGTVT

Ngày 03/9/2014
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về phạm vi bảo 
vệ công trình, hành lang an toàn giao 
thông đường sắt đô thị.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành.

15/02/2020

4. Thông tư Số 77/2015/TT-BGTVT Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về việc vận tải 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 

15/02/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-53-2007-qd-bgtvt-quy-dinh-cong-bo-dong-mo-ga-duong-sat-58828.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-37-2014-tt-bgtvt-pham-vi-bao-ve-hanh-lang-an-toan-duong-sat-do-thi-bo-giao-thong-van-tai-248577.aspx
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Ngày 07/12 /2015 hành khách, hành lý trên đường sắt đô 
thị.

Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành.

5.

Thông tư
Số 67/2011/TT-BGTVT

Ngày 29/12/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc ban hành 03 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phương tiện giao thông đường sắt. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
30/2023/TT-BGTVT ngày 03/11/2023 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 
hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phương tiện giao thông đường sắt. 

21/12/2023

6.

Thông tư
Số 09/2016/TTLT-BTC-

BGTVT

Ngày 10/5/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ban hành Thông tư liên tịch 
hướng dẫn phương pháp định giá và 
quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công 
ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì 
đường sắt quốc gia thực hiện theo 
phương thức đặt hàng, giao kế hoạch 
sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung 
ương.

Bị thay thế bởi Thông tư số 11/2021/TT-
BGTVT ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 
phương pháp định giá và quản lý giá dịch 
vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, 
bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 
thực hiện theo phương thức đặt hàng sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh 
phí chi thường xuyên.

10/7/2021

7.

Thông tư 
liên tịch

Số 10/2016/TTLT-BGTVT-
BTC

Ngày 10/5/2016

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn công tác 
quản lý và sử dụng nguồn kinh phí 
sự nghiệp kinh tế để thực hiện nhiệm 
vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, 
bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt 
quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một số 
Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành, liên tịch ban hành

20/01/2022

8.

Thông tư
Số 28/2017/TT-BGTVT

Ngày 29/8/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 01/2010/TT-
BGTVT ngày 11 / 01 / 2010 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về phòng, chống, khắc phục hậu quả 
lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và 

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2021/TT-
BGTVT ngày 25 / 8 / 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về phòng, chống, 
khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố  
và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt.

15/10/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-67-2011-tt-bgtvt-03-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phuong-tien-giao-thong-134385.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-28-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-01-2010-tt-bgtvt-ve-phong-chong-lut-bao-361802.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2010-tt-bgtvt-phong-chong-khac-phuc-hau-qua-lut-bao-ung-pho-su-co-thien-tai-cuu-nan-trong-hoat-dong-duong-sat-100332.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2010-tt-bgtvt-phong-chong-khac-phuc-hau-qua-lut-bao-ung-pho-su-co-thien-tai-cuu-nan-trong-hoat-dong-duong-sat-100332.aspx
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cứu nạn trong hoạt động đường sắt.

9. Thông tư Số 16/2018/TT-BGTVT

Ngày 04/4/2018
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về quản lý, bảo 
trì công trình đường sắt quốc gia

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2021/TT-
BGTVT ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, 
bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

15/3/2021

10.

Thông tư
Số 21/2018/TT-BGTVT

Ngày 27/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đăng ký 
phương tiện giao thông đường sắt, di 
chuyển của phương tiện giao thông 
đường sắt trong trường hợp đặc biệt. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
14/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định đăng ký phương tiện giao thông 
đường sắt, di chuyển của phương tiện 
giao thông đường sắt trong trường hợp 
đặc biệt. 

01/9/2023

11.

Thông tư
Số 25/2018/TT- BGTVT

Ngày 14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đường 
ngang và cấp giấy phép xây dựng 
công trình thiết yếu trong phạm vi 
đất dành cho đường sắt.

Bị thay thế bởi Thông tư số 29/2023/TT-
BGTVT ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về đường 
ngang và cấp giấy phép xây dựng công 
trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho 
đường sắt

01/12/2023

12.

Thông tư
Số 30/2018/TT-BGTVT

Ngày 14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc ban hành 02 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phương tiện giao thông đường sắt.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
30/2023/TT-BGTVT ngày 03/11/2023 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 
hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
phương tiện giao thông đường sắt. 

21/12/2023

13.

Thông tư
Số 33/2018/TT-BGTVT

Ngày 15/5/ 2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, 
nhiệm vụ, quyền hạn đối với các 
chức danh nhân viên đường sắt trực 
tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, 
chương trình đào tạo chức danh nhân 
viên đường sắt trực tiếp phục vụ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
14/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định đăng ký phương tiện giao thông 
đường sắt, di chuyển của phương tiện 
giao thông đường sắt trong trường hợp 

01/9/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2018-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-381098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-30-2018-tt-bgtvt-02-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-383011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-383598.aspx
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chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy 
trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi 
giấy phép lái tàu trên đường sắt. 

đặc biệt. 

14.

Thông tư
Số 07/2020/TT-BGTVT

Ngày 12/3/2020

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 33/2018/TT- 
BGTVT ngày 15 / 5 / 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền 
hạn đối với các chức danh nhân viên 
đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; 
nội dung, chương trình đào tạo chức 
danh nhân viên đường sắt trực tiếp 
phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp 
lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên 
đường sắt.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
15/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy 
định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn 
đối với chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, 
chương trình đào tạo đối với cơ sở đào 
tạo các chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, 
thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. 

01/9/2023

15.

Thông tư
Số 05/2021/TT-BGTVT

Ngày 01/3/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 33/2018/TT- 
BGTVT ngày 15 / 5 / 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền 
hạn đối với các chức danh nhân viên 
đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; 
nội dung, chương trình đào tạo chức 
danh nhân viên đường sắt trực tiếp 
phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp 
lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên 
đường sắt và Thông tư số 
24/2020/TT-BGTVT ngày 13 / 10 / 
2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư quy định về chế độ 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2023/TT-
BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức 
danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục 
vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào 
tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh 
nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ 
chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát 
hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái 
tàu trên đường sắt.

01/9/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-07-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-nhan-vien-duong-sat-438344.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-383598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-383598.aspx
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báo cáo định kỳ trong lĩnh vực 
đường sắt

16.

Thông tư
Số 13/2021/TT-BGTVT

Ngày 26/7/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông 
tư số 21/2018/TT-BGTVT của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về đăng ký phương tiện giao 
thông đường sắt, di chuyển của 
phương tiện giao thông đường sắt 
trong trường hợp đặc biệt. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2023/TT-
BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định đăng ký 
phương tiện giao thông đường sắt, di 
chuyển của phương tiện giao thông đường 
sắt trong trường hợp đặc biệt. 

01/9/2023

17.

Thông tư
Số 25/2021/TT-BGTVT

Ngày 29/11/2021

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 33/2018/TT-
BGTVT ngày 15 / 5 / 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền 
hạn đối với các chức danh nhân viên 
đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; 
nội dung, chương trình đào tạo chức 
danh nhân viên đường sắt trực tiếp 
phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp 
lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên 
đường sắt; Thông tư số 05/2021/TT-
BGTVT ngày 01 / 3 / 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 / 
5 / 2018 và Thông tư số 24/2020/TT-
BGTVT ngày 13 / 10 / 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về chế độ báo cáo 
định kỳ trong lĩnh vực đường sắt.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
15/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy 
định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn 
đối với chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, 
chương trình đào tạo đối với cơ sở đào 
tạo các chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, 
thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. 

01/9/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-13-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-21-2018-tt-bgtvt-482641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-21-2018-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-381098.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-25-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-495952.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-383598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-383598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-05-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-467195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-05-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-467195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-33-2018-tt-bgtvt-tieu-chuan-chuc-danh-nhan-vien-duong-sat-truc-tiep-phuc-vu-chay-tau-383598.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-sua-doi-bo-sung-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-linh-vuc-duong-sat-455333.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-24-2020-tt-bgtvt-sua-doi-bo-sung-thong-tu-che-do-bao-cao-dinh-ky-linh-vuc-duong-sat-455333.aspx


107

18.

Thông tư
Số 07/2022/TT-BGTVT

Ngày 31/5/2022

 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 25/2018/TT-
BGTVT ngày 14 / 5 / 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về đường ngang và cấp giấy 
phép xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi đất dành cho đường 
sắt.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
15/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy 
định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn 
đối với chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, 
chương trình đào tạo đối với cơ sở đào 
tạo các chức danh nhân viên đường sắt 
trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội 
dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, 
thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. 

01/9/2023

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 18

F.DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ - LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu 
nội dung văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết

 hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

1.

Nghị định
Số 63/2016/NĐ-CP

Ngày 01/ 7/ 2016

Nghị định của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm 
định xe cơ giới.

Bị thay thế bởi Nghị định số 139/2018/NĐ-
CP ngày 08 / 10 / 2018 của Chính phủ quy 
định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe 
cơ giới.

01/01/2019

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

2. Thông tư Số 40/2013/TT-BGTVT

Ngày 01/11/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về Kết cấu an toàn chống cháy của xe 
cơ giới và yêu cầu an toàn chống cháy 

Bị thay thế bởi Thông tư số 
26/2019/TT-BGTVT ngày 01/8/2019 
của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách 

15/9/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-07-2022-tt-bgtvt-sua-doi-25-2018-tt-bgtvt-cap-phep-xay-dung-dat-duong-sat-515330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-25-2018-tt-bgtvt-duong-ngang-cap-phep-xay-dung-cong-trinh-trong-pham-vi-dat-duong-sat-372690.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-25-2018-tt-bgtvt-duong-ngang-cap-phep-xay-dung-cong-trinh-trong-pham-vi-dat-duong-sat-372690.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-63-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-2016-315464.aspx
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của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội 
thất xe cơ giới

thành phố để người khuyết tật tiếp cận, 
sử dụng va 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về phụ tùng, kinh kiện ô tô, mô tô, 
xe gắn máy.

3. Thông tư Số 62/2014/TT-BGTVT

Ngày 07/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về ô tô khách thành phố để người 
khuyết tật tiếp cận, sử dụng

Bị thay thế bởi Thông tư số 
26/2019/TT-BGTVT ngày 01/8/2019 
của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách 
thành phố để người khuyết tật tiếp cận, 
sử dụng va 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về phụ tùng, kinh kiện ô tô, mô tô, 
xe gắn máy.

15/9/2019

4. Thông tư Số 40/2014/TT-BGTVT

Ngày 15/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về động cơ sử dụng cho xe đạp điện và 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy 
sử dụng cho xe đạp điện.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 
45/2019/TTBGTVT ngày 11/11/2019 
của Bộ trưởng GTVT ban hành 03 Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động 
cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ 
sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện.

10/05/2020

5. Thông tư Số 13/2015/TT-BGTVT

Ngày 21/4/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT 
công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu 
thuộc diện quản lý chuyên ngành của 
Bộ GTVT theo quy định tại Nghị định 
số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 / 11 / 
2013 của Chính phủ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2022/TT-
BGTVT ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GTVT 
ban hành

01/3/2023

6. Thông tư Số 51/2016/TT-BGTVT;

Ngày 30/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
63/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về điều kiện kinh doanh dịch vụ 
kiểm định xe cơ giới

Bị thay thế bởi Thông tư số 
18/2019/TT-BGTVT ngày 20//2019 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực 
hiện Nghị định 139/2019/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính phủ quy định về 
kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

05/7/2019

7. Thông tư Số 41/2018/TT-BGTVT Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT 
quy định Danh mục sản phẩm, hàng 

Bị thay thế bởi Thông tư số 
12/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 

15/8/2022
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Ngày 30/7/2018 hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 
trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ 
GTVT

của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định danh 
mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng 
gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản 
lý nhà nước của Bộ GTVT.

8. Thông tư Số 25/2017/TT-BGTVT

Ngày 28/7/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT 
quy định về các biểu mẫu giấy chứng 
nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường cấp cho tàu biển, phương 
tiện thủy nội địa và sản phẩm công 
nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy 
nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2022/TT-
BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về các biểu mẫu 
giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ 
nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương 
tiện thủy nội địa và sản phẩm công 
nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy 
nội địa.

01/01/2023

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 08

G.DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ - LĨNH VỰC KHÁC

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày hết

 hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

1.

Nghị định
Số 46/2016/NĐ-CP

Ngày 26/ 5/ 2016

Nghị định của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ và đường sắt.

Bị thay thế bởi Nghị định số 
100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và đường sắt.

01/01/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-46-2016-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-thong-duong-bo-duong-sat-288330.aspx
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2.

Nghị định
Số 12/2017/NĐ-CP

Ngày 10/02/2017

Nghị định của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Giao thông vận tải.

Được thay thể bởi Nghị định số 
56/2022/NĐ-CP ngày 24 / 8 / 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giao thông vận tải. 

01/10/2022

THÔNG TƯ,  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

3. Quyết định

Số 23/2005/QĐ-BGTVT

Ngày 30/3/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành Quy chế bảo 
vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Giao thông 
vận tải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành

20/01/2022

4. Quyết định
Số 25/2005/QĐ-BGTVT

Ngày 13/5/ 2005 .

Quyết định của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định 
về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây 
dựng công trình giao thông

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành

20/01/2022

5. Quyết định

Số 30/2006/QĐ-BGTVT

Ngày 10/ 8/ 2006

Quyết định của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về việc 
áp dụng vật liệu mới, công nghệ 
mới trong xây dựng công 
trình giao thông ở Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành

20/01/2022

6. Quyết định Số 14/2008/QĐ-BGTVT

Ngày 21/ 08/ 2008

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành quy định về việc công 
nhận và quản lý hoạt động phòng thí 
nghiệm chuyên ngành xây dựng giao 
thông.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành.

15/02/2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-12-2017-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-bo-giao-thong-van-tai-326383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-23-2005-qd-bgtvt-quy-che-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-thuoc-bo-giao-thong-van-tai-53320.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-25-2005-qd-bgtvt-ap-dung-tieu-chuan-trong-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-2627.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-30-2006-qd-bgtvt-ap-dung-vat-lieu-moi-cong-nghe-moi-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-viet-nam-13615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-14-2008-qd-bgtvt-quy-dinh-cong-nhan-va-quan-ly-hoat-dong-phong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-giao-thong-69764.aspx
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7. Thông tư

Số 04/2009/TT-BGTVT

Ngày 08/5/ 2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định tiêu chuẩn Giám đốc 
Sở Giao thông vận tải thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành

20/01/2022

8. Thông tư Số 40/2011/TT-BGTVT

Ngày 18/ 5/ 2011
Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy 
định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương 
“Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận 
tải Việt Namˮ.

Bị thay thế bởi Thông tư số 50/2019/TT-
BGTVT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định xét tặng 
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát 
triển Giao thông vận tải Việt Nam”.

15/02/2020

9. Thông tư Số 55/2011/TT-BGTVT

Ngày 17/ 11/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
“Quy định công nhận và quản lý hoạt 
động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây 
dựng giao thông” ban hành kèm theo 
Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 
21/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2019/TT-
BGTVT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải ban hành.

15/02/2020

10.

Thông tư
Số 50/2011/TT-BGTVT

Ngày 30/9/2011

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị về quy định hành 
chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
18/2022/TT-BGTVT ngày 20 / 7 / 2022 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 
quy định hành chính thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Giao thông vận tải. 

15/9/2022

11.

Thông tư
Số 12/2013/TT-BGTVT

Ngày 30 / 5 / 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về sử dụng kết cấu mặt 
đường bê tông xi măng trong đầu tư xây 
dựng công trình giao thông.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 07/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về việc bãi 
bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải ban hành, liên tịch 
ban hành

20/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-40-2011-tt-bgtvt-thu-tuc-xet-tang-ky-niem-chuong-124835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-55-2011-tt-bgtvt-sua-doi-quy-dinh-cong-nhan-va-quan-ly-hoat-dong-phong-132207.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-14-2008-qd-bgtvt-quy-dinh-cong-nhan-va-quan-ly-hoat-dong-phong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-giao-thong-69764.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-50-2011-tt-bgtvt-huong-dan-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-130146.aspx
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12.

Thông tư

Số 33/2014/TT-BGTVT

Ngày 08/8/ 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về giám định tư pháp 
trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2021/TT-
BGTVT ngày 08/04/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về giám định tư pháp trong lĩnh vực 
giao thông vận tải.

01/06/2021

13.

Thông tư
Số 32/2015/TT-BGTVT

Ngày 24 / 07 / 2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về bảo vệ môi 
trường trong phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành

20/01/2022

14.

Thông tư
Số 56/2015/TT-BGTVT

Ngày 08 / 10 / 2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ 
môi trường sử dụng ngân sách nhà 
nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành

20/01/2022

15.

Thông tư
Số 42/2015/TTLT-BGTVT-

BNV

Ngày 14/ 8/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của cơ quan chuyên môn về giao thông 
vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh.

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2021/TT-
BGTVT ngày 30 tháng 07 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan chuyên môn về giao thông vận 
tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và Ủy ban 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương.

15/9/2021

16. Thông tư Số 86/2015/TT-BGTVT

Ngày 31/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực 
đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu 
khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số19/2019/TT-
BGTVT ngày 23/5/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chi 
tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo 

10/7/2019

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-86-2015-tt-bgtvt-dau-tu-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-du-an-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-299895.aspx
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tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông 
vận tải.

cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư 
theo hình thức đối tác công tư thuộc 
lĩnh vực giao thông vận tải. 

17.

Thông tư
Số 21/2016/TT-BGTVT

Ngày 25 / 8 / 2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về xây dựng, ban hành, 
hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, 
kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử 
lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành 
pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận 
tải; 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2022/TT-
BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật của 
Bộ Giao thông vận tải.

01/01/2023

18.

Thông tư
Số 06/2017/TT-BGTVT

Ngày 28/02/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định quy trình sử dụng 
phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ và sử 
dụng kết quả thu được từ phương tiện, 
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để 
xác định vi phạm hành chính và xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông đường bộ. 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 51/2022/TT-
BGTVT ngày 30/12/2022 hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định số 
135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của 
Chính phủ quy định về danh mục, việc 
quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị 
kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu 
thập, sử dụng dữ liệu thu được từ 
phương tiện thiết bị kĩ thuật do cá 
nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi 
phạm hành chính thuộc ngành giao 
thông vận tải

01/3/2013

19.

Thông tư
Số 16/2017/TT-BGTVT

Ngày 22/05/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn tuyến đường vận 
chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ 
Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành

20/01/2022

20.
Thông tư

Số 20/2017/TT-BGTVT

Ngày 21/6 /2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 

20/01/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-21-2016-tt-bgtvt-xay-dung-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-321041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-16-2017-tt-bgtvt-tuyen-duong-van-chuyen-qua-canh-hang-hoa-qua-lanh-tho-viet-nam-343707.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-20-2017-tt-bgtvt-sua-doi-32-2015-tt-bgtvt-bao-ve-moi-truong-phat-trien-giao-thong-352947.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-32-2015-tt-bgtvt-bao-ve-moi-truong-trong-phat-trien-ket-cau-ha-tang-giao-thong-286497.aspx
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24 / 7 / 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về bảo vệ môi 
trường trong phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông.

số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành

21.

Thông tư
Số 34/2017/TT-BGTVT

Ngày 05/10/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 / 10 / 
2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về quản lý các nhiệm vụ 
môi trường sử dụng ngân sách nhà nước 
do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2021/TT-
BGTVT ngày 7/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định về việc bãi bỏ một 
số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải ban hành, liên tịch ban 
hành

20/01/2022

22.

Thông tư
Số 37/2017/TT-BGTVT

Ngày 09/10/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy 
định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử 
dụng trong xử phạt vi phạm hành chính 
lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2022/TT-
BGTVT ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định biểu mẫu và việc 
quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi 
phạm hành chính trong ngành GTVT

01/02/2023

23.

Thông tư
Số 47/2017/TT-BGTVT

Ngày 07/12/2017

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 
/ 8 / 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về xây dựng, ban hành, 
hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, 
kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử 
lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành 
pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận 
tải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2022/TT-
BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật của 
Bộ Giao thông vận tải.

01/01/2023

24.

Thông tư
Số 05/2018/TT-BGTVT

Ngày 30/01/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn về Hội đồng quản lý 
trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
lĩnh vực giao thông vận tải 

Được thay thế bởi Thông tư số 
24/2023/TT-BGTVT ngày 15/9/2023 
của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn về 
Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều 
kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên 
Hội đồng quản lý trong đơn vị sự 

15/11/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-34-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-56-2015-tt-bgtvt-quan-ly-nhiem-vu-moi-truong-364913.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-56-2015-tt-bgtvt-quan-ly-cac-nhiem-vu-moi-truong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-294418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-47-2017-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-21-2016-tt-bgtvt-hop-nhat-van-ban-quy-pham-369515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-21-2016-tt-bgtvt-xay-dung-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-321041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-05-2018-tt-bgtvt-hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-giao-thong-van-tai-374556.aspx
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nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực 
giao thông vận tải. 

25.

Thông tư
Số 08/2018/TT-BGTVT

Ngày 22/02/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết 
định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành 
chính lĩnh vực hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2022/TT-
BGTVT ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT quy định biểu mẫu và việc 
quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi 
phạm hành chính trong ngành GTVT

01/02/2023

26.

Thông tư
Số 36/2018/TT-BGTVT

Ngày 31/5/ 2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 50/2011/TT-BGTVT ngày 
30 / 9 / 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn việc tiếp nhận, 
xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định 
hành chính thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
18/2022/TT-BGTVT ngày 20 / 7 / 2022 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 
quy định hành chính thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Giao thông vận tải. 

15/9/2022

27.

Thông tư
Số 50/2018/TT-BGTVT

Ngày 11 / 9 / 2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về tổ chức thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng 
các dự án đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Bị thay thế bởi Thông tư số 50/2022/TT-
BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT Quy định về việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có 
thẩm quyền, cơ quan ký kết và thực hiện 
hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải 
quản lý

01/3/2023

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 27

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-08-2018-tt-bgtvt-mau-bien-ban-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hang-hai-367199.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-36-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-50-2011-tt-bgtvt-kien-nghi-quy-trinh-hanh-chinh-386438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-50-2011-tt-bgtvt-huong-dan-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-130146.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-50-2018-TT-BGTVT-Co-quan-co-tham-quyen-ky-ket-hop-dong-dau-tu-doi-tac-cong-tu-397851.aspx
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B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

ST
T

Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 
dung văn bản Lý do hết hiệu lực

Ngày 
ngưng

hiệu lực

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

   1. 

Thông tư 
Số 24/2019/TT-BGTVT

Ngày 05/7/2019 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường 
ngang cảnh báo tự động QCVN 
104:2019/BGTVT trên phạm vi toàn quốc 
từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi 
hành cho đến thời điểm có hiệu lực thi 
hành của văn bản quy phạm pháp luật 
mới ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường 
ngang cảnh báo tự động.

Được ngưng hiệu lực bởi Thông tư số 
27/2022/TT-BGTVT ngày 
28/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định ngưng hiệu 
lực thi hành của Thông tư số 
24/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về hệ thống thiết bị phòng 
vệ đường ngang cảnh báo tự động 
QCVN 104:2019/BGTVT. 

28/11/2022

TỔNG SỐ VĂN BẢN: 01

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-24-2019-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-he-thong-thiet-bi-phong-ve-duong-ngang-418453.aspx
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